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Bình Định thuộc vùng Duyên hải Nam Trung bộ - Việt Nam, có vị trí 
kinh tế đặc biệt quan trọng trong giao thương với khu vực và quốc tế: nằm ở 
Trung tâm của trục Bắc - Nam, là cửa ngõ ra biển gần nhất và thuận lợi nhất 
của các tỉnh Tây Nguyên, Nam Lào, Đông Bắc Campuchia và Thái Lan. Tỉnh 
Bình Định có lợi thế về kết nối giao thông qua các tuyến đường huyết mạch 
như Quốc lộ 1, Quốc lộ 1D, Quốc lộ 19, Quốc lộ 19B và QL 19C, tuyến đường 
sắt Bắc Nam và Cảng hàng không Phù Cát, hệ thống các Cảng biển tại Quy 
Nhơn, tạo điều kiện cho giao thương phát triển kinh tế của địa phương đến với 
các nước trong khu vực và thế giới. 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Định có khoảng hơn 300 doanh nghiệp 
hoạt động xuất nhập khẩu thường xuyên, ổn định tập trung vào các lĩnh vực có 
thế mạnh của tỉnh như chế biến gỗ và lâm sản, chế biến thủy hải sản, hàng may 
mặc, khai thác và chế biến khoáng sản, vật liệu xây dựng (đá), nông sản, các 
sản phẩm nhựa giả mây (hàng wicker)… Tổng kim ngạch xuất khẩu tỉnh Bình 
Định giai đoạn 2016-2020 đạt 4.294 triệu USD, tốc độ tăng bình quân 9,5%/
năm; giai đoạn 2021-2025 ước thực hiện 7.918 triệu USD, tốc độ tăng bình 
quân 8,9%/năm. Thị trường xuất khẩu không ngừng được mở rộng (Năm 2015 
xuất khẩu sang 87 quốc gia và vùng lãnh thổ; Năm 2023  xuất khẩu sang 120 
quốc gia và vùng lãnh thổ). Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu đã và đang góp 
phần giải quyết công ăn việc làm cho đại bộ phận lao động, đóng góp tích cực 
vào sự phát triển kinh tế - xã hội của toàn Tỉnh.

Chúng tôi trân trọng gửi cuốn Cẩm nang Doanh nghiệp xuất - nhập 
khẩu Bình Định song ngữ Việt - Anh giới thiệu thông tin doanh nghiệp xuất - 
nhập khẩu tiêu biểu và Danh sách các Dự án công nghiệp - thương mại kêu gọi 
đầu tư trên địa bàn Tỉnh đến Quý doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, Nhà đầu 
tư trong và ngoài nước nhằm kết nối, hợp tác kinh doanh, đầu tư cùng đem lại 
lợi nhuận và hiệu quả cao nhất.

BAN BIÊN SOẠN

Lời ngỏ



Binh Dinh province is located in the South-Central Coast region of Vietnam and 
holds a strategically important geographical position for trade with both domestic and 
international markets. Situated at the center of the North-South axis, it serves as the 
closest and most convenient gateway to the sea for the Central Highlands provinces, 
Southern Laos, Northeast Cambodia, and Thailand. Binh Dinh has the advantage of 
strong transportation connections through key routes such as National Highway 1, 
National Highway 1D, National Highway 19, National Highway 19B, and National 
Highway 19C, the North-South railway, Phu Cat Airport, and the system of seaports 
in Quy Nhon. These factors create favorable conditions for trade and economic 
development, linking the region with other countries in the area and around the world.

Currently, there are over 300 enterprises operating in Binh Dinh province with 
regular and stable import-export activities. These businesses focus on the province’s 
key strengths, such as wood and forestry products processing, aquaculture processing, 
textiles, mining and mineral processing, building materials (stone), agricultural 
products, and wicker products. The total export turnover of Binh Dinh Province from 
2016 to 2020 reached 4.294 million USD, with an average growth rate of 9.5% per 
year; the estimated turnover for 2021-2025 is 7.918 million USD, with an average 
growth rate of 8.9% per year. The export market has been continuously expanded 
(in 2015, exports reached 87 countries and territories; in 2023, exports reached 120 
countries and territories). Export-import enterprises have contributed to providing 
employment for a large part of the local workforce and made significant contributions 
to the economic and social development of the province.

We are honored to present the  Handbook of Binh Dinh Province’s Import-
Export Enterprises in both Vietnamese and English, which introduces exemplary 
export-import Enterprises and a list of industrial and commercial projects calling for 
investment in the province. This handbook is aimed at connecting and collaborating 
with production, business, and investment enterprises both domestically and 
internationally to bring about the highest profits and efficiency.

EDITORIAL BOARD

Introduction
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1. CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ GỖ 
TIẾN ĐẠT
Địa chỉ: QL 1A, KV 7, Phường Bùi Thị Xuân, 
Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam
Mã số doanh nghiệp: 4100317128
Điện thoại: 0256 3510 683 - 3510 217
Sản phẩm chính: Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

SẢN PHẨM GỖ WOOD PRODUCTS

2.  CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
Địa chỉ: Số 278, đường Nguyễn Thị Định, 
Phường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam
Mã số doanh nghiệp: 4100259236
Điện thoại: 0256 3847 668 - 3847 078
Sản phẩm chính: Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

1. TIEN DAT WOOD INDUSTRY JOINT 
STOCK COMPANY 
Address: QL 1A, KV 7, Bui Thi Xuan Ward, 
Quy Nhon City, Binh Dinh Province, Vietnam 
Tax code: 4100317128 
Phone: 0256 3510 683 - 3510 217 
Main products: Wood and Indoor and 
outdoor wooden furniture
 

2. PHU TAI JOINT STOCK COMPANY 
Address: No. 278, Nguyen Thi Dinh Street, 
Nguyen Van Cu Ward, Quy Nhon City, Binh 
Dinh Province, Vietnam 
Tax code: 4100259236 
Phone: 0256 3847 668 - 3847 078 
Main products: Wood and stone 
processing... 

DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC DOMESTIC ENTERPRISES
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3. CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GỖ 
ĐẠI THÀNH
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, tổ 1, khu vực 8, Phường 
Bùi Thị Xuân, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam
Mã số doanh nghiệp: 4100266610
Điện thoại: 0256 3510 601
Sản phẩm chính: Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

3. DAI THANH WOOD TECHNOLOGY 
JOINT STOCK COMPANY 
Address: National Highway 1A, Group 1, 
Area 8, Bui Thi Xuan Ward, Quy Nhon City, 
Binh Dinh Province, Vietnam 
Tax code: 4100266610 
Phone: 0256 3510 601 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture
 

4. CÔNG TY TNHH MTV GỖ PHÚ TÀI 
BÌNH ĐỊNH 
Địa chỉ: Lô B1-B7,B10C,B11,B12 CCN Cát 
Nhơn, thôn Liên Trì, Xã Cát Nhơn, Huyện 
Phù Cát, Tỉnh Bình Định, Việt Nam 
Mã số doanh nghiệp: 4101571624
Điện thoại: 0256 3853 456
Sản phẩm chính: Đồ gỗ nội thất và ngoại thất
 

4. PHU TAI BINH DINH WOOD COMPANY 
LIMITED 
Address: Lot B1-B7, B10C, B11, B12 Cat Nhon 
Industrial Park, Lien Tri Village, Cat Nhon 
Commune, Phu Cat District, Binh Dinh Province, 
Vietnam 
Tax code: 4101571624 
Phone: 0256 3853 456 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture
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5. CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯỚC HƯNG       
Địa chỉ: Lô C26 Khu công nghiệp Phú Tài, 
Phường Bùi Thị Xuân, Thành phố Quy Nhơn, 
Tỉnh Bình Định, Việt Nam.
Mã số doanh nghiệp: 4100298482
Điện thoại: 0256 3841 010
Sản phẩm chính: Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

5. PHUOC HUNG JOINT STOCK COMPANY 
Address: Lot C26 Phu Tai Industrial Park, 
Bui Thi Xuan Ward, Quy Nhon City, Binh 
Dinh Province, Vietnam	  
Tax code: 4100298482 
Phone: 0256 3841 010
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture

6. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN 
XUẤT KHẢI VY QUY NHƠN
Địa chỉ: Khu công nghiệp Long Mỹ, Xã 
Phước Mỹ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam	
Mã số doanh nghiệp: 4100559670
Điện thoại: 0256 3549 059
Sản phẩm chính: Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

6. KHAI VY QUY NHON TRADING & 
MANUFACTURING COMPANY LIMITED 
Address: Long My Industrial Park, Phuoc 
My Commune, Quy Nhon City, Binh Dinh 
Province, Vietnam 
Tax code: 4100559670 
Phone: 0256 3549 059 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture
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7. CÔNG TY TNHH HOÀNG HƯNG        
Địa chỉ: Lô B27 Khu Công nghiệp Phú Tài, 
Phường Trần Quang Diệu, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam.
Mã số doanh nghiệp: 4100480974
Điện thoại: 0256 3741 109 - 0913 440600
Sản phẩm chính: Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

7. HOANG HUNG COMPANY LIMITED
Address: Lot B27 Phu Tai Industrial Park, 
Tran Quang Dieu Ward, Quy Nhon City, Binh 
Dinh Province, Vietnam		   
Tax code: 4100480974
Phone: 0256 3741 109 - 0913 440 600
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture
 
 

8. CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP 19
Địa chỉ: Số 05, Đường Hoàng Văn Thụ, 
Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, 
Tỉnh Bình Định, Việt Nam	
Mã số doanh nghiệp: 4100258994
Điện thoại: 0256 3846 024
Sản phẩm chính: Đồ gỗ nội thất và ngoại thất
 

8. F19 FORESTRY JOINT STOCK COMPANY
Address: No. 05, Hoang Van Thu Street, 
Quang Trung Ward, Quy Nhon City, Binh 
Dinh Province, Vietnam	  
Tax code: 4100258994 
Phone: 0256 3846 024 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture
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9. TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - 
CÔNG TY CỔ PHẦN        
Địa chỉ: Số 99, Tây Sơn, Phường Ghềnh 
Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam
Mã số doanh nghiệp: 4100258987
Điện thoại: 0256 3947 088
Sản phẩm chính: Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

9. PISICO BINH DINH CORPORATION - 
JOINT STOCK COMPANY
Address: No. 99, Tay Son, Ghenh Rang 
Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province, 
Vietnam		   
Tax code: 4100258987
Phone: 0256 3947 088
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture
 

10. CÔNG TY TNHH THẾ VŨ
Địa chỉ: Thôn An Hòa, Xã Phước An, 
Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam
Mã số doanh nghiệp: 4100294054
Điện thoại: 0256 3834 112 - 3834 012
Sản phẩm chính: Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

10. THE VU COMPANY LIMITED 
Address: An Hoa Village, Phuoc An 
Commune, Tuy Phuoc District, Binh Dinh 
Province, Vietnam 
Tax code: 4100294054 
Phone: 0256 3834 112 - 3834 012 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture
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11. CÔNG TY TNHH HOÀNG TRANG        
Địa chỉ: Lô A15a Khu công nghiệp Phú Tài, 
Phường Trần Quang Diệu, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam
Mã số doanh nghiệp: 4100598260
Điện thoại: 0256 3601 559
Sản phẩm chính: Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

11. HOANG TRANG COMPANY LIMITED
Address: Lot A15a Phu Tai Industrial Park, 
Tran Quang Dieu Ward, Quy Nhon City, Binh 
Dinh Province, Vietnam		   
Tax code:  4100598260
Phone: 0256 3601 559
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture  

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Số 126 đường Hàm Nghi, Phường 
Ngô Mây, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

No. 126 Ham Nghi Street, Ngo May 
Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province, 
Vietnam

4100500162 4100500162
0903 503 616 0903 503 616

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

12. CÔNG TY TNHH NỘI THẤT GIA HÂN 12. GIA HAN FURNITURE COMPANY 
LIMITED
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Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture  

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Thôn Ngọc Thạnh, Xã Phước 
An, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

Ngoc Thanh Village, Phuoc An 
Commune, Tuy Phuoc District, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4100458383 4100458383
0256 3834 319 0256 3834 319

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

13. CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ NGHĨA PHÁT NGHIA PHAT WOODEN FURNITURE 
COMPANY LIMITED

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture 
  

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Lô A25 đường trung tâm - Khu công 
nghiệp Phú Tài, Phường Trần Quang Diệu, 
Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Lot A25 Central Road - Phu Tai 
Industrial Park, Tran Quang Dieu Ward, Quy 
Nhon City, Binh Dinh Province, Vietnam

4100265952 4100265952
0256 3841 494 - 3741 445 0256 3841 494 - 3741 445

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

14. CÔNG TY TNHH TÂN PHƯỚC 14. TAN PHUOC COMPANY LIMITED
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Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture 
  

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Đường 632, thôn Dương Liễu Tây, 
Thị Trấn Bình Dương, Huyện Phù Mỹ, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

Road 632, Duong Lieu Tay Village, 
Binh Duong Town, Phu My District, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4100601379 4100601379
0256 3758 426 - 0903 504 237 0256 3758 426 - 0903 504 237

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

15. CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT - 
THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ QUANG DŨNG

15. QUANG DUNG TRADING SERVICE 
PRODUCTION CO., LTD

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture 
  

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Khu TTCN Nhơn Hòa, Phường 
Nhơn Hòa, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

Nhon Hoa Industrial Park, Nhon 
Hoa Ward, An Nhon Town, Binh Dinh Province, 
Vietnam

4100377261 4100377261
0256 3738 519 - 3838 769 -3738 962 0256 3738 519 - 3838 769 - 3738 962

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

16. CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 
NGUYỄN HOÀNG

16. NGUYEN HOANG DEVELOPMENT 
JOINT STOCK COMPANY



 LĨNH VỰC GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ/ WOOD AND WOOD PRODUCTS MANUFACTURING AND EXPORT ENTERPRISES

CẨM NANG DOANH NGHIỆP XUẤT - NHẬP KHẨU TỈNH BÌNH ĐỊNH14

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture 
  

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Thôn Vĩnh Thành, Xã Cát Tài, 
Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Vinh Thanh Village, Cat Tai 
Commune, Phu Cat District, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4100575489 4100575489
0256 3852 006 - 3852 001 0256 3852006 - 3852 001

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

17. CÔNG TY TNHH GIA VINH 17. GIA VINH COMPANY LIMITED

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Cụm công nghiệp Canh Vinh, Xã 
Canh Vinh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

Canh Vinh Industrial Cluster, Canh 
Vinh Commune, Van Canh District, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4101431419 4101431419
0976 836 358 0976 836 358

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

18. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI TÂM PHÚ

18. TAMPHU COMPANY LIMITED
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Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Số 45 Ngô Mây, Phường Nguyễn 
Văn Cừ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

No. 45 Ngo May, Nguyen Van Cu 
Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province, 
Vietnam

4101438460 4101438460
0906 444 442 0906 444 442

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

19. CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 
KHẨU HOÀNG THIỆN

19. HOANG THIEN IMPORT - EXPORT 
COMPANY LIMITED

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

HTX Thành Được, Tổ 2, Khu vực 
8, Phường Bùi Thị Xuân, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Thanh Duoc Cooperative, Group 2, 
Area 8, Bui Thi Xuan Ward, Quy Nhon City, 
Binh Dinh Province, Vietnam

4101614282 4101614282
0914 134 239 0914 134 239

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

20. CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN GỖ VÀ 
THƯƠNG MẠI NGUYÊN TRINH

20. NGUYEN TRINH WOOD PROCESSING 
AND TRADING COMPANY LIMITED
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Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture 
  

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Lô A6+A8 Khu CN Phú Tài, Phường 
Bùi Thị Xuân, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

Lot A6+A8 Phu Tai Industrial Park, 
Bui Thi Xuan Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4100384526 4100384526
0256 3641 661 - 3641662 0256 3641 661 - 3641 662

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

21. CÔNG TY TNHH THANH THỦY 21. THANH THUY COMPANY LIMITED

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture 
  

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Số 108 Lý Thái Tổ, Phường Quang 
Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

No. 108 Ly Thai To, Quang Trung 
Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province, 
Vietnam

4100755072 4100755072
0256 3646 532 0256 3646 532

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

22. CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 
KHẨU HÀ THANH

22. HA THANH COMPANY LIMITED
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Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture  
  

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Tổ 9, Khu vực 7, Phường Bùi Thị 
Xuân, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

Group 9, Area 7, Bui Thi Xuan Ward, 
Quy Nhon City, Binh Dinh Province, Vietnam

4100614811 4100614811
0256 3510 498 0256 3510 498

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

23. CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ ĐỨC THỊNH 23. DUC THINH FURNITURE COMPANY 
LIMITED

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture 
  

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Khu phố Phụng Du 1, Phường Hoài 
Hảo, Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

Phung Du 1 Quarter, Hoai Hao 
Ward, Hoai Nhon Town, Binh Dinh Province, 
Vietnam

4100608430 4100608430
0256 3863 104 0256 3863 104

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

24. CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU 
LÂM SẢN HOÀI NHƠN

24. HOAI NHON FOREST PRODUCTS 
IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY
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Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Số 74 Hà Huy Tập, Phường Lý 
Thường Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

No. 74 Ha Huy Tap, Ly Thuong Kiet 
Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province, 
Vietnam

4100661956 4100661956
0256 3827 534 - 0905 180 769 0256 3827 534 - 0905 180 769

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

25. CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ NGHĨA SƠN 25. NGHIA SON WOODEN FURNITURE 
COMPANY LIMITED
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26. CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC THẮNG       

Địa chỉ: Lô B40 Khu công nghiệp Phú Tài, 

Phường Trần Quang Diệu, Thành phố Quy 

Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 4100298549

Điện thoại: 0256 3741 249

Sản phẩm chính: Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

26. QUOC THANG JOINT STOCK 
COMPANY 
Address:Lot B40 Phu Tai Industrial Park, 
Tran Quang Dieu Ward, Quy Nhon City, Binh 
Dinh Province, Vietnam	  
Tax code: 4100298549 
Phone: 0256 3741 249
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture

27. CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ NGHĨA TÍN

Địa chỉ: Thôn An Hòa 1, Xã Phước An, 

Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định, 

Việt Nam 	

Mã số doanh nghiệp: 4100543367

Điện thoại: 0256 3733 998

Sản phẩm chính: Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

27. NGHIA TIN WOODEN FURNITURE 
COMPANY LIMITED
Address: An Hoa 1 Village, Phuoc An 
Commune, Tuy Phuoc District, Binh Dinh 
Province, Vietnam 
Tax code: 4100543367 
Phone: 0256 3733 998 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture 

28. CÔNG TY TNHH THIÊN BẮC        

Địa chỉ: Lô A21, Khu công nghiệp Phú Tài, 

Phường Trần Quang Diệu, Thành phố Quy 

Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 4100603513

Điện thoại: 0256 3641 343 - 0903 330 960

Sản phẩm chính: Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

28.THIEN BAC COMPANY LIMITED
Address: Lot A21, Phu Tai Industrial Park, 
Tran Quang Dieu Ward, Quy Nhon City, 
Binh Dinh Province, Vietnam		   
Tax code:  4100603513
Phone: 0256 3641 343 - 0903 330 960
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture 

29.  CÔNG TY TNHH HƯNG DUYÊN

Địa chỉ: Tổ 1, khu vực 8, Phường Bùi Thị 

Xuân, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình 

Định, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 4100506333

Điện thoại: 0256 3510 552

Sản phẩm chính: Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

29. HUNG DUYEN COMPANY LIMITED
Address: Group 1, Area 8, Bui Thi Xuan 
Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province, 
Vietnam 
Tax code: 4100506333 
Phone:  0256 3510 552 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture 
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30. CÔNG TY TNHH ĐỨC TOÀN 
BÌNH ĐỊNH        
Địa chỉ: Lô B1-05,B1-06 KCN Nhơn Hội 
(Khu A), KKT Nhơn Hội, Xã Nhơn Hội, 
Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam
Mã số doanh nghiệp: 4101571494
Điện thoại: 0905 005 399
Sản phẩm chính: Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

30. DUC TOAN BINH DINH COMPANY 
LIMITED
Address: Lot B1-05, B1-06 Nhon Hoi 
Industrial Park (Area A), Nhon Hoi Economic 
Zone, Nhon Hoi Commune, Quy Nhon City, 
Binh Dinh Province, Vietnam		   
Tax code:  4101571494
Phone: 0905 005 399
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture 

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture 
  

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Lô A5-A6 KCN Phú Tài, Phường 
Trần Quang Diệu, Thành phố Quy Nhơn, 
Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Lot A5-A6 Phu Tai Industrial Park, 
Tran Quang Dieu Ward, Quy Nhon City, Binh 
Dinh Province, Vietnam

4100446490 4100446490
0256 3641 616 0256 3641 616

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

31. CÔNG TY TNHH ĐỨC TOÀN 31. DUC TOAN COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture  

Lô A1, cụm công nghiệp Hoài Tân, 
thôn Giao Hội 1, Xã Hoài Tân, Thị xã Hoài 
Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Lot A1, Hoai Tan Industrial Cluster, 
Giao Hoi 1 Village, Hoai Tan Commune, Hoai 
Nhon Town, Binh Dinh Province, Vietnam

4101426874 4101426874
0913 408 255/ 0985 624 836 0913 408255/ 0985 624 836

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

32. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 
MẠI VÀ XÂY DỰNG THIÊN PHÁT

32. THIEN PHAT COMMERCIAL PRODUCTION 
CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Lô B17 Khu công nghiệp Phú Tài, 
Phường Trần Quang Diệu, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Lot B17 Phu Tai Industrial Park, 
Tran Quang Dieu Ward, Quy Nhon City, Binh 
Dinh Province, Vietnam

4100453032 4100453032
0256 3741 394/ 3741 395 0256 3741 394/ 3741 395

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

33. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ÁNH VY 33. ANH VY COMPANY LIMITED
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Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture  
  

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Lô B33, B34 và B38 Khu CN Phú 
Tài, Phường Trần Quang Diệu, Thành phố 
Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Lot B33, B34 and B38 Phu Tai 
Industrial Park, Tran Quang Dieu Ward, Quy 
Nhon City, Binh Dinh Province, Vietnam

4101435124 4101435124
0256 3741177 - 2211 303 0256 3741177 - 2211 303

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

34. CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH 
QUY NHƠN

34. HOANG ANH QUY NHON COMPANY 
LIMITED

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture 
  

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Lô A18B Khu công nghiệp Phú Tài, 
Phường Trần Quang Diệu, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Lot A18B Phu Tai Industrial Park, 
Tran Quang Dieu Ward, Quy Nhon City, Binh 
Dinh Province, Vietnam

4100288452 4100288452
0256 2210 734 - 3741 002 0256 2210 734 - 3741 002

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

35. CÔNG TY TNHH THIÊN NAM 35. THIEN NAM COMPANY LIMITED

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture 
  

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Lô B9-KCN Phú Tài, Phường Trần 
Quang Diệu, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

Lot B9-Phu Tai Industrial Park, 
Tran Quang Dieu Ward, Quy Nhon City, Binh 
Dinh Province, Vietnam

4100560965 4100560965
0256 2241 066 0256 2241 066

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

36. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 
MẠI MINH ĐẠT

36. MINH DAT COMPANY LIMITED

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Số 32 Vũ Bảo, Phường Ngô Mây, 
Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

No. 32 Vu Bao, Ngo May Ward, Quy 
Nhon City, Binh Dinh Province, Vietnam

4100532904 4100532904
0256 3510 564 0256 3510 564

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

37. CÔNG TY TNHH DUY TUẤN 37. DUY TUAN COMPANY LIMITED
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Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Km20 Quốc lộ 19, Phường Nhơn 
Hòa, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

Km20 National Highway 19, Nhon 
Hoa Ward, An Nhon Town, Binh Dinh Province, 
Vietnam

4100267597 4100267597
0256 3838 997 0256 3838 997

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

38. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI HỮU THỊNH

38. HUU THINH PRODUCTION AND 
TRADING COMPANY LIMITED.

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture 
  

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Lô C1 - cụm CN Cát Nhơn, thôn 
Liên Trì, Xã Cát Nhơn, Huyện Phù Cát, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

Lot C1 - Cat Nhon Industrial 
Cluster, Lien Tri Village, Cat Nhon Commune, 
Phu Cat District, Binh Dinh Province, Vietnam

4100711036 4100711036
0256 3853 919 - 0905 099 206 0256 3853 919 - 0905 099 206

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

39. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI THÀNH LUÂN

39. THANH LUAN PRODUCTION AND 
TRADING COMPANY LIMITED

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture 
  

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Tổ 1, KV 8, Phường Bùi Thị Xuân, 
Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

Group 1, Area 8, Bui Thi Xuan Ward, 
Quy Nhon City, Binh Dinh Province, Vietnam

4101472327
4101472327

0903 510 137
0903 510 137

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

40. CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 
KHẨU NGÂN THỊNH

40. NGAN THINH IMPORT EXPORT 
COMPANY LIMITED

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture 
  

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Lô 8-9 đường Hoàng Văn Thái, 
Phường Đống Đa, Thành phố Quy Nhơn, 
Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Lot 8-9 Hoang Van Thai Street, 
Dong Da Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4101576446 4101576446

0903 501 246 0903 501 246

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

41. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 
MẠI TỔNG HỢP KHÁNH HƯNG

41. KHANH HUNG PRODUCTION TRADING 
GENERAL COMPANY LIMITED
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Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture 
  

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Lô C11 - Khu CN Phú Tài Phía Nam 
(mở rộng), Phường Bùi Thị Xuân, Thành phố 
Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Lot C11 - Phu Tai Industrial Park 
South (expansion), Bui Thi Xuan Ward, Quy 
Nhon City, Binh Dinh Province, Vietnam

4101562796 4101562796
0913 490 247 0913 490 247

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

42. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 
MẠI TỔNG HỢP TÂN ĐẠI VIỆT

42. TAN DAI VIET GENERAL TRADING 
PRODUCTION COMPANY LIMITED

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture 
  

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Lô B36, Đường Trung Tâm, KCN 
Phú Tài, Phường Trần Quang Diệu, Thành 
phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Lot B36, Trung Tam Road, Phu Tai 
Industrial Park, Tran Quang Dieu Ward, Quy 
Nhon City, Binh Dinh Province, Vietnam

4101484629 4101484629
0256 3741 589 0256 3741 589

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

43. CÔNG TY CỔ PHẦN HD 
FURNITURE GROUP

43. HD FURNITURE GROUP JOINT 
STOCK COMPANY

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture 
  

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Lô C9, C10 Khu công nghiệp Phú 
Tài, Phường Bùi Thị Xuân, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Lot C9, C10 Phu Tai Industrial Park, 
Bui Thi Xuan Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4100490186 4100490186
0256 3641 212 - 0903 512 566 0256 3641 212 - 0903 512 566

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

44. CÔNG TY TNHH MINH TIẾN 44. MINH TIEN COMPANY LIMITED

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture 
  

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Tổ 9, Khu vực 7, Phường Bùi Thị 
Xuân, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

Group 9, Area 7, Bui Thi Xuan Ward, 
Quy Nhon City, Binh Dinh Province, Vietnam

4100534274 4100534274

0256 3510 000 - 0905 131 131 02563 3510 000 - 0905 131 131

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

45. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ MINH PHƯỚC

45. MINH PHUOC TRADING SERVICES 
COMPANY LIMITED
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Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture 
  

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Số 52 Phan Đình Phùng, Phường 
Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

No. 52 Phan Dinh Phung, Tran 
Hung Dao Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4100628116 4100628116
0256 3812 369 - 0903 509 858 0256 3812 369 - 0903 509 858

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

46. CÔNG TY TNHH TIẾN PHONG 46. TIEN PHONG COMPANY LIMITED

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture 
  

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Lô B2.08-09, đường D3, KCN Nhơn 
Hội - Khu A, Xã Nhơn Hội, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Lot B2.08-09, Road D3, Nhon Hoi 
Industrial Park - Area A, Nhon Hoi Commune, 
Quy Nhon City, Binh Dinh Province, Vietnam

4101592007 4101592007
0903 552 349 0903 552 349

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

47. CÔNG TY CỔ PHẦN HD NHƠN HỘI 47. HD NHON HOI JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture

Thôn Cảnh An 1, Xã Phước Thành, 
Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định, Việt Nam Canh An 1 Village, Phuoc Thanh 

Commune, Tuy Phuoc District, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4101123100

4101123100
0256 3577668

0256 3577668
Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

48. CÔNG TY TNHH DIỆP HOÀNG PHÁT 48. DIEP HOANG PHAT COMPANY 
LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture
  

Thôn Phong Thạnh, Thị Trấn Tuy 
Phước, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

Phong Thanh Village, Tuy Phuoc 
Town, Tuy Phuoc District, Binh Dinh Province, 
Vietnam

4101451729 4101451729

0935 044 679 0935 044 679
Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

49. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XUẤT 
NHẬP KHẨU ĐÔNG NAM Á

49. SOUTHEAST ASIA IMPORT EXPORT 
SERVICES COMPANY LIMITED
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Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture  

Số 305 Trần Hưng Đạo, Phường 
Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

No. 305 Tran Hung Dao, Tran 
Hung Dao Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4100457421 4100457421
0256 3641 677 - 3641 679 0256 3641 677 - 3641 679

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

50. CÔNG TY TNHH PHÚ HIỆP 50. PHU HIEP COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture

Lô A34, Khu công nghiệp Phú Tài, 
Phường Trần Quang Diệu, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Lot A34, Phu Tai Industrial Park, 
Tran Quang Dieu Ward, Quy Nhon City, Binh 
Dinh Province, Vietnam

4101416347 4101416347
0256 3541 039 0256 3541 039

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

51. CÔNG TY TNHH HỒNG PHÚC 
THANH

51. HONG PHUC THANH COMPANY 
LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture

Cụm CN Tân Đức, Xã Nhơn 
Mỹ, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

Tan Duc Industrial Park, Nhon 
My Commune, An Nhon Town, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4101207015 4101207015
0905 009 279 0905 009 279

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

52. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
XUẤT NHẬP KHẨU TÂN PHÚ QUÝ

52. TAN PHU QUY IMPORT EXPORT 
TRADING COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture

Lô C4, Cụm Công Nghiệp Nhơn 
Bình, Phường Nhơn Bình, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Lot C4, Nhon Binh Industrial 
Park, Nhon Binh Ward, Quy Nhon City, Binh 
Dinh Province, Vietnam

4101434258 4101434258
0903 555 519 0903 555 519

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

53. CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU AN PHÚ 53. AN PHU EXPORT COMPANY 
LIMITED
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Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture

Số 408 đường Tây Sơn, Phường 
Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

No. 408 Tay Son Street, Quang 
Trung Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4101034820 4101034820
0256 2214 468 0256 2214468

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

55. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI TÍN THÀNH

55. TINTHANH PRODUCTION AND 
TRADE COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture

Cụm Công nghiệp Phú An, Xã Tây 
Xuân, Huyện Tây Sơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

Phu An Industrial Cluster, Tay 
Xuan Commune, Tay Son District, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4100610020 4100610020
0256 3880 220 - 0914 169 715 0256 3880220 - 0914 169 715

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

56. CÔNG TY TNHH KIM ĐẠT 56. KIM DAT COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture

Số 437 đường Trần Hưng Đạo, 
Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

No. 437 Tran Hung Dao Street, Le 
Hong Phong Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4100655751 4100655751
0908 889 207 - 0935 603 606 0908 889 207 - 0935 603 606

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

57. CÔNG TY TNHH THÂN CHÍNH 57. THAN CHINH COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture  

Số 11A đường Võ Xán, Phường Lý 
Thường Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

No. 11A Vo Xan Street, Ly Thuong 
Kiet Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4101514224 4101514224
0983 127 639 0983 127 639

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

54. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI PHƯỚC NGUYÊN

54. PHUOC NGUYEN PRODUCTION 
TRADING COMPANY LIMITED
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Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture  

Số 17 Lê Hồng Phong, Phường Trần 
Phú, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

No. 17 Le Hong Phong, Tran Phu 
Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province, 
Vietnam

4101435325 4101435325
0935 824 289 0935 824 289

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

58. CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 
KHẨU THỊNH PHÚ

58. THINH PHU IMPORT EXPORT 
COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture

Số 74 Nguyễn Thị Minh Khai, 
Phường Ngô Mây, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

No. 74 Nguyen Thi Minh Khai, 
Ngo May Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4101064656 4101064656
0907 125 267 0907 125 267

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

59. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ 
XUẤT NHẬP KHẨU GREEN FOREST

59. GREEN FOREST COMPANY 
LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture

Tổ 7, khối 1A đường Nguyễn Thiếp, 
Thị Trấn Phú Phong, Huyện Tây Sơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

Group 7, Block 1A Nguyen Thiep 
Street, Phu Phong Town, District Tay Son, 
Binh Dinh Province, Vietnam

4101401936 4101401936
0935 253 355 0935 253 355

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

61. CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 
THƯƠNG MẠI THIỆN HOÀNG

61. THIENHOANG CONSTRUCTION & 
TRADING COMPANY LIMITED

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Indoor and outdoor 
wooden furniture

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Lô B16 Khu công nghiệp Phú Tài, 
Phường Trần Quang Diệu, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định,

Lot B16 Phu Tai Industrial Park, 
Tran Quang Dieu Ward, Quy Nhon City, Binh 
Dinh Province

4100298468 4100298468
0256 3841 011 0256 3841 011

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

60. CÔNG TY TNHH HOÀNG PHÁT 60. HOANG PHAT COMPANY LIMITED
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Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture

Số 948 Trần Hưng Đạo, Phường 
Đống Đa, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

No. 948 Tran Hung Dao, Dong Da 
Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province, 
Vietnam

4101615416 4101615416
0795 588 115 0795 588 115

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

63. CÔNG TY TNHH GIA PHÁT VN 63. GIA PHAT VN COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture

Cụm Công nghiệp Gò Mít, Thị Trấn 
Ngô Mây, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

Go Mit Industrial Cluster, Ngo 
May Town, Phu Cat District, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4101486792 4101486792
0977 080 179 0977 080 179

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

64. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 
THƯƠNG MẠI - TỔNG HỢP THÀNH ĐẠT

64. THANH DAT GENERAL TRADING 
PRODUCTION COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture

Thôn Phú Kim, Xã Cát Trinh, 
Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Phu Kim Village, Cat Trinh 
Commune, Phu Cat District, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4101552572 4101552572
0933 447 499 0933 447 499

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

65. CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ GỖ 
ĐÔNG DƯƠNG

65. DONG DUONG WOODEN 
TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture

Số 47 Bế Văn Đàn, Phường Ghềnh 
Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

No. 47 Be Van Dan, Ghenh Rang 
Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province, 
Vietnam

4101440935 4101440935
0919 449 788 0919 449 788

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

62. CÔNG TY TNHH KINH DOANH 
TỔNG HỢP THÀNH PHÁT

62. THANH PHAT GENERAL TRADING 
COMPANY LIMITED
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Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture

Hamlet 1, Long Thanh Village, 
Phuoc My Commune, Quy Nhon City, Binh 
Dinh Province, Vietnam

4101448719
0935 478 449

66. BAO NHU PRODUCTION TRADING 
COMPANY LIMITED

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture

Group 10, Area 5, Tran Quang Dieu 
Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province, 
Vietnam

4101576076
0914 193 836

67. TAN TAM NGUYEN COMPANY 
LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Xóm 1, Thôn Long Thành, Xã Phước 
Mỹ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

4101448719
0935 478 449

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

66. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI BẢO NHƯ

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Tổ 10, Khu vực 5, Phường Trần 
Quang Diệu, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

4101576076
0914 193 836

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

67. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI TÂN TAM NGUYÊN
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Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture  

Lot B53, Phu Tai Industrial Park, 
Tran Quang Dieu Ward, Quy Nhon City, Binh 
Dinh Province, Vietnam

4100375433
0256 3741 307

68. TRUONG SON COMPANY LIMITED

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture  

Group 2, Area 8, Bui Thi Xuan 
Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province, 
Vietnam

4100647599
0256 3510 012

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Lô B53, Khu công nghiệp Phú Tài, 
Phường Trần Quang Diệu, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

4100375433
0256 3741 307

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

68. CÔNG TY TNHH TRƯỜNG SƠN

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Tổ 2, Khu vực 8, Phường Bùi Thị 
Xuân, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

4100647599
0256 3510 012

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

69. CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NGUYÊN 69. PHUONG NGUYEN COMPANY 
LIMITED
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Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture
  

National Highway 19, Phu Son, 
Nhon Hoa Ward, An Nhon Town, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4100461322
0256 3838 884 - 0905 944 678

71. PHUSON COMPANY LIMITED

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture

No. 161/33 Nguyen Thai Hoc, 
Ngo May Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4100936992
0256 3524863

72. TAN TIEN DAT IMPORT EXPORT 
COMPANY LIMITED

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture

No. 197A Tran Cao Van Street, 
Tran Hung Dao Ward, Quy Nhon City, Binh 
Dinh Province, Vietnam

4100538374
0256 3820 277 - 3820 377

73. HOANG LONG COMPANY LIMITED

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture
  

No. 121, Chuong Duong Street, 
Nguyen Van Cu Ward, Quy Nhon City Nhon, 
Binh Dinh Province, Vietnam

4100648539
0935 171 777

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Quốc lộ 19, Phú Sơn, Phường Nhơn 
Hòa, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

4100461322
0256 3838 884 - 0905 944 678

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

71. CÔNG TY TNHH PHÚ SƠN

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Số 161/33 Nguyễn Thái Học, Phường 
Ngô Mây, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

4100936992
0256 3524863

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

72. CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 
KHẨU TÂN TIẾN ĐẠT

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Số 197A đường Trần Cao Vân, 
Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

4100538374
0256 3820 277 - 3820 377

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

73.  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
HOÀNG LONG

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Số 121, đường Chương Dương, 
Phường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

4100648539
0935 171 777

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

70. CÔNG TY TNHH HỒNG NGỌC 70. HONG NGOC COMPANY LIMITED
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Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Số 596/13 Trần Hưng Đạo, Phường 
Thị Nại, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

4101432518
0935 294 368

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

74. CÔNG TY TNHH SX & TM  LỘC 
NINH

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Lô 43M, Đường số 11A, Tổ 4, Khu 
vực 5, Phường Trần Quang Diệu, Thành phố 
Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

4101399518
0256 3641 989

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

75. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI LINH GIANG

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Tổ 05, Khu vực 7, Phường Bùi Thị 
Xuân, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

4101407550
0903 521 217

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

76. CÔNG TY TNHH T.E.X.I.M 
VIỆT NAM

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Số 19/15A Nguyễn Nhạc, Phường 
Đập Đá, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

4101425207
0256 3839378

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

77. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 
THƯƠNG MẠI HUỲNH LƯU NGÃI

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture
  

No. 596/13 Tran Hung Dao, Thi Nai 
Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province, 
Vietnam

4101432518
0935294368

74. LOC NINH TRADE AND 
PRODUCTION COMPANY LIMITED

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture  

Lot 43M, Road No. 11A, Group 4, 
Area 5, Tran Quang Dieu Ward, Quy Nhon 
City, Binh Dinh Province, Vietnam

4101399518
0256 3641 989

75. LINH GIANG PRODUCTION - TRADING 
AND SERVICE COMPANY LIMITED

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture

Group 05, Area 7, Bui Thi Xuan 
Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province, 
Vietnam

4101407550
0903 521 217

76.TEXIM-VIETNAM COMPANY 
LIMITED

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture  

No. 19/15A Nguyen Nhac, Dap Da 
Ward, An Nhon Town, Binh Dinh Province, 
Vietnam

4101425207
0256 3839378

77. HUYNH LUU NGAI PRODUCTION 
AND TRADING COMPANY LIMITED
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Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture

Group 4, De Duc 2 Quarter, Hoai 
Tan Ward, Hoai Nhon Town, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4101465753
0256 3661 554 - 0914 433 183

79. SINH PHAT VN COMPANY 
LIMITED

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture

Dai Thanh Industrial Cluster, My 
Hiep Commune, Phu My District, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4101465432
0868 803 977

80. HIEP PHAT FURNITURE MANUFACTURING 
AND TRADING COMPANY LIMITED

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture

No. 32 Vu Bao Street, Ngo May 
Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province, 
Vietnam

4100894220
0905 401 889

81. KHAI THINH COMPANY LIMITED

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture

No. 40 Ho Tung Mau Street, Quang 
Trung Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4101432268
02563 747 947 - 0989 277 759

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Tổ 4, Khu phố Đệ Đức 2, Phường 
Hoài Tân, Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

4101465753
0256 3661 554 - 0914433183

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

79. CÔNG TY TNHH SINH PHÁT VN

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Cụm công nghiệp Đại Thạnh, Xã Mỹ 
Hiệp, Huyện Phù Mỹ, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

4101465432
0868 803 977

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

80. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HIỆP PHÁT

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Số 32 đường Vũ Bảo, Phường Ngô 
Mây, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

4100894220
0905 401 889

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

81. CÔNG TY TNHH KHẢI THỊNH

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Số 40 đường Hồ Tùng Mậu, Phường 
Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

4101432268
02563747947 - 0989 277 759

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

78. CÔNG TY TNHH MINH ĐỨC S.O.F.A 78. MINH DUC SOFA COMPANY 
LIMITED
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Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture

Lô C2 Khu Công nghiệp Phú Tài, 
Phường Bùi Thị Xuân, Thành phố Quy Nhơn, 
Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Lot C2 Phu Tai Industrial Park, 
Bui Thi Xuan Ward, Quy Nhon City, Binh 
Dinh Province, Vietnam

4101474444 4101474444
0903 553 569 0903 553 569

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

82. CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN GỖ 
NỘI THẤT HƯNG DUYÊN

82. HD FURNITURE GROUP 
COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture

Số 39 đường Ngô Lê Tân, Thị Trấn 
Ngô Mây, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

No. 39 Ngo Le Tan Street, Ngo May 
Town, Phu Cat District, Binh Dinh Province, 
Vietnam

4101538465 4101538465
0935 081 216 0935 081 216

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

83. CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ 
HỢP THÀNH

83. HOP THANH MECHANICAL 
COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture

Số 68/1 đường Lý Tự Trọng, Phường 
Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

No. 68/1 Ly Tu Trong Street, Le Loi 
Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province, 
Vietnam

4101544370 4101544370
0935 044 679 0935 044 679

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

84. CÔNG TY TNHH JSE 84. JSE COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture

Tổ 9, Khu vực 2, Phường Trần Quang 
Diệu, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

Group 9, Area 2, Tran Quang Dieu 
Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province, 
Vietnam

4101551265 4101551265
0914 509 858 0914 509 858

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

85. CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ GỖ 
NGUYỄN GIA

85. NGUYEN GIA FURNITURE 
COMPANY LIMITED
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Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture  

Lot 1 Binh Nghi Industrial Cluster, 
Village 3, Binh Nghi Commune, Tay Son 
District, Binh Dinh Province, Vietnam

4101478907
0256 3680 099

87. VINAFOREST TRADING 
PRODUCTION COMPANY LIMITED

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture  

No. 20 Do Doc Bao, Tran Phu Ward, 
Quy Nhon City, Binh Dinh Province, Vietnam

4101574248
0932 448 933 - 0903 529 290

88. AN KHANG PHAT PRODUCTION 
TRADING COMPANY LIMITED

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture

Hung My 1 Village, Cat Hung 
Commune, Phu Cat District, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4101586772
0982 949 058

89. AN KHANH HUNG MY COMPANY 
LIMITED

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture  

22 To Vinh Dien, Tran Phu Ward, 
Quy Nhon City, Binh Dinh Province, Vietnam

4101549322
0935 543 168

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Lô 1 Cụm công nghiệp Bình Nghi, 
thôn 3, Xã Bình Nghi, Huyện Tây Sơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

4101478907
0256 3680 099

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

87. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI VINAFOREST

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Số 20 Đô Đốc Bảo, Phường Trần 
Phú, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

4101574248
0932 448 933 - 0903 529 290

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

88. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI AN KHANG PHÁT

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Thôn Hưng Mỹ 1, Xã Cát Hưng, 
Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

4101586772
0982 949 058

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

89. CÔNG TY TNHH AN KHÁNH MỸ HƯNG

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

22 Tô Vĩnh Diện, Phường Trần Phú, 
Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

4101549322
0935 543 168

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

86. CÔNG TY TNHH HOBAT QUY NHƠN 86. HOBAT QUYNHON COMPANY 
LIMITED
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Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Thôn An Long 2, Xã Canh Vinh, 
Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

4101580121
0941 337 485

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

90. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 
HẠN TÂM NGỌC AN

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Đường Trần Thị Liên, tổ 5, khu vực 
7, Phường Bùi Thị Xuân, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

4101432500
0903 556015

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

91. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI YÊN NHẬT PHÚ

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

14 Tản Đà, Phường Quang Trung, 
Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt 
Nam

4101484139
0888 878 080

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

92. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN BÌNH

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Số 32 đường Thanh Niên, Phường 
Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

4101566198
0905 099 168

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

93. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY 
DỰNG TÂN THÀNH

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture

An Long 2 Village, Canh Vinh 
Commune, Van Canh District, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4101580121
0941 337 485

90. TAM NGOC AN COMPANY 
LIMITED

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture

Tran Thi Lien Street, Group 5, 
Area 7, Bui Thi Xuan Ward, Quy Nhon City, 
Binh Dinh Province, Vietnam

4101432500
0903 556015

91. YEN NHAT PHU PRODUCTION 
TRADING COMPANY LIMITED

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture

14 Tan Da, Quang Trung Ward, 
Quy Nhon City, Binh Dinh Province, Vietnam

4101484139
0888 878 080

92. AN BINH TRADING AND SERVICE 
MANUFACTURING COMPANY LIMITED

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture

No. 32 Thanh Nien Street, Quang 
Trung Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4101566198
0905 099 168

93. TAN THANH CONSTRUCTION 
MANUFACTURING COMPANY LIMITED
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Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Số 160 Nguyễn Thái Học, Phường 
Lê Hồng Phong, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

4101567138
0969 481 268

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

94. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI ADK

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Số 241 Hùng Vương, Phường Nhơn 
Phú, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

4101596636
0934 991 569 - 0905 343 734

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

95. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
VNFF

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Khu phố Song Khánh, Phường Hoài 
Xuân, Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

4100768628
0256 3563 563 - 0989 698 239

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

96. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 
HẠN NHÂN HÒA

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Thôn Vân Hội 2, Thị Trấn Diêu Trì, 
Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

4101547893
0908 036 128

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

97. CÔNG TY TNHH THÁI BÌNH 
VIỆT NAM

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture

No. 160 Nguyen Thai Hoc, Le 
Hong Phong Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4101567138
0969 481 268

94. ADK MANUFACTURING AND 
TRADING COMPANY LIMITED

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture

No. 241 Hung Vuong, Nhon Phu 
Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province, 
Vietnam

4101596636
0934 991 569 - 0905 343 734

95. VNFF TRADING COMPANY 
LIMITED

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture

Song Khanh Quarter, Hoai Xuan 
Ward, Hoai Nhon Town, Binh Dinh Province, 
Vietnam

4100768628
0256 3563 563 - 0989 698 239

96. NHAN HOA COMPANY LIMITED

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture

Van Hoi 2 Village, Dieu Tri Town, 
Tuy Phuoc District, Binh Dinh Province, 
Vietnam

4101547893
0908 036 128

97. THAI BINH VIET NAM COMPANY 
LIMITED
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Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Thôn Ngọc Thạnh 2, Xã Phước An, 
Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

4101575266
0909 850 973

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

98. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THÉP 
PHƯỚC AN

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Lô 19A, KCN Phú Tài, Phường Trần 
Quang Diệu, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

4101586099
0364 884 248

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

99. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI REPCONS

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture

Ngoc Thanh 2 Village, Phuoc An 
Commune, Tuy Phuoc District, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4101575266
0909 850 973

98. PHUOC AN STEEL PRODUCTION 
COMPANY LIMITED

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture

Lot 19A, Phu Tai Industrial Park, 
Tran Quang Dieu Ward, Quy Nhon City, Binh 
Dinh Province, Vietnam

4101586099
0364 884 248

99. REPCONS PRODUCTION AND 
TRADING COMPANY LIMITED
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Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Số 32 Nguyễn Đình Thụ, Phường 
Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

4101604799
0983 414 098

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

100. CÔNG TY TNHH TRƯỜNG TÍN 
FURNITURE

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

16 Mai Chí Thọ, Phường Trần Quang 
Diệu, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

4101607013
09358 44 449

101. CÔNG TY TNHH MB FURNITURE

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture

No. 32 Nguyen Dinh Thu, Nguyen 
Van Cu Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4101604799
09834 14 098

100. TRUONG TIN FURNITURE 
COMPANY LIMITED

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture

16 Mai Chi Tho, Tran Quang Dieu 
Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province, 
Vietnam

4101607013
0935 844 449

101. MB FURNITURE COMPANY 
LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Số 21 Nguyễn Nhạc, Phường Đập 
Đá, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

4101592399
0988 883 323

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

103. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI TUẤN BẢO VY

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Lô A4 Cụm Công nghiệp Phước An, 
Xã Phước An, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

4101583450
0914 672 777

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

102. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI LAHA

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture

No. 21 Nguyen Nhac, Dap Da 
Ward, An Nhon Town, Binh Dinh Province, 
Vietnam

4101592399
0988 883 323

103. TUAN BAO VY MANUFACTURING 
AND TRADING COMPANY LIMITED

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture

Lot A4 Phuoc An Industrial 
Cluster, Phuoc An Commune, Tuy Phuoc 
District, Binh Dinh Province, Vietnam

4101583450
0914 672 777

102. LAHA PRODUCTION AND TRADE 
COMPANY LIMITED
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Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Thôn Thanh Long, Xã Phước Mỹ, 
Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt 
Nam

4101618047
0868 627 154

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

104. CÔNG TY TNHH NỘI THẤT BASAA 
VIỆT NAM

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Thôn Huỳnh Mai, Xã Phước Nghĩa, 
Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

4101619442
0976 656 801

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

105. CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ 
THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT PHONG THỊNH

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture

Thanh Long Village, Phuoc My 
Commune, Quy Nhon City, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4101618047
0868 627 154

104. BASAA VIETNAM FURNITURE 
COMPANY LIMITED

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture

Huynh Mai Village, Phuoc Nghia 
Commune, Tuy Phuoc District, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4101619442
0976 656 801

105. PHONG THINH IMPORT EXPORT AND 
TRADING PRODUCTION COMPANY LIMITED
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Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Thôn Bình An 2, Xã Phước Thành, 
Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

4101620060
0389 229 444

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

106. CÔNG TY TNHH THÀNH PHÁT 
FURNITURE

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Tổ 22, Khu vực 4, Phường Đống 
Đa, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

4101622396
0914 165 124

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

107. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI TÂN VIỆT ĐỨC

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Số 17/28 đường Trạng Quỳnh, 
Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, 
Tỉnh Bình Định, Việt Nam

4101561619
0913 836 569

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

108. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI VILA WOOD

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

161/38 Nguyễn Thái Học, Phường 
Ngô Mây, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

4101540016
09035 90 351 - 0905 715 799

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

109. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 
HẠN F-77

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture

Binh An 2 Village, Phuoc Thanh 
Commune, Tuy Phuoc District, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4101620060
0389 229 444

106. THANH PHAT FURNITURE 
COMPANY LIMITED

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture

Group 22, Area 4, Dong Da Ward, 
Quy Nhon City, Binh Dinh Province, Vietnam

4101622396
0914 165 124

107. TANVIETDUC TRADING 
PRODUCTION COMPANY LIMITED

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture

No. 17/28 Trang Quynh Street, 
Quang Trung Ward, Quy Nhon City, Binh 
Dinh Province, Vietnam

4101561619
0913 836 569

108. VILA WOOD TRADING 
PRODUCTION COMPANY LIMITED

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture

161/38 Nguyen Thai Hoc, Ngo May 
Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province, 
Vietnam

4101540016
0903 590 351 - 0905 715799

109. F-77 COMPANY LIMITED
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Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Tổ 2, khu vực 8, Phường Bùi Thị 
Xuân, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

4100717655
0256 3510 479

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

111. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TẤN LỘC

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Số 36 đường Lê Duẩn, Phường Lý 
Thường Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

4101633567
0908 514 738

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

112. CÔNG TY TNHH NỘI NGOẠI 
THẤT MIỀN TRUNG

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Cụm Công nghiệp Đồi Hỏa Sơn, Xã 
Nhơn Mỹ, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

4101628285
0976 606 019

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

113. CÔNG TY TNHH XÂY LẮP CƠ KHÍ 
THÀNH QUÂN

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Tổ 1, Khu vực 8, Phường Bùi Thị 
Xuân, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

4101637219
0978 270 128

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

110. CÔNG TY TNHH NỘI THẤT 
SUNTONE VIỆT NAM

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture

Group 2, Area 8, Bui Thi Xuan 
Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province, 
Vietnam

4100717655
0256 3510 479

111. TAN LOC PRODUCTION TRADING 
SERVICE COMPANY LIMITED

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture

No. 36 Le Duan Street, Ly Thuong 
Kiet Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4101633567
0908 514 738

112. CENTRAL FURNITURE 
COMPANY LIMITED

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture

Doi Hoa Son Industrial Cluster, 
Nhon My Commune, An Nhon Town, Binh 
Dinh Province, Vietnam

4101628285
0976 606 019

113. THANH QUAN MECHANICS 
COMPANY LIMITED

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture

Group 1, Area 8, Bui Thi Xuan 
Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province, 
Vietnam

4101637219
0978 270 128

110. SUNTONE VIETNAM FURNITURE 
COMPANY LIMITED
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Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Tổ 6, Khu vực 7, Phường Trần Quang 
Diệu, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

4101619347
0985 242 386

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

114. CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ GỖ 
MAK VIỆT NAM

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Thôn An Hòa 1, Xã Phước An, 
Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

4100840169
0934 834498

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

115. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Lô B39 Khu Công nghiệp Phú Tài, 
Phường Trần Quang Diệu, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

4100298482-001
0256 3941 088

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

116. CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯỚC 
HƯNG - CHI NHÁNH 1

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Đường trung tâm CCN Phước An, 
Xã Phước An, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

4101604742
0942 866 247

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

117. CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ 
AN LONG

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture

Group 6, Area 7, Tran Quang Dieu 
Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province, 
Vietnam

4101619347
0985 242 386

114. MAK’S HOME FURNITURE 
COMPANY LIMITED

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture

An Hoa 1 Village, Phuoc An 
Commune, Tuy Phuoc District Phuoc, Binh 
Dinh Province, Vietnam

4100840169
0934 834498

115. EAST ASIA JOINT STOCK 
COMPANY

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture

Lot B39 Phu Tai Industrial Park, 
Tran Quang Dieu Ward, Quy Nhon City, Binh 
Dinh Province, Vietnam

4100298482-001
0256 3941 088

116. PHUOC HUNG JOINT STOCK 
COMPANY - BRANCH 1

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture

Central Road of Phuoc An 
Industrial Park, Phuoc An Commune, Tuy 
Phuoc District, Binh Dinh Province, Vietnam

4101604742
0942 866 247

117. AN LONG WOOD PROCESSING 
JOINT STOCK COMPANY
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Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture

Thôn Cảnh An 1, Xã Phước Thành, 
Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Canh An 1 Village, Phuoc Thanh 
Commune, Tuy Phuoc District, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4101614726 4101614726
0903 572 506 0903 572 506

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

118. CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ 
THÀNH LONG

118. THANH LONG WOOD 
PROCESSING COMPANY LIMITED



SẢN PHẨM WICKER
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Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Wicker-style plastic 
furniture

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Lô A5-A6 Cụm Công nghiệp Phước 
An, Xã Phước An, Huyện Tuy Phước, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

Lot A5-A6 Phuoc An Industrial 
Cluster, Phuoc An Commune, Tuy Phuoc 
District, Binh Dinh Province, Vietnam

4101417397 4101417397
0256 3834 784 - 0903 550 074 0256 3834 784 - 0903 550 074

Bàn ghế nhựa giả mây

1. CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ ECO 1. ECO TECH COMPANY LIMITED

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Wicker-style plastic 
furniture

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Lô AI-13 Khu công nghiệp Long 
Mỹ, Xã Phước Mỹ, Thành phố Quy Nhơn, 
Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Lot AI-13 Long My Industrial Park, 
Phuoc My Commune, Quy Nhon City, Binh 
Dinh Province, Vietnam

4101203733 4101203733
0913 440 549 0913 440 549

Bàn ghế nhựa giả mây

2. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
NHẬT NAM HƯNG

2. NHAT NAM HUNG COMPANY 
LIMITED

WICKER WICKER PRODUCTS
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Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Wicker-style plastic 
furniture

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Số 120 Mai Chí Thọ, Phường Trần 
Quang Diệu, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

No. 120 Mai Chi Tho, Tran Quang 
Dieu Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province, 
Vietnam

4101540168 4101540168
0982 116 359 0982 116 359

Bàn ghế nhựa giả mây

3. CÔNG TY TNHH MPC PHÚ THỊNH 3. MPC PHU THINH COMPANY LIMITED

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Wicker-style plastic 
furniture

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Tổ 2, Khu vực 11, Phường Ngô 
Mây, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

Group 2, Area 11, Ngo May Ward, 
Quy Nhon City, Binh Dinh Province, Vietnam

4101570596 4101570596
0988 146 699 0988 146 699

Bàn ghế nhựa giả mây

4. CÔNG TY TNHH ICD FURNITURE 4. ICD FURNITURE COMPANY LIMITED
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Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Wicker-style plastic 
furniture

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Một phần lô CI-2, KCN Long Mỹ, 
Xã Phước Mỹ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

Part of Lot CI-2, Long My Industrial 
Park, Phuoc My Commune, Quy Nhon City, 
Binh Dinh Province, Vietnam

4101493415 4101493415
0256 3549 345 0256 3549 345

Bàn ghế nhựa giả mây

5. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI VIỆT MỸ BÌNH ĐỊNH

5. VIET MY BINH DINH PRODUCTION 
AND TRADING COMPANY LIMITED



Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Wicker-style plastic 
furniture

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Lô A5 - A6 KCN Phú Tài, Phường 
Trần Quang Diệu, Thành phố Quy Nhơn, 
Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Lot A5-A6 Phu Tai Industrial Park, 
Tran Quang Dieu Ward, Quy Nhon City, Binh 
Dinh Province, Vietnam

4100446490 4100446490
0256 3641 616 0256 3641 616

Bàn ghế nhựa giả mây

6. CÔNG TY TNHH ĐỨC TOÀN 6. DUC TOAN COMPANY LIMITED
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Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Wicker-style plastic 
furniture

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Khu B-Cụm Công nghiệp, Phường 
Bình Định, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

Area B-Industrial Cluster, Binh 
Dinh Ward, An Nhon Town, Binh Dinh Province, 
Vietnam

4100451194 4100451194
0256 3635950 0256 3635950

Bàn ghế nhựa giả mây

7. CÔNG TY TNHH TUẤN PHONG 7. TUAN PHONG COMPANY LIMITED

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Wicker-style plastic 
furniture

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Lô A1 MR Khu Công nghiệp Phú 
Tài, Phường Bùi Thị Xuân, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Lot A1 MR Phu Tai Industrial Park, 
Bui Thi Xuan Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4100711043 4100711043
0256 3941178 - 0913 495 308 0256 3941178 - 0913 495 308

Bàn ghế nhựa giả mây

8. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 
THƯƠNG MẠI TÂN ÁNH DƯƠNG

8. T.A.D COMPANY LIMITED

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Wicker-style plastic 
furniture

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Lô F2, KCN Nhơn Hòa, Xã Nhơn 
Thọ, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

Lot F2, Nhon Hoa Industrial Park, 
Nhon Tho Commune, An Nhon Town, Binh 
Dinh Province, Vietnam

4101461646 4101461646
0936 444 599 0936 444 599

Bàn ghế nhựa giả mây

9. CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
TỔNG HỢP HẢI ĐĂNG

9. HAI DANG EXPORT IMPORT 
COMPANY LIMITED
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Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Wicker-style plastic 
furniture

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Lô C3 Cụm Công nghiệp Cát Nhơn, 
Xã Cát Nhơn, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

Lot C3 Cat Nhon Industrial Cluster, 
Cat Nhon Commune, Phu Cat District, Binh 
Dinh Province, Vietnam

4100644894 4100644894
0256 3505 515 0256 3505 515

Bàn ghế nhựa giả mây

10. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 
THƯƠNG MẠI HOÀNG GIA

10. HOANG GIA MANUFACTURE 
TRADE COMPANY LIMITED

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Wicker-style plastic 
furniture

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Lô B8 Đường Trung Tâm - KCN 
Phú Tài, Phường Trần Quang Diệu, Thành 
phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Lot B8 Trung Tam Road - Phu Tai 
Industrial Park, Tran Quang Dieu Ward, Quy 
Nhon City, Binh Dinh Province, Vietnam

4101155695 4101155695
0256 3641 666 - 0966 788 978 0256 3641 666 - 0966 788 978

Bàn ghế nhựa giả mây

11. CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ 
KINGSTON VIỆT NAM

11. KINGSTON INDUSTRY VIET NAM 
COMPANY LIMITED

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Wicker-style plastic 
furniture

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Lô B6-04, Khu Công Nghiệp Nhơn 
Hội - Khu A, Xã Nhơn Hội, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Lot B6-04, Nhon Hoi Industrial 
Park - Area A, Nhon Hoi Commune, Quy Nhon 
City, Binh Dinh Province, Vietnam

4101606549 4101606549
0914 100 900 0914 100 900

Bàn ghế nhựa giả mây

12. CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP TÂN 
ĐẠI HƯNG

12. TAN DAI HUNG GENERAL 
COMPANY LIMITED

Address: 

Tax code:

Phone:  

Main products: Wicker-style plastic 
furniture

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 

Điện thoại: 

Sản phẩm chính: 

  

Lô C1, KCN Nhơn Hòa, thị xã An 
Nhơn

Lot C1, Nhon Hoa Industrial Park, 
An Nhon Town

4100610285 4100610285

0256 3941 406 0256 3941 406

Bàn ghế nhựa giả mây

13. CTY TNHH SÀI GÒN MAX 13. SAI GON MAX COMPANY LIMITED
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Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Wicker-style plastic 
furniture

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Tổ 10, Khu vực 7, Phường Bùi Thị 
Xuân, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

Group 10, Area 7, Bui Thi Xuan 
Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province, 
Vietnam

4101574375 4101574375
0905 662 259 0905 662 259

Bàn ghế nhựa giả mây

14. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 
THƯƠNG MẠI - XUẤT NHẬP KHẨU VIC

14. VIC PRODUCTION - TRADING - 
IMPORT - EXPORT COMPANY LIMITED

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main phoducts: Wicker-style plastic 
furniture

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Lô C2.1 Khu công nghiệp Nhơn 
Hòa, Xã Nhơn Thọ, Thị xã An Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

Lot C2.1 Nhon Hoa Industrial Park, 
Nhon Tho Commune, An Nhon Town, Binh 
Dinh Province, Vietnam

4101489190 4101489190
0935 455 110 0935 455 110

Bàn ghế nhựa giả mây

15. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & 
THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIVA

15. VIVA COMPANY LIMITED

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Wicker-style plastic 
furniture

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Thôn Phong Thạnh, Thị Trấn Tuy 
Phước, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

Phong Thanh Village, Tuy Phuoc 
Town, Tuy Phuoc District, Binh Dinh Province, 
Vietnam

4101451729 4101451729
0935 044 679 0935 044 679

Bàn ghế nhựa giả mây

16. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XUẤT 
NHẬP KHẨU ĐÔNG NAM Á

16. IEA COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Wicker-style plastic 
furniture

Thôn Tân Thuận, Xã Phước Thuận, 
Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Tan Thuan Village, Phuoc Thuan 
Commune, Tuy Phuoc District, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4101575562 4101575562
0934 889 908 - 0975 207 732 0934 889 908 - 0975 207 732

Bàn ghế nhựa giả mây

17. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
XUẤT KHẨU PHÚ HƯNG

17. PHU HUNG TRADE EXPORT 
COMPANY LIMITED
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Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Wicker-style plastic 
furniture

Thôn Phú Hưng, Xã Bình Tân, 
Huyện Tây Sơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Phu Hung Village, Binh Tan 
Commune, Tay Son District, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4101562073 4101562073
0901 002 339 0901 002 339

Bàn ghế nhựa giả mây

18. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI DRAGON

18. DRAGON PRODUCTION & 
TRADING COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Wicker-style plastic 
furniture/ Mouse Mattress

Lô B34 Khu Công nghiệp Phú Tài, 
Phường Trần Quang Diệu, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Lot B34 Phu Tai Industrial Park, 
Tran Quang Dieu Ward, Quy Nhon City, Binh 
Dinh Province, Vietnam

4101371350 4101371350
0935 733 544 0935 733 544

Bàn ghế nhựa giả 
mây/ nệm mouse

19. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI NGUYỄN ĐỨC

19. NGUYEN DUC COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Wicker-style plastic 
furniture

Lô C2.2 Khu công nghiệp Nhơn Hòa, 
Xã Nhơn Thọ, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

Lot C2.2 Nhon Hoa Industrial 
Park, Nhon Tho Commune, An Nhon Town, 
Binh Dinh Province, Vietnam

4101525353 4101525353
0905 611 627 0905 611 627

Bàn ghế nhựa giả mây

20. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG 
MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MVC - FURNITURE

20. MVC - FURNITURE COMPANY 
LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main phoducts:Wicker-style plastic 
furniture

Số 133 đường Hùng Vương, Phường 
Nhơn Phú, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

No. 133 Hung Vuong Street, 
Nhon Phu Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4101575361 4101575361
0906 528 570 0906 528 570

Bàn ghế nhựa giả mây

21. CÔNG TY TNHH AN SINH VN 21. AN SINH VN COMPANY LIMITED
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Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Wicker-style plastic 
furniture
  

Lô D1.6.3 Khu Công nghiệp Nhơn 
Hòa, Phường Nhơn Hòa, Thị xã An Nhơn, 
Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Lot D1.6.3 Nhon Hoa Industrial 
Park, Nhon Hoa Ward, An Nhon Town, Binh 
Dinh Province, Vietnam

4101540721 4101540721
0914 592 859 0914 592 859

Bàn ghế nhựa giả mây

22. CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 
KHẨU NHẬT THIÊN THANH

22. NHAT THIEN THANH IMPORT 
EXPORT COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products:  Wicker-style plastic 
furniture

Lô F1, Khu công nghiệp Nhơn Hòa, 
Xã Nhơn Thọ, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

Lot F1, Nhon Hoa Industrial Park, 
Nhon Tho Commune, An Nhon Town, Binh 
Dinh Province, Vietnam

4101486552 4101486552
0965 685 679 0965 685 679

Bàn ghế nhựa giả mây

23. CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH 
BÌNH ĐỊNH

23. PHUC THINH BINH DINH 
COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products:  Wicker-style plastic 
furniture

Lô E12 KCN Nhơn Hòa, Xã Nhơn 
Thọ, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

Lot E12 Nhon Hoa Industrial 
Park, Nhon Tho Commune, An Nhon Town, 
Binh Dinh Province, Vietnam

4101541323 4101541323
0934 920 404 0934 920 404

Bàn ghế nhựa giả mây

24. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 
THƯƠNG MẠI - TỔNG HỢP MINH ANH

24. MINH ANH GENERAL TRADING 
PRODUCTION COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products:  Wicker-style plastic 
furniture

Lô B8, Cụm Công nghiệp Gò Cầy, 
Xã Bình Thành, Huyện Tây Sơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

Lot B8, Go Cay Industrial Cluster, 
Binh Thanh Commune, Tay Son District, Binh 
Dinh Province, Vietnam

4101491619 4101491619
0935 004 808 0935 004 808

Bàn ghế nhựa giả mây

25. CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 
KHẨU Á CHÂU BÌNH ĐỊNH

25. IMPORT EXPORT ASIA BINH DINH 
COMPANY LIMITED
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Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Wicker-style plastic 
furniture

Lô A4, Cụm CN Nhơn Tân 1, Xã 
Nhơn Tân, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

Lot A4, Nhon Tan 1 Industrial 
Cluster, Nhon Tan Commune, An Nhon Town, 
Binh Dinh Province, Vietnam

4101511625 4101511625
0905 312 799 0905 312 799

Bàn ghế nhựa giả mây

26. CÔNG TY TNHH SINH THÀNH VN 26. SINH THANH VN COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Wicker-style plastic 
furniture

Lô A2 - Cụm công nghiệp Tân Đức, 
Xã Nhơn Mỹ, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

Lot A2 - Tan Duc Industrial 
Cluster, Nhon My Commune, An Nhon Town, 
Binh Dinh Province, Vietnam

4101464090 4101464090
0768 089 129 0768 089 129

Bàn ghế nhựa giả mây

27. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 
THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP PHẠM GIA

27. PHAM GIA GENERAL TRADING 
PRODUCTION COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Wicker-style plastic 
furniture

Lô 6, đường Võ Duy Dương, Phường 
Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

Lot 6, Vo Duy Duong Street, Quang 
Trung Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh 
Province Dinh, Vietnam

4100858159 4100858159
0256 3946824 - 0919 151 082 0256 3946 824 - 0919 151 082

Bàn ghế nhựa giả mây

28. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
HOÀNG GIANG

28. HOANG GIANG COMPANY 
LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Wicker-style plastic 
furniture

Cụm công nghiệp Tân Đức, Xã 
Nhơn Mỹ, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

Tan Duc Industrial Cluster, Nhon 
My Commune, An Nhon Town, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4101561520 4101561520
0935 449 262 0935 449 262

Bàn ghế nhựa giả mây

29. CÔNG TY TNHH GET WEAVING 29. GGET WEAVING COMPANY LIMITED
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Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Wicker-style plastic 
furniture

Tổ 10, khu vực 7, Phường Bùi Thị 
Xuân, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

Group 10, Area 7, Bui Thi Xuan 
Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province, 
Vietnam

4101586483 4101586483
0905 090 883 0905 090 883

Bàn ghế nhựa giả mây

32. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 
MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NEW SUN

32. NEWSUN PRODUCTION TRADING 
IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Wicker-style plastic 
furniture

Lô A38-A39 KCN Phú Tài, Phường 
Trần Quang Diệu, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

Lot A38-A39 Phu Tai Industrial 
Park, Tran Quang Dieu Ward, Quy Nhon City, 
Binh Dinh Province, Vietnam

4101558736 4101558736
0905 551 484 0905 551 484

Bàn ghế nhựa giả mây

30. CÔNG TY TNHH JAVIN 
FURNITURE

30. JAVIN FURNITURE COMPANY 
LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Wicker-style plastic 
furniture

Lô 25,26 đường Hoàng Minh Giám, 
khu đô thị An Phú Thịnh, Phường Đống Đa, 
Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Lot 25,26 Hoang Minh Giam Street, 
An Phu Thinh Urban Area, Dong Da Ward, 
Quy Nhon City, Binh Dinh Province, Vietnam

4101434723 4101434723
0979 015 547 0979 015 547

Bàn ghế nhựa giả mây

31. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN V.Q.N

31. VQN COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Wicker-style plastic 
furniture

Số 34A Hoàng Văn Thụ, Phường 
Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

No. 34A Hoang Van Thu, Quang 
Trung Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4101575065 4101575065
0935 450 099 0935 450 099

Bàn ghế nhựa giả mây

33. CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP 
NGÂN HÀ

33. GALAXY SYNTHETIC COMPANY 
LIMITED
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Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Wicker-style plastic 
furniture

Số 148 Hoa Lư, Phường Đống Đa, 
Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

No. 148 Hoa Lu, Dong Da Ward, 
Quy Nhon City, Binh Dinh Province, Vietnam

4100911853 4100911853
0256 3794 551 0256 3794 551

Bàn ghế nhựa giả mây

34. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI SAO VÀNG

34. GOLD STAR PRODUCTION AND 
TRADING COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Wicker-style plastic 
furniture

Số 25B đường Trần Văn Cẩn, 
Phường Trần Quang Diệu, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

No. 25B Tran Van Can Street, Tran 
Quang Dieu Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4101462015 4101462015
0916 577 379 0916 577 379

Bàn ghế nhựa giả mây

35. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
SẢN XUẤT HOÀNG NHÂN

35. HOANG NHAN MANUFACTURING 
AND TRADING COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Wicker-style plastic 
furniture

Lô E4-E5, Cụm CN Đồi Hỏa Sơn, Xã 
Nhơn Mỹ, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

Lot E4-E5, Doi Hoa Son Industrial 
Cluster, Nhon My Commune, An Nhon Town, 
Binh Dinh Province, Vietnam

4101442749 4101442749
0905 422 114 0905 422 114

Bàn ghế nhựa giả mây

36. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GIA KHANG

36. GIA KHANG PRODUCTION AND 
TRADING COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Wicker-style plastic 
furniture

Lô C2.1, KCN Nhơn Hòa, Xã Nhơn 
Thọ, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

 Lot C2.1, Nhon Hoa Industrial 
Park, Nhon Tho, An Nhon Town, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4101373703 4101373703
0935 455 110 0935 455 110

Bàn ghế nhựa giả mây

37. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
XUẤT NHẬP KHẨU IPRO - FURNITURE

37. IPRO - FURNITURE COMPANY 
LIMITED
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Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Wicker-style plastic 
furniture

Lô 13 Cụm công nghiệp Quang 
Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Lot 13 Quang Trung Industrial 
Cluster, Quang Trung Ward, Quy Nhon City, 
Binh Dinh Province, Vietnam

4100624626 4100624626
0256 3746 859 - 0903 553 489 0256 3746 859 - 0903 553 489

Bàn ghế nhựa giả mây

38. CÔNG TY TNHH TÂY PHÚ LỢI 38. TAY PHU LOI COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Wicker-style plastic 
furniture

Số 115 Lạc Long Quân, Phường 
Trần Quang Diệu, Thành phố Quy Nhơn, 
Tỉnh Bình Định, Việt Nam

No. 115 Lac Long Quan, Tran 
Quang Dieu Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4101586010 4101586010
0935 219 262 0935 219 262

Bàn ghế nhựa giả mây

39. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SUNRISE

39. SUNRISE SERVICE COMMERCIAL 
PRODUCTION LIMITED COMPANY



 LĨNH VỰC GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ/ WOOD AND WOOD PRODUCTS MANUFACTURING AND EXPORT ENTERPRISES

57 HANDBOOK OF BINH DINH PROVINCE’S IMPORT - EXPORT ENTERPRISES

SẢN PHẨM DĂM GỖ WOOD CHIPS

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Wood chips  
  

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Lô A25 Khu công nghiệp Phú Tài, 
Phường Bùi Thị Xuân, Thành phố Quy Nhơn, 
Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Lot A25 Phu Tai Industrial Park, 
Bui Thi Xuan Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4100558966 4100558966
0256 3541 294 - 2210 336 0256 3541 294 - 2210 336

Sản xuất dăm gỗ

1. CÔNG TY TNHH ĐỨC HẢI 1. DUC HAI LIMITED COMPANY

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Wood chips

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Lô MR4 Khu Công nghiệp Phú Tài, 
Phường Trần Quang Diệu, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Lot MR4 Phu Tai Industrial Park, 
Tran Quang Dieu Ward, Quy Nhon City, Binh 
Dinh Province, Vietnam

4100624746 4100624746
0256 3941 062 0256 3941 062

Sản xuất dăm gỗ

2. CÔNG TY TNHH SÔNG KÔN 2. SONGKON COMPANY LIMITED
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Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Wood chips 
  

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Lô A3, Cụm CN Thị trấn Vân Canh, 
Thị Trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

Lot A3, Van Canh Town Industrial 
Cluster, Van Canh Town, Van Canh District, 
Binh Dinh Province, Vietnam

4101191767 4101191767
0256 3889 263 0256 3889 263

Sản xuất dăm gỗ

3. CÔNG TY CỔ PHẦN PISICO -
HÀ THANH

3. PISICO - HATHANH JOINT STOCK 
COMPANY

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Wood chips 
  

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Lô D2.4 Khu CN Nhơn Hòa, 
Phường Nhơn Hòa, Thị xã An Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

Lot D2.4 Nhon Hoa Industrial Park, 
Nhon Hoa Ward, An Nhon Town, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4101216179 4101216179
0903 510 603 0903 510 603

Sản xuất dăm gỗ

4. CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU 
GIẤY HỒNG HẢI

4. RED SEA WOODCHIPS COMPANY 
LIMITED



 LĨNH VỰC GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ/ WOOD AND WOOD PRODUCTS MANUFACTURING AND EXPORT ENTERPRISES

59 HANDBOOK OF BINH DINH PROVINCE’S IMPORT - EXPORT ENTERPRISES

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Wood chips

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Khu phố Thiết Đính Nam, Phường 
Bồng Sơn, Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

Thiet Dinh Nam Quarter, Bong Son 
Ward, Hoai Nhon Town, Binh Dinh Province, 
Vietnam

4101219733 4101219733
0256 3575 279 0256 3575 279

Sản xuất dăm gỗ

5. CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - 
THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HOÀI NHƠN

5. HOAI NHON JOINT STOCK 
COMPANY

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Wood chips

Cụm Công nghiệp Thiết Đính, 
Phường Bồng Sơn, Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

Thiet Dinh Industrial Cluster, 
Bong Son Ward, Hoai Nhon Town, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4100742926 4100742926
0983 679 289 0983 679 289

Sản xuất dăm gỗ

7. CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYỆT ANH 7. NGUYET ANH JOINT STOCK 
COMPANY

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Wood chips

Lô CI-2, Cụm CN Diêm Tiêu, Thị 
Trấn Phù Mỹ, Huyện Phù Mỹ, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

Lot CI-2, Diem Tieu Industrial 
Cluster, Phu My Town, Phu My District, Binh 
Dinh Province, Vietnam

4100931793 4100931793
0256 3855 112 0256 3855 112

Sản xuất dăm gỗ

8. CÔNG TY TNHH HÀO HƯNG PHÁT 8. HAO HUNG PHAT LIMITED 
COMPANY

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Wood chips

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Đường số 10, Khu công nghiệp Phú 
Tài, Phường Bùi Thị Xuân, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Road No. 10, Phu Tai Industrial 
Park, Bui Thi Xuan Ward, Quy Nhon City, Binh 
Dinh Province, Vietnam

4100259155 4100259155
0256 3841 381 - 3841794 0256 3841 381 - 3841794

Sản xuất dăm gỗ

6. CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU 
GIẤY QUY NHƠN

6. QUI NHON WOODCHIP  COMPANY 
LIMITED
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CẨM NANG DOANH NGHIỆP XUẤT - NHẬP KHẨU TỈNH BÌNH ĐỊNH60

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Wood chips, Wood pellets

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Cụm Công nghiệp Cầu 16, Xã Tây 
Thuận, Huyện Tây Sơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

Cau 16 Industrial Cluster, Tay 
Thuan Commune, Tay Son District, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4101150369 4101150369
0256 3584 007 0256 3584007

Sản xuất dăm gỗ, viên nén

1. CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH NGÂN 1. THANH NGAN JOINT STOCK 
COMPANY

SẢN PHẨM VIÊN NÉN WOOD PELLETS

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Wood pellets

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Lô B7, KCN Phú Tài, Phường Trần 
Quang Diệu, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

Lot B7, Phu Tai Industrial Park, 
Tran Quang Dieu Ward, Quy Nhon City, Binh 
Dinh Province, Vietnam

3601594402 3601594402
0256 3541 541 0256 3541 541

Sản xuất viên nén gỗ

2. CÔNG TY TNHH NÔNG TRẠI XANH 2. NONG TRAI XANH COMPANY 
LIMITED
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Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Wood pellets 
  

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Lô B23, Đường Trung Tâm, Khu Công 
Nghiệp Phú Tài, Phường Trần Quang Diệu, 
Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Lot B23, Trung Tam Road, Phu Tai 
Industrial Park, Tran Quang Dieu Ward, Quy 
Nhon City, Binh Dinh Province, Vietnam

4101258588 4101258588
0933 666 668 0933 666 668

Sản xuất viên nén gỗ

3. CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG 
SINH HỌC PHÚ TÀI

3. PHU TAI BIO-ENERGY JOINT STOCK 
COMPANY
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CẨM NANG DOANH NGHIỆP XUẤT - NHẬP KHẨU TỈNH BÌNH ĐỊNH62

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Wood pellets

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

CCN Đại Thạnh, xã Mỹ Hiệp, 
huyện Phù Mỹ

Dai Thanh Industrial Cluster, My 
Hiep Commune, Phu My District

4101453268 4101453268
0933 666 668 0933 666 668

Sản xuất viên nén gỗ

5. CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG 
BÌNH ĐỊNH

5. BINH DINH ENERGY JOINT STOCK 
COMPANY

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Wood pellets 
  

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Thôn Canh Thành, Xã Canh Hòa, 
Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Canh Thanh Village, Canh Hoa 
Commune, Van Canh District, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4101418312 4101418312
0933 666 668 0933 666 668

Sản xuất viên nén gỗ

4. CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG 
VÂN CANH

4. VAN CANH ENERGY JOINT STOCK 
COMPANY

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products:  
  

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Cụm Công nghiệp Hoài Tân, 
Phường Hoài Tân, Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

Hoai Tan Industrial Cluster, Hoai 
Tan Ward, Hoai Nhon Town, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4101566977 4101566977
0933 666 668 0933 666 668

Sản xuất viên nén gỗ Wood pellets

6. CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG 
XANH HÀ TIÊN

6. HA TIEN GREEN ENERGY JOINT 
STOCK COMPANY

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Wood pellets

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Lô A2, A3, Khu công nghiệp Phú 
Tài, Phường Trần Quang Diệu, Thành phố 
Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Lot A2, A3, Phu Tai Industrial Park, 
Tran Quang Dieu Ward, Quy Nhon City, Binh 
Dinh Province, Vietnam

4100517208 4100517208
0256 3749 096 - 0903 503 319 0256 3749 096 - 0903 503 319

Sản xuất viên nén gỗ

7. CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG 
SINH HỌC TÍN NHÂN

7. TIN NHAN COMPANY LIMITED
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Wood pellets

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Wood pellets

Cụm công nghiệp thị trấn Vân 
Canh, Thị Trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, 
Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Van Canh Town Industrial Cluster, 
Van Canh Town, Van Canh District, Binh 
Dinh Province, Vietnam

4101504586 4101504586
0983 679 289 - 0906 451 484 0983 679 289 - 0906 451 484

Sản xuất viên nén gỗ

8. CÔNG TY TNHH HƯNG NGUYỆT ANH 8. HUNG NGUYET ANH COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Wood pellets

Lô AI-1 - AI-2 Khu công nghiệp 
Long Mỹ, Xã Phước Mỹ, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Lot AI-1 - AI-2 Long My Industrial 
Park, Phuoc My Commune, Quy Nhon City, 
Binh Dinh Province, Vietnam

4101394830 4101394830
0906 838 678 0906 838 678

Sản xuất viên nén gỗ

9. CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG 
ACE QUI NHƠN

9. ACE QUI NHON JOINT STOCK 
COMPANY
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Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Lô đất B1.01+B1.02+B1.03+B1.04, 
Khu A, KCN Nhơn Hội, Xã Nhơn Hội, Thành 
phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Lot B1.01+B1.02+B1.03+B1.04, Area 
A, Nhon Hoi Industrial Park, Nhon Hoi Commune, 
Quy Nhon City, Binh Dinh Province, Vietnam

4101481152 4101481152
0256 354 9988 0256 354 9988

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

1. CÔNG TY TNHH MARUBENI 
LUMBER VIỆT NAM

1. MARUBENI LUMBER VIETNAM 
COMPANY LIMITED

DOANH NGHIỆP FDI FDI ENTERPRISES

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Lô Điều Hành Cụm công nghiệp, 
Phường Nhơn Bình, Thành phố Quy Nhơn, 
Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Lot of Industrial Cluster 
Management, Nhon Binh Ward, Quy Nhon 
City, Binh Dinh Province, Vietnam

4100660487 4100660487
0256 3648 911 0256 3648 911

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

2. CÔNG TY TNHH ESP 2. ESP COMPANY LIMITED (ESSENTIAL 
STAINLESS PRODUCTS COMPANY LIMITED)
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Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Số 278 đường Nguyễn Thị Định, 
Phường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

No. 278 Nguyen Thi Dinh Street, 
Nguyen Van Cu Ward, Quy Nhon City, Binh 
Dinh Province, Vietnam

4101308944 4101308944
0256. 3846 565 0256. 3846 565

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

3. CÔNG TY TNHH TRIO (VIỆT NAM) 3.  TRIO (VIỆT NAM) COMPANY 
LIMITED

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Shredded coconut shell

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Thôn Hội An Tây, Xã Hoài Châu, 
Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt 
Nam

Hoi An Tay Village, Hoai Chau 
Commune, Hoai Nhon Town, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4101571663 4101571663
0256 6278 888 0256 6278 888

Vỏ dừa cắt mảnh

4. CÔNG TY TNHH TUFF VIỆT NAM 4.  TUFF VIETNAM COMPANY LIMITED
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Address: 

Tax code:

Phone:  

Main products: Wood pellets 

  

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

CCN Hoài Tân, phường Hoài Tân, 
thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Hoai Tan Industrial Park, Hoai Tan 
Ward, Hoai Nhon Town, Binh Dinh Province, 
Vietnam4101453275

41014532750256 3564.555
0256 3564.555Viên nén gỗ

5. CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG 
XANH IDEMITSU VN

5.  IDEMITSU GREEN ENERGY 
VIETNAM COMPANY LIMITED
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Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Wood chips

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Đường Tây Sơn, tổ 2, khu vực 7, 
Phường Nhơn Phú, Thành phố Quy Nhơn, 
Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Tay Son Street, Group 2, Area 7, 
Nhon Phu Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4100451067 4100451067
0256 3514 869 0256 3514 869

Sản xuất dăm gỗ

8. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DĂM GỖ
 BÌNH ĐỊNH

8. BINH DINH CHIP COMPANY 
LIMITED

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

27 Mai Xuân Thưởng, Phường Trần 
Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

27 Mai Xuan Thuong, Tran Hung 
Dao Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province, 
Vietnam

4100259490 4100259490
0256 3892 866 0256 3892 866

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

7. CÔNG TY TNHH TRỒNG RỪNG QUY 
NHƠN

7. QUY NHON PLANTATION FOREST 
COMPANY LIMITED

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Indoor and outdoor wooden 
furniture

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Lô D11, D12 Khu công nghiệp Phú 
Tài, Phường Bùi Thị Xuân, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Lot D11, D12 Phu Tai Industrial 
Park, Bui Thi Xuan Ward, Quy Nhon City, Binh 
Dinh Province, Vietnam

4101544356 4101544356
0909 468 105 0909 468 105

Đồ gỗ nội thất và ngoại thất

6. CÔNG TY TNHH WESBROOK 
VIỆT NAM

6. WESBROOK VIETNAM COMPANY 
LIMITED
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Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Aquaculture processing

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Lô B4.03, Khu A, Khu công nghiệp 
Nhơn Hội, Xã Nhơn Hội, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Lot B4.03, Area A, Nhon Hoi 
Industrial Park, Nhon Hoi Commune, Quy 
Nhon City, Binh Dinh Province, Vietnam

4100708731 4100708731
0256 3892 627 - 0913 462 108 0256 3892 627 - 0913 462 108

Chế biến thủy sản

1. CÔNG TY TNHH THỦY SẢN AN HẢI 1. AN HAI FISHERY COMPANY 
LIMITED

DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC DOMESTIC ENTERPRISES

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Aquaculture processing

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Số 02D đường Trần Hưng Đạo, 
Phường Hải Cảng, Thành phố Quy Nhơn, 
Tỉnh Bình Định, Việt Nam

No. 02D Tran Hung Dao Street, 
Hai Cang Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4100301209 4100301209
0256 3892 004 - 3892 130 0256.3892004 - 3892130

Chế biến thủy sản

2. CÔNG TY CP THỦY SẢN BÌNH ĐỊNH 2. BINHDINH FISHERY JOINT STOCK 
COMPANY



 LĨNH VỰC THUỶ SẢN/ AQUACULTURE PROCESSING EXPORT ENTERPRISES 

69 HANDBOOK OF BINH DINH PROVINCE’S IMPORT - EXPORT ENTERPRISES

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Aquaculture processing

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Khu phố Thiện Chánh 1, Phường 
Tam Quan Bắc, Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

Thien Chanh 1 Quarter, Tam 
Quan Bac Ward, Hoai Nhon Town, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4100302682 4100302682
0256 3560 214 0256 3560 214

Chế biến thủy sản

3. CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN 
HOÀI NHƠN

3. HOAINHON FJCOM JOINT STOCK 
COMPANY

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Aquaculture processing

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Số 04 Phan Chu Trinh, Phường 
Hải Cảng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

No. 04 Phan Chu Trinh, Hai Cang 
Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province, 
Vietnam

4100483485 4100483485
0256 3892 789 - 3891 205 0256 3892 789 - 3891 205

Chế biến thủy sản

4. CÔNG TY CP ĐÔNG LẠNH QUY NHƠN 4. QUY NHON FROZEN SEAFOODS 
JOINT STOCK COMPANY



 LĨNH VỰC THUỶ SẢN/ AQUACULTURE PROCESSING EXPORT ENTERPRISES 

CẨM NANG DOANH NGHIỆP XUẤT - NHẬP KHẨU TỈNH BÌNH ĐỊNH70

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Aquaculture processing

Cụm công nghiệp Quang Trung, 
Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, 
Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Quang Trung Industrial Cluster, 
Quang Trung Ward, Quy Nhon City, Binh 
Dinh Province, Vietnam

4101180003 4101180003
0905 071 971 0905 071 971

Chế biến thủy sản

6. CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
THÀNH THÁI

6. THANH THAI FOOD COMPANY 
LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Aquaculture processing

Số 76/22 đường Tô Hiến Thành, 
Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, 
Tỉnh Bình Định, Việt Nam

No. 76/22 To Hien Thanh Street, 
Quang Trung Ward, Quy Nhon City, Binh 
Dinh Province, Vietnam

4101501070 4101501070
0935 962 809 0935 962 809

Chế biến thủy sản

7. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
THƯƠNG MẠI HƯƠNG VIỆT 

7. HUONG VIET TRADE COMPANY 
LIMITED

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Aquaculture processing

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Đường Tây Sơn, Phường Quang 
Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

Tay Son Street, Quang Trung Ward, 
Quy Nhon City, Binh Dinh Province, Vietnam

4100259620 4100259620
0256 3846 110 0256 3846 110

Chế biến thủy sản

5. CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 
XUẤT NHẬP KHẨU LAM SƠN

5. LAM SON IMPORT EXPORT 
FOODSTUFF JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Aquaculture and seafood  
processed from seafood

Thôn Xuân Bình, Xã Mỹ An, Huyện 
Phù Mỹ, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Xuan Binh Village, My An 
Commune, Phu My District, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4100833683 4100833683
0966 949 388 0966 949 388

Thủy sản và sp chế biến 
từ thủy sản

8. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TÂN 
HOA MINH

8. TAN HOA MINH MANUFACTURING 
COMPANY LIMITED



 LĨNH VỰC THUỶ SẢN/ AQUACULTURE PROCESSING EXPORT ENTERPRISES 

71 HANDBOOK OF BINH DINH PROVINCE’S IMPORT - EXPORT ENTERPRISES

DOANH NGHIỆP FDI FDI ENTERPRISES

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Aquaculture processing

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Thôn Hội Sơn, Xã Nhơn Hội, Thành 
phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Hoi Son Village, Nhon Hoi Commune, 
Quy Nhon City, Binh Dinh Province, Vietnam

41015315 4101531526
0256 6261 515 0256 6261 515

Chế biến thủy sản

1. CÔNG TY TNHH MÃI TÍN 
BÌNH ĐỊNH

1. EVERTRUST BINH DINH COMPANY 
LIMITED
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Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Garment manufacturing 
and processing

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Cụm Công nghiệp Tam Quan, 
Phường Tam Quan, Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

Tam Quan Industrial Cluster, Tam 
Quan Ward, Hoai Nhon Town, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4100888925 4100888925
0256 3965 129 - 3565 279 0256 3965129 - 3565 279

Sản xuất và gia công 
hàng may mặc

2. CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TAM QUAN 2. TAM QUAN GARMENT JOINT STOCK 
COMPANY

DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC DOMESTIC ENTERPRISES

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Leather shoes

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

40 Tháp Đôi, TP Quy Nhơn, 
Bình Định

40 Thap Doi, Quy Nhon City, 
Binh Dinh

4100258761 4100258761
0256 3792 155 0256 3792 155

Da giày

1. CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY 
BÌNH ĐỊNH

1. BINH DINH FOOTWEAR JOINT 
STOCK COMPANY
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Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Garment manufacturing 
and processing

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Số 71 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 
Bình Định, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

No. 71 Nguyen Dinh Chieu, Binh 
Dinh Ward, An Nhon Town, Binh Dinh Province, 
Vietnam

4100707248 4100707248
0256. 3836822 0256. 3836822

Sản xuất và gia công 
hàng may mặc

3. CÔNG TY CỔ PHẦN MAY AN NHƠN 3. AN NHON GARMENT JOINT STOCK 
COMPANY

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Garment manufacturing 
and processing

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Cụm Công nghiệp Tam Quan, 
Phường Tam Quan, Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

Tam Quan Industrial Cluster, Tam 
Quan Ward, Hoai Nhon Town, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4101148296 4101148296
0256 3765 957 0256 3765 957

Sản xuất và gia công 
hàng may mặc

4. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
AN PHÁT

4. AN PHAT INVEST JOINT STOCK 
COMPANY
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Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Garment manufacturing 
and processing

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Thôn Phú Kim, xã Cát Trinh, 
huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Phu Kim Village, Cat Trinh 
Commune, Phu Cat District, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4101148345 4101148345
0256 3893 333 0256 3893 333

Sản xuất và gia công 
hàng may mặc

5. CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÙ CÁT 5. PHU CAT GARMENT JOINT STOCK 
COMPANY

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Garment manufacturing 
and processing

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Số 105 đường Trần Hưng Đạo, 
Phường Hải Cảng, Thành phố Quy Nhơn, 
Tỉnh Bình Định, Việt Nam

No. 105 Tran Hung Dao Street, 
Hai Cang Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4100507866 4100507866
0256 3893 356 0256 3893 356

Sản xuất và gia công 
hàng may mặc

6. CÔNG TY CỔ PHẦN MAY BÌNH ĐỊNH 6. BINH DINH GARMENT JOINT STOCK 
COMPANY



 LĨNH VỰC DA GIÀY, MAY MẶC/ GARMENT AND FOOTWEAR EXPORT ENTERPRISES 

75 HANDBOOK OF BINH DINH PROVINCE’S IMPORT - EXPORT ENTERPRISES

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Garment manufacturing 
and processing

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Khu phố Ca Công Nam, Phường 
Hoài Hương, Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

Ca Cong Nam Quarter, Hoai Huong 
Ward, Hoai Nhon Town, Binh Dinh Province, 
Vietnam

4101500694 4101500694
0971 137 137 0971 137 137

Sản xuất và gia công 
hàng may mặc

8. CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 
HOÀI HƯƠNG

8. HOAI HUONG GARMENT JOINT 
STOCK COMPANY

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Sewing mattress/wicker

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Cụm Công nghiệp Phước An, Xã 
Phước An, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

Phuoc An Industrial Cluster, Phuoc 
An Commune, Tuy Phuoc District, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4100701856 4100701856
0256 3733 057 0256 3733 057

May nệm/wicker

7. CÔNG TY TNHH I.E.X.P HÀ VY 7. HA VY IEXP COMPANY LIMITED
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Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Garment manufacturing 
and processing

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Cụm Công nghiệp Tam Quan, 
Phường Tam Quan, Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

Tam Quan Industrial Cluster, Tam 
Quan Ward, Hoai Nhon Town, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4101402506 4101402506
0256 3665 456 0256 3665 456

Sản xuất và gia công 
hàng may mặc

9. CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
PPJ-HNC

9. PPJ-HNC TECHNOLOGY JOINT 
STOCK COMPANY

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Garment manufacturing 
and processing

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Cụm Công nghiệp Truông Sỏi, Thị 
Trấn Tăng Bạt Hổ, Huyện Hoài Ân, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

Industrial Cluster Truong Soi, Tang 
Bat Ho Town, Hoai An District, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4101356602 4101356602
0256 3670 670 0256 3670 670

Sản xuất và gia công 
hàng may mặc

10. CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HOÀI ÂN 10. HOAI AN GARMENT JOINT STOCK 
COMPANY
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Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Garment manufacturing 
and processing

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Lô A6 Cụm Công nghiệp, Phường 
Bồng Sơn, Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

Lot A6 Industrial Cluster, Bong Son 
Ward, Hoai Nhon Town, Binh Dinh Province, 
Vietnam

4101394090 4101394090
0903 942 341 0903 942 341

Sản xuất và gia công 
hàng may mặc

11. CÔNG TY TNHH MAY VINATEX 
BỒNG SƠN

11. VINATEX BONG SON GARMENT 
COMPANY LIMITED 

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Garment manufacturing 
and processing

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Lô A2 Cụm CN Tường Sơn, Thôn 
Tường Sơn, Xã Hoài Sơn, Thị xã Hoài Nhơn, 
Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Lot A2 Tuong Son Industrial Cluster, 
Tuong Son Village, Hoai Son Commune, Hoai 
Nhon Town, Binh Dinh Province, Vietnam

4101539684 4101539684
0914 039 115 0914 039 115

Sản xuất và gia công 
hàng may mặc

12. CÔNG TY TNHH MAY HOÀI SƠN 12. HOAI SON GARMENT COMPANY 
LIMITED
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Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Garment manufacturing 
and processing

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Khối Phú Xuân, Thị Trấn Phú 
Phong, Huyện Tây Sơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

Phu Xuan Block, Phu Phong Town, 
Tay Son District, Binh Dinh Province, Vietnam

4101219067 4101219067
0256 3880 660 - 0918 011 124 0256 3880 660 - 0918 011 124

Sản xuất và gia công 
hàng may mặc

13. CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TÂY SƠN 13. TAY SON GARMENT JOINT STOCK 
COMPANY
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Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Garment manufacturing 
and processing

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Thôn Mỹ Cang, Xã Phước Sơn, 
Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

My Cang Village, Phuoc Son 
Commune, Tuy Phuoc District, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4101466034 4101466034
0913 495 339 - 0934 715 662 0913 495 339 - 0934 715 662

Sản xuất và gia công 
hàng may mặc

14. CÔNG TY TNHH DỆT MAY 
AN PHÚC

14. ANPHUC TEXTILES COMPANY 
LIMITED

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Garment manufacturing 
and processing

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Cụm CN Ngọc Sơn, Phường Hoài 
Thanh Tây, Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

Ngoc Son Industrial Cluster, Hoai 
Thanh Tay Ward, Hoai Nhon Town, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4101539740 4101539740
0914 456 579 - 0982 774 579 0914 456 579 - 0982 774 579

Sản xuất và gia công 
hàng may mặc

15. CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 
HOÀI NHƠN

15. HOAI NHON GARMENT JOINT 
STOCK COMPANY

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Garment manufacturing 
and processing

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Khu công nghiệp Phú Tài, Tổ 11, 
Khu vực 7, Phường Bùi Thị Xuân, Thành 
phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Phu Tai Industrial Park, Group 11, 
Area 7, Bui Thi Xuan Ward, Quy Nhon City, 
Binh Dinh Province, Vietnam

4101539518 4101539518
0359 734 714 0359 734 714

Sản xuất và gia công 
hàng may mặc

16. CÔNG TY TNHH MAY MAI TRANG 16. MAI TRANG GARMENT COMPANY 
LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Thôn Quảng Nghiệp, Xã Phước 
Hưng, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

4100716066
0256 3835 149

Sản xuất và gia công 
hàng may mặc

17. CÔNG TY TNHH GIA TRIỆU
Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Garment manufacturing 
and processing

Quang Nghiep Village, Phuoc 
Hung Commune, Tuy Phuoc District, Binh 
Dinh Province, Vietnam

4100716066
0256 3835 149

17. GIA TRIEU COMPANY LIMITED
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Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Garment manufacturing 
and processing

Lô B16 đường số 14 Khu Công nghiệp 
Phú Tài, Phường Trần Quang Diệu, Thành phố 
Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Lot B16, Road No. 14, Phu Tai 
Industrial Park, Tran Quang Dieu Ward, Quy 
Nhon City, Binh Dinh Province, Vietnam

4101490904 4101490904
0981 283 937 0981 283 937

Sản xuất và gia công 
hàng may mặc

18. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI TÂY PHÚ

18. TAY PHU PRODUCTION AND 
TRADING COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Garment manufacturing 
and processing

Lô B34 Khu Công nghiệp Phú Tài, 
Phường Trần Quang Diệu, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Lot B34, Phu Tai Industrial Park, 
Tran Quang Dieu Ward, Quy Nhon City, Binh 
Dinh Province, Vietnam

4101371350 4101371350
0935 733 544 0935 733 544

Sản xuất và gia công 
hàng may mặc

19. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI NGUYỄN ĐỨC

19. NGUYEN DUC COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Garment manufacturing 
and processing

Lô B11 + C20 Khu công nghiệp Phú 
Tài, Phường Trần Quang Diệu, Thành phố 
Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Lot B11 + C20, Phu Tai Industrial 
Park, Tran Quang Dieu Ward, Quy Nhon City, 
Binh Dinh Province, Vietnam Nam

4100405889 4100405889
0256 3741 569 0256 3741 569

Sản xuất và gia công 
hàng may mặc

20. CÔNG TY CỔ PHẦN NỆM GỐI 
QUY NHƠN

20. QUY NHON CUSHION JOINT 
STOCK COMPANY

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Garment manufacturing 
and processing

Số 58 đường Trần Phú, Phường 
Bình Định, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

No. 58 Tran Phu Street, Binh Dinh 
Ward, An Nhon Town, Binh Dinh Province, 
Vietnam

4101419355 4101419355
0256 3635 379 0256 3635 379

Sản xuất và gia công 
hàng may mặc

21. CÔNG TY TNHH MAY MẶC 
HUY HOÀNG

21. HUY HOANG GARMENT COMPANY 
LIMITED
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Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Garment manufacturing 
and processing

Tổ 4, Khu phố Đệ Đức 2, Phường 
Hoài Tân, Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

Group 4, De Duc 2 Quarter, Hoai 
Tan Ward, Hoai Nhon Town, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4101465753 4101465753
0256 3661 554 - 0914 433 183 0256 3661 554 - 0914 433 183

Sản xuất và gia công 
hàng may mặc

22. CÔNG TY TNHH SINH PHÁT VN 22. SINH PHAT VN COMPANY 
LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Garment manufacturing 
and processing

Số 14 đường Phan Đình Phùng, Thị 
Trấn Phú Phong, Huyện Tây Sơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

No. 14 Phan Dinh Phung Street, 
Phu Phong Town, Tay Son District, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4101497441 4101497441
0904 173 007 0904 173 007

Sản xuất và gia công 
hàng may mặc

23. CÔNG TY TNHH MAY TỔNG HỢP 
VIỆT HÀN

23. VIET NAM-KOREA GENERAL 
GARMENT COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Garment manufacturing 
and processing

Khu phố Trung Hóa, Phường Tam 
Quan Nam, Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

Trung Hoa Quarter, Tam Quan 
Nam Ward, Hoai Nhon Town, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4101457417 4101457417
0256 3650 789 0256 3650 789

Sản xuất và gia công 
hàng may mặc

24. CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC
KHÁNH TOÀN

24. KHANH TOAN GARMENT JOINT 
STOCK COMPANY

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Garment manufacturing 
and processing

Số 69 Nguyễn Thị Minh Khai, 
Phường Ngô Mây, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

No. 69 Nguyen Thi Minh Khai 
Street, Ngo May Ward, Quy Nhon City, Binh 
Dinh Province, Vietnam

4101474412 4101474412
0933 030 280 0933 030 280

Sản xuất và gia công 
hàng may mặc

25. CÔNG TY TNHH LÊ GIA 
QUY NHƠN

25. LE GIA QUY NHON COMPANY 
LIMITED
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Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Mattress production, 
mouse

Lô 6, đường Võ Duy Dương, Phường 
Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

Lot 6, Vo Duy Duong Street, Quang 
Trung Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4100858159 4100858159
0256 3946 824 - 0919 151 082 0256. 3946824 - 0919 151082

Sản xuất nệm, mouse

26. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
HOÀNG GIANG

26. HOANG GIANG COMPANY 
LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Garment manufacturing 
and processing

Số 87 Lương Định Của, KV Tiên 
Hòa, Phường Nhơn Hưng, Thị xã An Nhơn, 
Tỉnh Bình Định, Việt Nam

No. 87 Luong Dinh Cua, Tien Hoa 
Area, Nhon Hung Ward, An Nhon Town, Binh 
Dinh Province, Vietnam

4101607694 4101607694
0985 248 305 0985 248 305

Sản xuất và gia công 
hàng may mặc

27. CÔNG TY TNHH DIAMOND VN 27. DIAMOND VN COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Garment manufacturing 
and processing

Thôn Quảng Nghiệp, Xã Phước 
Hưng, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

Quang Nghiep Village, Phuoc 
Hung Commune, Tuy Phuoc District, Binh 
Dinh Province, Vietnam

4101175677 4101175677
0256 3835 593 0256 3835 593

Sản xuất và gia công 
hàng may mặc

28. CÔNG TY TNHH MAY 
HOÀNG VINH

28. HOANG VINH GARMENT 
COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Garment manufacturing 
and processing

Đường Hoàng Văn Thái, tổ 46, khu 
vực 9, Phường Đống Đa, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Hoang Van Thai Street, Group 46, 
Area 9, Ward Dong Da, Quy Nhon City, Binh 
Dinh Province, Vietnam

4101571134 4101571134
0911 606 264 - 0932 923 789 0911 606 264 - 0932 923 789

Sản xuất và gia công 
hàng may mặc

29. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 
THƯƠNG MẠI TRẦN GIA

29. TRAN GIA PRODUCTION - 
TRADING LIMITED COMPANY
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Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
 

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Garment manufacturing 
and processing

Số 339 Quang Trung, Phường Bình 
Định, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

No. 339 Quang Trung, Binh Dinh 
Ward, An Nhon Town, Binh Dinh Province, 
Vietnam

4101586733 4101586733
0985 853 168 - 0935 033 445 0985 853 168 - 0935 033 445

Sản xuất và gia công 
hàng may mặc

30. CÔNG TY TNHH THIỆN TẤN BẢO 30. THIEN TAN BAO COMPANY 
LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Garment manufacturing 
and processing

Thôn Trung Lý, Xã Nhơn Phong, 
Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Trung Ly Village, Nhon Phong 
Commune, An Nhon Town, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4101583813 4101583813
0932 040 177 0932 040 177

Sản xuất và gia công 
hàng may mặc

31. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 
MẠI TỔNG HỢP TÂN PHƯỚC LỢI

31. TAN PHUOC LOI MANUFACTURING 
AND TRADING COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: Garment manufacturing 
and processing

Tầng 2 trung tâm thương mại Hoàng 
Vũ Plaza, quốc lộ 1A, Phường Bình Định, Thị 
xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

2nd Floor, Hoang Vu Plaza Commercial 
Center, National Highway 1A, Binh Dinh Ward, 
An Nhon Town, Binh Dinh Province, Vietnam

4101594043 4101594043
0931 979 395 0931 979 395

Sản xuất và gia công 
hàng may mặc

32. CÔNG TY TNHH T158 32. T158 COMPANY LIMITED
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Address: 

Tax code:

Phone:  

Main products: Garment manufacturing 
and processing

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 

Điện thoại: 

Sản phẩm chính: 

  

CCN Cát Trinh, xã Cát Trinh, 
huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Cat Trinh Industrial Park, Cat Trinh 
Commune, Phu Cat District

4101439432 4101439432

0256 3850 850 02563 850 850

Sản xuất và gia công 
hàng may mặc

1. CÔNG TY TNHH DELTA GALIL 
VIỆT NAM

1.  DELTA GALIL VIET NAM COMPANY 
LIMITED

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Garment manufacturing 
and processing

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Lô A4.02, đường N3, Khu CN Nhơn 
Hội - Khu A, Xã Nhơn Hội, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Lot A4.02, Road N3, Nhon Hoi 
Industrial Park - Area A, Nhon Hoi Commune, 
Quy Nhon City, Binh Dinh Province, Vietnam

4101600755 4101600755
0903 556 829 0903 556 829

Sản xuất và gia công 
hàng may mặc

2. CÔNG TY TNHH B & D LINGERIE 
VIỆT NAM

2. B & D LINGERIE VIET NAM 
COMPANY LIMITED

DOANH NGHIỆP FDI FDI ENTERPRISES
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Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Garment manufacturing 
and processing

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Cụm Công nghiệp Bình Định, 
Phường Bình Định, Thị xã An Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

Binh Dinh Industrial Cluster, 
Binh Dinh Ward, An Nhon Town, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4100647567 4100647567
02563 635 895 02563 635 895

Sản xuất và gia công 
hàng may mặc

3. CÔNG TY TNHH SEPPLUS 
BÌNH ĐỊNH

3.  SEPPLUS BINH DINH COMPANY 
LIMITED

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Garment manufacturing 
and processing

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Lô A7 đường số 14, Khu Công nghiệp 
Phú Tài, Phường Trần Quang Diệu, Thành phố 
Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Lot A7, Road No. 14, Phu Tai 
Industrial Park, Tran Quang Dieu Ward, Quy 
Nhon City, Binh Dinh Province, Vietnam

4100652888 4100652888
0256 3941 197 0256 3941 197

Sản xuất và gia công 
hàng may mặc

4.  CÔNG TY TNHH MAY MẶC 
ABLE VIỆT NAM

4.  ABLE GARMENT INDUSTRIES 
VIET NAM COMPANY LIMITED
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Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Garment manufacturing 
and processing

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 

Điện thoại: 

Sản phẩm chính: 

  

Thôn An Hòa, xã Nhơn Khánh, thị 
xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam An Hoa Village, Nhon Khanh 

Commune, An Nhon Town, Binh Dinh Province, 
Vietnam

4101480776

41014807760866 560 410

0866 560 410Sản xuất và gia công 
hàng may mặc

5. CÔNG TY TNHH SELDAT VIỆT NAM 5. SELDAT VIET NAM COMPANY 
LIMITED

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Garment manufacturing 
and processing

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Lô C15a, Khu công nghiệp Phú 
Tài, Phường Bùi Thị Xuân, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Lot C15a, Phu Tai Industrial Park, 
Bui Thi Xuan Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4101435974 4101435974
2563 841 699 2563 841 699

Sản xuất và gia công 
hàng may mặc

6. CÔNG TY TNHH TRANG PHỤC 
NGOÀI TRỜI CPPC (VIỆT NAM)

6.  CPPC OUTDOOR WEAR (VIETNAM) 
COMPANY LIMITED
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Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: Garment manufacturing 
and processing

Địa chỉ: 

Mã số doanh nghiệp: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 
  

Cụm Công nghiệp Phú An, Xã Tây 
Xuân, Huyện Tây Sơn, Tỉnh Bình Định, Việt 
Nam

Phu An Industrial Cluster, Tay 
Xuan Commune, Tay Son District, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4101479530 4101479530
0256 3580 259 0256 3580 259

Sản xuất và gia công 
hàng may mặc

7. CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP 
ABLE TÂY SƠN	

7.  ABLE INDUSTRIES TAY SON 
COMPANY LIMITED

南相馬工場

エイブル ガーメント

エイブル タイソン
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CẨM NANG DOANH NGHIỆP XUẤT - NHẬP KHẨU TỈNH BÌNH ĐỊNH

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: 

Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

Số 11 đường Hà Huy Tập, Phường 
Trần Phú, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

No. 11 Ha Huy Tap Street, Tran Phu 
Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province, 
Vietnam

4100390008 4100390008
0256 3822 073 0256 3822 073

Khai thác khoáng sản Mining minerals

1. CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN 
BÌNH ĐỊNH

1. BINH DINH MINERALS JOINT 
STOCK COMPANY

DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC DOMESTIC ENTERPRISES

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: 

Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

Số 278, đường Nguyễn Thị Định, 
Phường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

No. 278, Nguyen Thi Dinh Street, 
Nguyen Van Cu, Quy Nhon City, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4100259236 4100259236
0256 3847 668 - 3847 078 0256 3847 668 - 3847 078

Chế biến đá Stone processing

2. CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI 2. PHU TAI JOINT STOCK COMPANY
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Mining minerals

Stone processing

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: 

Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

Quốc lộ 19, khu vực Tân Hòa, 
Phường Nhơn Hòa, Thị xã An Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

National Highway 19, Tan Hoa 
Area, Nhon Hoa Ward, An Nhon Town, Binh 
Dinh Province, Vietnam

4100440643 4100440643
0256 3838 755 0256 3838 755

Chế biến đá Stone processing

3. CÔNG TY CỔ PHẦN  HOÀN CẦU 
GRANITE

3. HOAN CAU GRANITE JOINT STOCK 
COMPANY

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: 

Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính:  

Lô 20 Lê Xuân Trữ, Phường Lý 
Thường Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

Lot 20 Le Xuan Tru, Ly Thuong Kiet 
Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province, 
Vietnam

4100376067 4100376067
0256 3811 559 - 3834 806 0256 3811 559 - 3834 806

Chế biến đá Stone processing

4. CÔNG TY TNHH MINH HOÀNG 4. MINH HOANG COMPANY LIMITED
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CẨM NANG DOANH NGHIỆP XUẤT - NHẬP KHẨU TỈNH BÌNH ĐỊNH

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: 

Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

Thôn Diêu Trì, Thị Trấn Diêu 
Trì, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

Dieu Tri Village, Dieu Tri Town, Tuy 
Phuoc District, Binh Dinh Province, Vietnam

4100516405 4100516405
0256 3577 033 - 3577 066 0256 3577 033 - 3577 066

Chế biến đá Stone processing

5. CÔNG TY TNHH GRANITE ĐÔNG Á 5. DONG A GRANITE STONE COMPANY 
LIMITED

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: 

Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

Số 147 Tăng Bạt Hổ, Phường Lê 
Lợi, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

No. 147 Tang Bat Ho, Le Loi Ward, 
Quy Nhon City, Binh Dinh Province, Vietnam

4100355437 4100355437
0256 3821 317 - 3741 399 0256 3821 317 - 3741 399

Chế biến đá Stone processing

6. CÔNG TY TNHH TÂN LONG 
GRANITE

6. NEW DRAGON GRANITE COMPANY 
LIMITED
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Stone processing

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: 

Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

Lô C1-5, Khu công nghiệp Long 
Mỹ, Xã Phước Mỹ, Thành phố Quy Nhơn, 
Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Lot C1-5, Long My Industrial Park, 
Phuoc My Commune, Quy Nhon City, Binh 
Dinh Province, Vietnam

4101599556 4101599556
0256 3549 998 0256 3549 998

Chế biến đá Stone processing

7. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
ĐÁ THẠCH ANH PHÚ TÀI BÌNH ĐỊNH

7. PHU TAI BINH DINH QUARTZ 
COMPANY LIMITED

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: 

Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

Đường số 19 - KCN Phú Tài, 
Phường Trần Quang Diệu, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Road No. 19 - Phu Tai Industrial 
Park, Tran Quang Dieu Ward, Quy Nhon City, 
Binh Dinh Province, Vietnam

4100301216 4100301216
0256 3941 040 0256 3941 040

Chế biến đá Stone processing

8. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ GRANITE 
VIỄN ĐÔNG

8. VIENDONG GRANITE STONE JOINT 
STOCK COMPANY
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CẨM NANG DOANH NGHIỆP XUẤT - NHẬP KHẨU TỈNH BÌNH ĐỊNH

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: 

Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

Lô B4 và B5, Khu Công Nghiệp 
Phú Tài, Phường Bùi Thị Xuân, Thành phố 
Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Lot B4 and B5, Phu Tai Industrial 
Park, Bui Thi Xuan Ward, Quy Nhon City, Binh 
Dinh Province, Vietnam

4100507908 4100507908
0256 211 773 0256 211 773

Chế biến đá Stone processing

9. CÔNG TY TNHH ĐẠI HÙNG 9. ĐAI HUNG COMPANY LIMITED

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: 

Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

Tổ 2, khu vực 2, Phường Bùi Thị 
Xuân, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

Group 2, Area 2, Bui Thi Xuan Ward, 
Quy Nhon City, Binh Dinh Province, Vietnam

4100524999 4100524999
0256 3941 172 0256 3941 172

Chế biến đá Stone processing

10. CÔNG TY TNHH TÂN TRUNG NAM 10. TAN TRUNG NAM COMPANY 
LIMITED
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Stone processing

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: 

Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

Lô H1 - Khu Công nghiệp Phú Tài 
(mở rộng), Phường Trần Quang Diệu, Thành 
phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Lot H1 - Phu Tai Industrial Park 
(expansion), Tran Quang Dieu Ward, Quy 
Nhon City, Binh Dinh Province, Vietnam

4100267124 4100267124
0256 541 273 - 293 478 - 0935 683 369 0256 541 273 - 293478 - 0935 683 369

Chế biến đá Stone processing

11. CÔNG TY TNHH BÌNH MINH 11. BIMICO COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: 

Số 132 Ngô Mây, Phường Ngô 
Mây, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

No. 132 Ngo May, Ngo May Ward, 
Quy Nhon City, Binh Dinh Province, Vietnam

4100568266 4100568266
0916796886 - 0942893879 - 0996023356 0916796886 - 0942893879 - 0996023356

Khai thác khoáng sản Mining minerals

12. CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN 
THIÊN ĐỨC

12. THIEN DUC JOINT STOCK 
COMPANY

Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính:  

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products:  

Lô A31 Khu Công nghiệp Phú Tài, 
khu vực 6, Phường Trần Quang Diệu, Thành 
phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Lot A31 Phu Tai Industrial Park, 
Area 6, Tran Quang Dieu Ward, Quy Nhon 
City, Binh Dinh Province, Vietnam

4100566692 4100566692
0256 3841 669 0256 3841 669

Khai thác khoáng sản Mining minerals

13. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN KHOÁNG SẢN TUẤN ĐẠT

13. TUAN DAT MINERAL COMPANY 
LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: 

Đường số 18, Khu CN Phú Tài, 
Phường Trần Quang Diệu, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Road No. 18, Phu Tai Industrial 
Park, Tran Quang Dieu Ward, Quy Nhon City, 
Binh Dinh Province, Vietnam

4100455713 4100455713
0256 3641 079 0256 3641 079

Chế biến đá Stone processing

14. CÔNG TY TNHH HỒNG LĨNH 14. HONG LINH COMPANY LIMITED
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Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: 

753 Âu Cơ, khu vực 7, Phường Bùi 
Thị Xuân, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

753 Au Co, Area 7, Bui Thi Xuan 
Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province, 
Vietnam

4100511157 4100511157
0256 2210 463 - 6294 719 0256 2210 463 - 6294 719

Chế biến đá Stone processing

15. CÔNG TY CỔ PHẦN VRG ĐÁ 
BÌNH ĐỊNH

15. VRG BINH DINH STONE GRANITE JOINT 
STOCK COMPANY

Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: 

Số 78B Trần Hưng Đạo, Phường Hải 
Cảng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

No. 78B Tran Hung Dao, Hai Cang 
Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province, 
Vietnam

4100267188 4100267188
0914 222 079 0914 222 079

Chế biến đá Stone processing

16. CÔNG TY TNHH NAM Á 16. NAM A COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: 

Lô B43 Khu Công nghiệp Phú Tài, 
Phường Trần Quang Diệu, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Lot B43 Phu Tai Industrial Park, 
Tran Quang Dieu Ward, Quy Nhon City, Binh 
Dinh Province, Vietnam

4101040091 4101040091
0256 3741 168 - 0907 000 869 0256 3741 168 - 0907 000 869

Chế biến đá Stone processing

17. CÔNG TY TNHH NHẬT PHÚ 17. NHAT PHU COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: 

Tổ 3 Khu vực 7, Phường Trần Quang 
Diệu, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

Group 3 Area 7, Tran Quang Dieu 
Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province, 
Vietnam

4100519068 4100519068
0256 3641 036 - 3541 718 0256 3641 036 - 3541 718

Chế biến đá Stone processing

18. CÔNG TY TNHH TRƯỜNG HUY 18. TRUONG HUY COMPANY LIMITED
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Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: 

Số 238 Lạc Long Quân, Phường 
Trần Quang Diệu, Thành phố Quy Nhơn, 
Tỉnh Bình Định, Việt Nam

No. 238 Lac Long Quan, Tran 
Quang Dieu Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4100710561 4100710561
0256.3741958 - 0905096098 0256 3741 958 - 0905 096 098

Chế biến đá Stone processing

19. CÔNG TY TNHH NHẬT GIA LINH 19. NGL COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: 

Lô B6.03, KCN Nhơn Hội Khu A, 
Khu KTNH, Xã Nhơn Hội, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Lot B6.03, Nhon Hoi Industrial Park, 
Area A, Nhon Hoi Economic Zone, Nhon Hoi Commune, 
Quy Nhon City, Binh Dinh Province, Vietnam

4101553311 4101553311
0256 6531 118 0256 6531 118

Chế biến đá Stone processing

20. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
XUẤT KHẨU VTSTONE

20. VTSTONE  COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: 

Lô B44 Khu công nghiệp Phú Tài, 
Phường Trần Quang Diệu, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Lot B44 Phu Tai Industrial Park, 
Tran Quang Dieu Ward, Quy Nhon City, Binh 
Dinh Province, Vietnam

4101074968 4101074968
0934 837 899 0934 837 899

Chế biến đá Stone processing

21. CÔNG TY TNHH XUÂN NGUYÊN 21. XUAN NGUYEN COMPANY 
LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: 

Lô D13 KCN Phú Tài, Phường Bùi 
Thị Xuân, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

Lot D13 Phu Tai Industrial Park, 
Bui Thi Xuan Ward, Quy Nhon City, Binh 
Dinh Province, Vietnam

4101505815 4101505815
0903 904 887 0903 904 887

Chế biến đá Stone processing

22. CÔNG TY TNHH MTV PENTA 
VIỆT NAM

22. PENTA MANUFACTURING 
VIETNAM COMPANY LIMITED
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Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: 

Số 429/3 Nguyễn Thái Học, Phường 
Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

No. 429/3 Nguyen Thai Hoc, 
Nguyen Van Cu Ward, Quy Nhon City, Binh 
Dinh Province, Vietnam

4101182667 4101182667
0358 000 184 0358 000 184

Chế biến đá Stone processing

23. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI ĐÁ GRANITE TOÀN CẦU

23. GLOBAL GRANITE TRADING 
PRODUCTION COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: 

Số 558 Âu Cơ, Phường Bùi Thị 
Xuân, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

No. 558 Au Co, Bui Thi Xuan Ward, 
Quy Nhon City, Binh Dinh Province, Vietnam 
Nam

4101421227 4101421227
0935 343 968 0935 343 968

Chế biến đá Stone processing

25. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
BẢO KIỆT

25. BAO KIET TRADING COMPANY 
LIMITED

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: 

Ngoc Thanh 2 Village, Phuoc An 
Commune, Tuy Phuoc District, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4101394823 4101394823
02563 701 745 02563 701 745

Chế biến đá Stone processing

26. CÔNG TY TNHH ĐÁ AN THỊNH 26. AN THINH STONE COMPANY 
LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: 

Thôn Xuân Vinh, Xã Hoài Mỹ, Thị 
xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Xuan Vinh Village, Hoai My 
Commune, Hoai Nhon Town, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4101083867 4101083867
0975 135 373 0975 135 373

Chế biến đá Stone processing

24. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
HOÀI MỸ

24. HOAI MY TRADING COMPANY 
LIMITED

Thôn Ngọc Thạnh 2, Xã Phước An, 
Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định, Việt Nam
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Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: 

Đội 11, thôn Mỹ Điền, Thị Trấn Tuy 
Phước, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

Team 11, My Dien Village, Tuy 
Phuoc Town, Tuy Phuoc District, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4101434522 4101434522
0965 945 079 0965 945 079

Chế biến đá Stone processing

27. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ DIỆU HIỀN

27. DIEU HIEN SERVICES TRADING 
COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: 

Số 02/16 đường Phạm Ngọc Thạch, 
Phường Trần Phú, Thành phố Quy Nhơn, 
Tỉnh Bình Định, Việt Nam

No. 02/16 Pham Ngoc Thach 
Street, Tran Phu Ward, Quy Nhon City, Binh 
Dinh Province, Vietnam

4100839607 4100839607
0909 837 640 0909 837 640

Chế biến đá Stone processing

30. CÔNG TY TNHH THUẬN PHÁT 30. THUAN PHAT COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: 

Thôn Phú Mỹ 1, Xã Phước Lộc, 
Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Phu My 1 Village, Phuoc Loc 
Commune, Tuy Phuoc District, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4101199702 4101199702
0256 3832 209 - 0965 799 922 0256 3832 209 - 0965 799 922

Chế biến đá Stone processing

28. CÔNG TY TNHH KHAI THÁC 
NGUYÊN TƯỜNG

28. NGUYEN TUONG MINING 
COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: 

Số 35 đường Tú Mỡ, Phường Nhơn 
Bình, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

No. 35 Tu Mo Street, Nhon Binh 
Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province, 
Vietnam

4100931874 4100931874
0256 3517 676 - 0914 100 143 0256 3517 676 - 0914 100 143

Chế biến đá Stone processing

29. CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT 
NHẬP KHẨU TRUNG VIỆT

29. TRUNG VIET IMPORT EXPORT & 
INVESTMENT COMPANY LIMITED
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CẨM NANG DOANH NGHIỆP XUẤT - NHẬP KHẨU TỈNH BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: 

Lô Dl- Khu Công Nghiệp Phù Tài, 
Phường Bùi Thị Xuân, Thành phố Quy Nhơn, 
Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Lot Dl- Phu Tai Industrial Park, 
Bui Thi Xuan Ward, Quy Nhon City, Binh 
Dinh Province, Vietnam

4100614949 4100614949
0982 440 369 0982 440 369

Chế biến đá Stone processing

31. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 
THƯƠNG MẠI PHƯỚC HÒA

31. PHUOC HOA COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: 

Tổ 3, KV 2, Phường Trần Quang 
Diệu, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

Group 3, Area 2, Tran Quang Dieu 
Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province, 
Vietnam

4101481466 4101481466
0359 623 639 0359 623 639

Chế biến đá Stone processing

32. CÔNG TY TNHH ĐÁ TỰ NHIÊN 
HOÀNG KHANG

32. HOANG KHANG NATURAL STONE 
COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: 

243 Lê Thanh Nghị, Phường Đống 
Đa, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

243 Le Thanh Nghi, Dong Da 
Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province, 
Vietnam

4101131983 4101131983
0256 3821 153 - 0913 407 132 0256 3821 153 - 0913 407 132

Chế biến đá Stone processing

33. CÔNG TY TNHH VÂN TRINH 33. VAN TRINH COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: 

Số 126 Mai Chí Thọ, Tổ 7, Khu vực 
5, Phường Trần Quang Diệu, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

No. 126 Mai Chi Tho, Group 7, 
Area 5, Tran Quang Dieu Ward, Quy Nhon 
City, Binh Dinh Province, Vietnam

4101553008 4101553008
0964 899 788 0964 899 788

Chế biến đá Stone processing

34. CÔNG TY TNHH ĐÁ TỰ NHIÊN BG 34. BG NATURAL STONE COMPANY 
LIMITED
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Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: 

103 Trần Phú, Phường Bình Định, 
Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

103 Tran Phu, Binh Dinh Ward, 
An Nhon Town, Binh Dinh Province, Vietnam

4100438394 4100438394
0913 462 854 0913 462 854

Chế biến đá Stone processing

35. CÔNG TY TNHH GRANITE 
AN NHƠN

35. AN NHON GRANITE COMPANY 
LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: 

Tổ 2, khu vực 7, Phường Nhơn 
Phú, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

Group 2, Area 7, Nhon Phu Ward, 
Quy Nhon City, Binh Dinh Province, Vietnam

4101257545 4101257545
0988 344120 0988 344120

Chế biến đá Stone processing

38. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 
THƯƠNG MẠI LỘC KHANG

38. LOC KHANG COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: 

Thôn Liêm Thuận, Xã Phước Thuận, 
Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Liem Thuan Village, Phuoc Thuan 
Commune, Tuy Phuoc District, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4101556496 4101556496
0785 689 276 0785 689 276

Chế biến đá Stone processing

36. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
PASSION

36. PASSION TRADING COMPANY 
LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: 

Số 48 đường Chương Dương, Phường 
Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

No. 48 Chuong Duong Street, 
Nguyen Van Cu Ward, Quy Nhon City, Binh 
Dinh Province, Vietnam

4100646316 4100646316
0256. 3647 789 - 0903 579 669 0256. 3647 789 - 0903 579 669

Chế biến đá Stone processing

37. CÔNG TY TNHH ĐÁ ỐP LÁT 
BÌNH ĐỊNH

37. FACING STONE BINH DINH 
COMPANY LIMITED
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CẨM NANG DOANH NGHIỆP XUẤT - NHẬP KHẨU TỈNH BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: 

Tổ 2, KV 1, Phường Nhơn Phú, 
Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

Group 2, Area 1, Nhon Phu Ward, 
Quy Nhon City, Binh Dinh Province, Vietnam

4101492210 4101492210
0935 295 365 0935 295 365

Chế biến đá Stone processing

39. CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP ĐÁ 
TIẾN THÀNH

39. TIEN THANH STONE COMPANY 
LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: 

Số 26 Yết Kiêu, Phường Nguyễn 
Văn Cừ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

No. 26 Yet Kieu, Nguyen Van Cu 
Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province, 
Vietnam

4101145584 4101145584
0256. 3546418 0256. 3546418

Chế biến đá Stone processing

40. CÔNG TY TNHH ĐÁ LÁT NỀN TỰ 
NHIÊN TRUNG SƠN

40. TRUNG SON NATURAL - STONE - 
PAVINGS COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: 

Số 04 đường Trần Kỳ Phong, 
Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, 
Tỉnh Bình Định, Việt Nam

No. 04 Tran Ky Phong Street, 
Ghenh Rang Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4101481057 4101481057
0979 771 881 0979 771 881

Khai thác đá Stone processing

41. CÔNG TY TNHH NGUYỄN KIM 
STONE

41. NGUYENKIMSTONE COMPANY 
LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: 

Tổ 3, khu vực 1, Phường Nhơn 
Phú, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

Group 3, Area 1, Nhon Phu Ward, 
Quy Nhon City, Binh Dinh Province, Vietnam

4101506706 4101506706
0935 253 959 0935 253 959

Chế biến đá Stone processing

42. CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 
THƯƠNG MẠI AN KHANG VIỆT

42. AN KHANG VIET CONSTRUCTION 
AND TRADING COMPANY LIMITED
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Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: 

46 Đường Đào Tấn, Phường Nhơn 
Bình, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

46 Dao Tan Street, Nhon Binh 
Ward, Quy Nhon City Nhon, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4101613835 4101613835
0905 882 727 0905 882 727

Chế biến đá Stone processing

43. CÔNG TY TNHH VIỆT PHÁT TMT 43. VIET PHAT TMT COMPANY 
LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: 

Xóm 5, thôn Vân Hội 2, Thị Trấn 
Diêu Trì, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

Hamlet 5, Van Hoi 2 Village, Dieu 
Tri Town, Tuy Phuoc District, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4101554509 4101554509
0966 904 667 0966 904 667

Chế biến đá Stone processing

46. CÔNG TY TNHH 
HOÀNG THẠCH SƠN

46. HHOANG THACH SON COMPANY 
LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: 

Xóm 2, Thôn Bình An 1, Xã Phước 
Thành, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

Hamlet 2, Binh An 1 Village, Phuoc 
Thanh Commune, Tuy Phuoc District, Binh 
Dinh Province, Vietnam

4101539123 4101539123
0368 595 118 0368 595 118

Chế biến đá Stone processing

44. CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 
KHẤU VNS

44. VNS IMPORT EXPORT COMPANY 
LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: 

519 Trần Phú, Thị Trấn Diêu Trì, 
Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

519 Tran Phu, Dieu Tri Town, Tuy 
Phuoc District, Binh Dinh Province, Vietnam

4101563750 4101563750
0935 498 986 0935 498 986

Chế biến đá Stone processing

45. CÔNG TY TNHH  XUẤT NHẬP 
KHẨU BU DA

45. BUDA IMPORT EXPORT COMPANY 
LIMITED
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Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: 

Số 276 Nguyễn Huệ, Thị Trấn Tuy 
Phước, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

No. 276 Nguyen Hue, Tuy Phuoc 
Town, Tuy Phuoc District, Binh Dinh Province, 
Vietnam

4101395778 4101395778
0903 119 225 0903 119 225

Chế biến đá Stone processing

47. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN THƯƠNG MẠI MINH QUÂN

47. MINH QUAN ONE MEMBER 
COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: 

QL 19, thôn Phú Sơn, Phường 
Nhơn Hòa, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

National Highway 19, Phu Son 
Village, Nhon Hoa Ward, An Nhon Town, 
Binh Dinh Province, Vietnam

4101448275 4101448275
0256 3838 368 0256 3838 368

Chế biến đá Stone processing

48. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI MINH THÔNG

48. MINH THONG TRADING 
MANUFACTURE COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: 

Lô 36A Nguyễn Quảng, Khu Bắc 
Hà Thanh, Phường Đống Đa, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Lot 36A Nguyen Quang, Bac Ha 
Thanh Area, Dong Da Ward, Quy Nhon City, 
Binh Dinh Province, Vietnam

4100665118 4100665118
0976 888 969, 0976 588 969 0976 888 969 - 0976 588 969

Chế biến đá Stone processing

49. CÔNG TY TNHH ĐÁ TỰ NHIÊN V.N 49. NATURE - STONE - VN COMPANY 
LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: 

Lô A2 Cụm Công Nghiệp Bình 
Dương, Xã Mỹ Lợi, Huyện Phù Mỹ, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

Lot A2 Binh Duong Industrial 
Cluster, My Loi Commune, Phu My District, 
Binh Dinh Province, Vietnam

4101610778 4101610778
0944 196 964 0944 196 964

Khai thác khoáng sản Mining minerals

50. CÔNG TY TNHH EAST MINERALS 
BÌNH ĐỊNH

50. EAST MINERALS BINH DINH 
COMPANY LIMITED
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CẨM NANG DOANH NGHIỆP XUẤT - NHẬP KHẨU TỈNH BÌNH ĐỊNH

DOANH NGHIỆP FDI FDI ENTERPRISES

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: 

Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

Lô E9.1 Khu công nghiệp Nhơn 
Hòa, Phường Nhơn Hòa, Thị xã An Nhơn, 
Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Lot E9.1 Nhon Hoa Industrial Park, 
Nhon Hoa Ward, An Nhon Town, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4101585761 4101585761
0256 3903 399 0256 3903 399

Chế biến đá Stone processing

1. CÔNG TY TNHH TAKUMINO 1. TAKUMINO COMPANY LIMITED
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Stone processing

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: 

Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

Số 557+559, đường Trần Hưng 
Đạo, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố 
Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

No. 557+559, Tran Hung Dao Street, 
Le Hong Phong Ward, Quy Nhon City, Binh 
Dinh Province, Vietnam

4100259042 4100259042
0256 3827 134 - 3822 456 0256 3827 134 - 3822 456

Gạo Rice

1. CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC 
BÌNH ĐỊNH

1. BINH DINH FOOD JOINT STOCK 
COMPANY

DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC DOMESTIC ENTERPRISES 
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CẨM NANG DOANH NGHIỆP XUẤT - NHẬP KHẨU TỈNH BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: 

Thôn Hữu Lộc, Xã Mỹ Hiệp, Huyện 
Phù Mỹ, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Huu Loc Village, My Hiep 
Commune, Phu My District, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4100510139 4100510139
0256 3856 756 0256 3856 756

Tinh bột sắn Tapioca starch

4. CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN TINH 
BỘT SẮN XUẤT KHẨU BÌNH ĐỊNH

4. BINH DINH EXPORT TAPIOCA STARCH 
PROCESSING JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: 

Khu chăn nuôi tập trung, Thôn Định 
Thái, Xã Vĩnh Quang, Huyện Vĩnh Thạnh, 
Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Concentrated Livestock Farming 
Area, Dinh Thai Village, Vinh Quang Commune, 
Vinh Thanh District, Binh Dinh Province, Vietnam

4101424041 4101424041
0918 980 663 0918 980 663

Tinh bột sắn Tapioca starch

5. CÔNG TY TNHH TINH BỘT SẮN 
NHIỆT ĐỒNG TÂM VĨNH THẠNH

5. NHIET DONG TAM VINH THANH 
TAPIOCA STARCH COMPANY LIMITED

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: 

Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

Thôn Nam Tân, Xã Nhơn Hậu, Thị 
xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Nam Tan Village, Nhon Hau 
Commune, An Nhon Town, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4101542510 4101542510

0906 790 532 0906 790 532
Sản xuất bột nhang Production of incense powder

3. CÔNG TY TNHH NHANG TRẦM 
THIỀN TOÀN CẦU

3. AGARWOOD ZEN INCENSE 
GLOBAL COMPANY LIMITED

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: 

Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

Số 17 Lê Quý Đôn, Phường Lý 
Thường Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

No. 17 Le Quy Don, Ly Thuong Kiet 
Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province, 
Vietnam

4100575908 4100575908
0945 280 199 0945 280 199

Sắn lát Cassava slices

2. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT 
NHẬP KHẨU HOÀNG NGỌC

2. HOANGNGOC COMPANY LIMITED
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Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: 

Số 107E đường Trần Hưng Đạo, 
Phường Hải Cảng, Thành phố Quy Nhơn, 
Tỉnh Bình Định, Việt Nam

No. 107E Tran Hung Dao Street, 
Hai Cang Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4100836719 4100836719
0256 6252 258 0256 6252 258

Sắn lát Cassava slices

6. CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 
KHẨU TIẾN PHƯỚC

6. TIEN PHUOC IMPORT - EXPORT 
JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: 

110 Phạm Văn Đồng, Phường 
Nhơn Thành, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

110 Pham Van Dong, Nhon Thanh 
Ward, An Nhon Town, Binh Dinh Province, 
Vietnam

4100933159 4100933159
0983 412 460 0983 412 460

Sắn lát Cassava slices

7. CÔNG TY TNHH TÂM ĐÀO 7. TAM DAO COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: 

Khu đô thị mới, Phường Đập Đá, 
Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

New Urban Area, Dap Da Ward, 
An Nhon Town, Binh Dinh Province, Vietnam

4101391808 4101391808
0256 3839 232 - 0909 289 115 0256 3839 232 - 0909 289 115

Sản xuất bột nhang Production of incense powder

9. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT HẢI LAN

9. HAI LAN COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: 

Lô A1 Khu công nghiệp Phú Tài (mở 
rộng phía bắc), Phường Trần Quang Diệu, Thành 
phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Lot A1 Phu Tai Industrial Park 
(Northern Expansion), Tran Quang Dieu Ward, 
Quy Nhon City, Binh Dinh Province, Vietnam

4100801025 4100801025
0256 3941 397 - 0901 129 788 0256 3941 397 - 0901 129 788

Hạt điều, hạt dẻ, hạt óc chó Cashews, chestnuts, walnuts

8. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ PHƯỚC TIẾN

8. PHUOC TIEN TRADE & SERVICE 
COMPANY LIMITED
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Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: 

Số 62 Nguyễn Trung Trực, Phường 
Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

No. 62 Nguyen Trung Truc, 
Nguyen Van Cu, Quy Nhon City, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4100712505 4100712505
0256 3646 961 0256 3646 961

Sản xuất bột nhang Production of incense powder

10. CÔNG TY TNHH BÌNH TƯỜNG 10. BINH TUONG COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: 

Khu Phố Thiết Đính Nam, Phường 
Bồng Sơn, Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

Thiet Dinh Nam Quarter, Bong Son 
Ward, Hoai Nhon Town, Binh Dinh Province, 
Vietnam

4101601974 4101601974
0905 941 947 - 0977 360 246 0905 941 947 - 0977 360 246

Sản xuất bột nhang Production of incense powder

11. CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VẬN TẢI 
TRẦM HƯƠNG BA TOÀN

11. BA TOAN CONSTRUCTION -TRANSPORT 
-AGARWOOD COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: 

Số 09 Lữ Gia, Phường Ngô Mây, 
Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

No. 09 Lu Gia, Ngo May Ward, 
Quy Nhon City, Binh Dinh Province, Vietnam

4101528298 4101528298
0962 697 711 0962 697 711

Xuất khẩu Trái cây Fruit Export

12. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ KHÁCH SẠN QUY NHƠN STAR

12. QUY NHON STAR HOTEL 
COMPANY LIMITED
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Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products:  

Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

Lô L3 KCN Nhơn Hội (Khu B), 
thuộc KKT Nhơn Hội, Xã Nhơn Hội, Thành 
phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Lot L3 Nhon Hoi Industrial Park (Area 
B), Nhon Hoi Economic Zone, Nhon Hoi Commune, 
Quy Nhon City, Binh Dinh Province, Vietnam

4101017889 4101017889
0256 3876 888 0256 3876 888

Tinh bột sắn biến tính Modified tapioca starch

1. CÔNG TY TNHH SINH HÓA MINH 
DƯƠNG VIỆT NAM

1. MINHYANG BIOCHEMISTRY VIET 
NAM COMPANY LIMITED

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: 

Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

Cụm công nghiệp Cầu Nước Xanh, 
Xã Bình Nghi, Huyện Tây Sơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

Cau Nuoc Xanh Industrial Cluster, 
Binh Nghi Commune, Tay Son District, Binh 
Dinh Province, Vietnam

4101435685 4101435685
0256 3608 689 0256 3608 689

Tinh bột sắn Cassava starch

2. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI LUCKY STAR

2.  LUCKY STAR PRODUCTION AND 
TRADING COMPANY LIMITED

DOANH NGHIỆP FDI FDI ENTERPRISES 
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Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: 

Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

Số 498 Nguyễn Thái Học, Phường 
Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

No. 498 Nguyen Thai Hoc, Quang 
Trung Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4100259564 4100259564
0256 3846 500 0256 3846 500

Dược - Thiết bị y tế Pharmaceuticals - Medical equipment

1. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG 
THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH

1. BINH ĐINH PHARMACEUTICAL AND MEDICAL 
EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY

DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC DOMESTIC ENTERPRISES

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: 

Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

QL 1A, Thôn Diêm Tiêu, Thị Trấn 
Phù Mỹ, Huyện Phù Mỹ, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

QL 1A, Diem Tieu Village, Phu My 
Town, Phu My District, Binh Dinh Province, 
Vietnam

4100405487 4100405487
0256 3855 242 - 3755 568 0256 3855 242 - 3755 568

Phân bón Fertilizers

2. CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ 
DỊCH VỤ TỔNG HỢP BÌNH ĐỊNH

2.  BINH DINH FERTILIZER AND GENERAL 
SERVICE JOINT STOCK COMPANY
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LĨNH VỰC KHÁC/ ENTERPRISES IN OTHER INDUSTRIES

Pharmaceuticals - Medical equipment

Fertilizers

Address: 

Tax code:

Phone:  

Main products: 

Địa chỉ: 

Mã số thuế: 

Điện thoại: 

Sản phẩm chính: 

Thôn Hội Sơn, Xã Nhơn Hội, Thành 
phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Hoi Son Village, Nhon Hoi Commune, 
Quy Nhon City, Binh Dinh Province, Vietnam

4101453370 4101453370

0903 835 211 0903 835 211

Sản xuất sắt, thép Iron and steel production

3. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 
THÀNH VIÊN HOA SEN NHƠN HỘI - BÌNH ĐỊNH

3.  HOA SEN NHON HOI - BINH DINH ONE 
MEMBER COMPANY LIMITED
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Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: 

Lô A 3.05, khu A, khu Công nghiệp 
Nhơn Hội, Xã Nhơn Hội, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

LotA 3.05, Area A, Nhon Hoi 
Industrial Park, Nhon Hoi Commune, Quy 
Nhon City, Binh Dinh Province, Vietnam

4101474483 4101474483
0934 809 079 0934 809 079

Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh Glass and glass products production

4. CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
MỚI THIÊN PHÚC

4. THIEN PHUC NEW TECHNOLOGY 
JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: 

Lô 15, đường Hoàng Văn Thái, 
Phường Đống Đa, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

Lot 15, Hoang Van Thai Street, 
Dong Da Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4101542990 4101542990
0937 365 005 0937 365 005

Sản phẩm kính Glass products

5. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN 
XUẤT PHÚ LINH

5. PHU LINH COMMERCIAL AND 
PRODUCTION COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: 

Thôn 1, Xã Bình Nghi, Huyện Tây 
Sơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Village 1, Binh Nghi Commune, 
Tay Son District, Binh Dinh Province, Vietnam

4100482749 4100482749
0256 3882 272 0256 3882 272

Sản xuất gốm sứ Ceramic production

6. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
XUẤT KHẨU GỐM MỸ NGHỆ T.S.C

6. T.S.C COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: 

Thôn Huỳnh Mai, Xã Phước Nghĩa, 
Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Huynh Mai Village, Phuoc Nghia 
Commune, Tuy Phuoc District, Binh Dinh 
Province, Vietnam

4100616618 4100616618
0256 3633 040 0256 3633 040

Con giống gia cầm Poultry breeding stock

7. CÔNG TY TNHH GIỐNG GIA CẦM 
MINH DƯ

7. MINH DU POULTRY BREEDING 
COMPANY LIMITED
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Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

Address: 

Tax code: 
Phone: 
Main products: 

Số 67 đường Nguyễn Du, Phường Lê 
Lợi, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

No. 67 Nguyen Du Street, Le Loi 
Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province, 
Vietnam

4101496631 4101496631
0934 722 955 0934 722 955

Sản phẩm plastics Plastics products

8. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - 
DỊCH VỤ TỔNG HỢP AN BẢO

8.  AN BAO COMPANY LIMITED
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Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: 

Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

Lô C3 Cụm Công nghiệp Nhơn 
Bình, Phường Nhơn Bình, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Lot C3 Nhon Binh Industrial 
Cluster, Nhon Binh Ward, Quy Nhon City, Binh 
Dinh Province, Vietnam

4100566188 4100566188
0256 3648 392 0256 3648 392

Sản xuất inox Stainless steel production

2. CÔNG TY TNHH AVSS 2.  AUSTRALIA VIETNAM STAINLESS STEEL 
COMPANY LIMITED

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: 

Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

Khu vực 8, Phường Nhơn Phú, 
Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

Area 8, Nhon Phu Ward, Quy Nhon 
City, Binh Dinh Province, Vietnam

4100666915 4100666915
0256 2210 641 0256 2210 641

Dược - Thiết bị y tế Pharmaceuticals - Medical equipment

1. CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS 
KABI VIỆT NAM

1.  FRESENIUS KABI VIETNAM JOINT 
STOCK COMPANY

DOANH NGHIỆP FDI FDI ENTERPRISES 
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Stainless steel production

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: 

Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

Lô A9.1 Khu Công nghiệp Becamex 
Bình Định thuộc KKT Nhơn Hội, Xã Canh Vinh, 
Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Lot A9.1 Becamex Binh Dinh Industrial 
Park, Nhon Hoi Economic Zone, Canh Vinh Commune, 
Van Canh District, Binh Dinh Province, Vietnam

4101606323 4101606323
0256 730 8898 0256 730 8898

Sản xuất nhũ và màng mỏng công nghệ cao High-tech emulsion and thin film production

4. CÔNG TY TNHH KURZ VIỆT NAM 4.  KURZ VIETNAM COMPANY LIMITED

Address: 

Tax code:
Phone:  
Main products: 

Địa chỉ: 

Mã số thuế: 
Điện thoại: 
Sản phẩm chính: 

Tầng 4, tòa nhà Phú Tài, số 278 
Nguyễn Thị Định, Phường Nguyễn Văn Cừ, 
Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Floor 4, Phu Tai Building, No. 278 
Nguyen Thi Dinh, Nguyen Van Cu Ward, Quy 
Nhon City, Binh Dinh Province, Vietnam

4101444658 4101444658
0256 3647 528 - 0862 556 861 - 0986 087 432 0256 3647528 - 0862 556 861 - 0986 087 432

Dịch vụ đóng tàu Shipbuilding services

3. CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU 
YANMAR VIỆT NAM

3. YANMAR BOAT MANUFACTURING 
VIETNAM COMPANY LIMITED

Pharmaceuticals - Medical equipment
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DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH THU HÚT ĐẦU TƯ

TT TÊN DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ
DIỆN 
TÍCH 
(HA)

MỤC TIÊU VÀ QUY MÔ DỰ ÁN

MỨC 
ĐẦU 

TƯ TỐI 
THIỂU

1 Nhà máy sản 
xuất bột giấy

Các khu công 
nghiệp 100 350 nghìn tấn bột giấy/năm 400

2
Nhà máy sản 
xuất viên nén gỗ 
đen

Các khu công 
nghiệp, cụm công 
nghiệp

10-
12 350 nghìn tấn/năm 60

3
Nhà máy sản 
xuất keo UF, 
MUF

Các khu công 
nghiệp, cụm công 
nghiệp

2  30.000 tấn/năm 2

4
Nhà máy sản 
xuất ván nhân 
tạo

Các khu công 
nghiệp, cụm công 
nghiệp

20
- 120.000 m3 ván ép MDF-HDF/
năm;
- 2.400 m3 ván thanh/năm

55

5
Nhà máy sản 
xuất thiết bị bán 
dẫn

Khu kinh tế, khu 
công nghiệp 10 Sản xuất chip, vi mạch xử lý 500

6
Nhà máy sản 
xuất các linh 
kiện điện tử 

Khu kinh tế, khu 
công nghiệp 2

Sản xuất các linh kiện điện tử với 
công suất 5.000.000 sản phẩm/
năm

5

7

Dự án sản xuất, 
gia công hàng 
điện tử - viễn 
thông

Các khu công 
nghiệp, cụm công 
nghiệp

2
Sản xuất, gia công hàng điện tử 
viễn thông. Công suất 5.000.000 
sản phẩm/năm

8

8

Nhà máy sản 
xuất dây và cáp 
điện, thiết bị và 
phụ kiện điện

Các khu công 
nghiệp, cụm công 
nghiệp

3 Dây và cáp điện. Công suất 
200.000 tấn/ năm 17

9

Nhà máy sản 
xuất động cơ 
điện chuyên 
dùng

Các khu công 
nghiệp, cụm công 
nghiệp

1 Máy điện quay. Công suất 5.000 
máy/năm 40

10
Nhà máy sản 
xuất động cơ 
cho tàu thuyền

Các khu công 
nghiệp, cụm công 
nghiệp

2 Động cơ các loại. Công suất 
5.000 - 6.000 cái/năm 10
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LIST OF INDUSTRIAL AND TRADING PROJECTS ATTRACTING INVESTMENT IN BINH DINH PROVINCE

NO. PROJECT NAME INVESTMENT 
LOCATION

AREA 
(HECTARES)

OBJECTIVES AND SCOPE OF THE 
PROJECT

MINIMUM 
INVESTMENT

1 Pulp Production 
Plant Industrial zones 100 350 thousand tons of pulp/year 400

2 Black Wood Pellet 
Production Plant

Industrial zones, 
industrial clusters

10-
12 350 thousand tons/year 60

3 UF, MUF Adhesive 
Production Plant

Industrial zones, 
industrial clusters 2 30,000 tons/year 2

4 Wood-based Panel 
Production Plant

Industrial zones, 
industrial clusters 20 - 120,000 m- MDF-HDF plywood/

year; 55

5
Semiconductor 
Equipment 
Production Plant

Economic zones, 
industrial zones 10 Production of chips, processing 

microchips 500

6
Electronic 
Component 
Production Plant 

Economic zones, 
industrial zones 2

Production of electronic 
components with a capacity of 
5,000,000 products/year

5

7

Electronic - 
Telecommunications 
Products Production 
and Processing 
Project

Industrial zones, 
industrial clusters 2

Production and processing of 
telecommunications and electronic 
products. Capacity: 5,000,000 
products/year

8

8

Electrical Wires 
and Cables, 
Electrical 
Equipment and 
Accessories 
Production Plant

Industrial zones, 
industrial clusters 3 Electrical wires and cables. 

Capacity: 200,000 tons/year 17

9
Specialized 
Electric Motor 
Production Plant

Industrial zones, 
industrial clusters 1 Rotating electric machines. 

Capacity: 5,000 machines/year 40

10 Marine Engine 
Production Plant

Industrial zones, 
industrial clusters 2 Engines of various types. Capacity: 

5,000 - 6,000 units/year 10
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ĐẦU 

TƯ TỐI 
THIỂU
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11

Nhà máy sản 
xuất các phụ 
kiện, linh kiện 
phụ tùng ô tô 
các loại

Các khu công 
nghiệp, cụm công 
nghiệp

3
Sản xuất các phụ kiện, linh kiện 
phụ tùng ô tô các loại. Công suất 
5 - 10 tấn sản phẩm/năm

5

12
Nhà máy sản 
xuất và lắp ráp 
ô tô

Các khu công 
nghiệp 20

Đầu tư nhà máy sản xuất và lắp 
ráp xe ô tô đến 9 chỗ ngồi theo 
tiêu chuẩn hiện hành; cung cấp 
dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa ô tô 
và xe có động cơ khác... đáp ứng 
nhu cầu thị trường trong và ngoài 
nước. Công suất 200.000 xe/năm

800

13 Nhà máy sản 
xuất Gang thép

Khu kinh tế, các 
địa phương 468

Sản xuất thép xây dựng, thép 
cuộn…. Công suất 5,4 triệu tấn/
năm

2,000

14

Nhà máy chế tạo 
máy móc thiết bị 
chế biến nông, 
lâm, thủy sản và 
thực phẩm

Khu kinh tế, khu 
công nghiệp, cụm 
công nghiệp

5

Sản xuất máy móc thiết bị phục 
vụ chế biến nông, lâm, thủy sản 
và thực phẩm. Công suất 1.000 
cái/năm

Từ 10 - 
15

15

Nhà máy sản 
xuất vật tư phục 
vụ ngành chế 
biến gỗ

Các khu công 
nghiệp, cụm công 
nghiệp

1

Sản xuất các loại vật tư phục vụ 
ngành chế biến gỗ như: chốt gỗ, 
tay nắm, bản lề, ray trượt, đinh, 
ốc, vít, pát, bu lông, đinh tán, 
long đền... Công suất 2.000 tấn/
năm

2

16

Nhà máy sản 
xuất vi chất bổ 
sung cho thức 
ăn chăn nuôi 

Các khu công 
nghiệp, cụm công 
nghiệp

3
Sản xuất vi chất bổ sung cho 
thức ăn chăn nuôi với công suất 
40.000 tấn/năm

30

17 Nhà máy chế 
biến bột cá

Các khu công 
nghiệp, cụm công 
nghiệp

6
Sản xuất bột cá phục vụ ngành 
thức ăn nuôi với công suất 
150.000 tấn/năm

5

18
Nhà máy sản 
xuất nước giải 
khát các loại

Các khu công 
nghiệp, cụm công 
nghiệp

5 Sản xuất đồ uống. Công suất 
200 triệu lít/năm 10
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11

Auto Parts, 
Accessories, 
and Components 
Production Plant

Industrial zones, 
industrial clusters 3

Production of various auto parts, 
accessories, and components. 
Capacity: 5-10 tons of products/
year

5

12
Automobile 
Production and 
Assembly Plant

Industrial zones 20

Investment in automobile 
Production and assembly plant for 
vehicles up to 9 seats, following 
current standards; providing 
maintenance and repair services 
for automobiles and other motor 
vehicles to meet domestic and 
international market demand. 
Capacity: 200,000 cars/year

800

13 Iron and Steel 
Production Plant

Economic zones, 
localities 468

Production of construction steel, 
steel coils, etc. Capacity: 5.4 million 
tons/year

2,000

14

Machinery and 
Equipment 
Production Plant 
for Agricultural, 
Forestry, Fishery, 
and Food 
Processing

Economic zones, 
industrial zones, 
industrial clusters

5

Manufacture of machinery and 
equipment for agricultural, forestry, 
fishery, and food processing. 
Capacity: 1,000 units/year

From 10 - 15

15
Wood Processing 
Materials 
Production Plant

Industrial zones, 
industrial clusters 1

Production of various materials 
for the wood processing industry, 
such as wooden dowels, handles, 
hinges, slides, nails, screws, bolts, 
rivets, washers, etc. Capacity: 
2,000 tons/year

2

16
Feed Additive 
Micronutrient 
Production Plant 

Industrial zones, 
industrial clusters 3

Production of micro-nutrient 
additives for animal feed with a 
capacity of 40,000 tons/year

30

17 Fish Meal 
Processing Plant

Industrial zones, 
industrial clusters 6

Production of fish meal for the feed 
industry with a capacity of 150,000 
tons/year

5

18 Beverage 
Production Plant

Industrial zones, 
industrial clusters 5 Production of beverages. Capacity: 

200 million liters/year 10
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19
Nhà máy đá ốp 
lát nhân tạo cao 
cấp

Các khu công 
nghiệp, cụm công 
nghiệp

6

Sản xuất đá ốp lát nhân tạo cao 
cấp bao gồm các sản phẩm 
terastone và brettonstone với 
công suất 3.000.000 m2/năm

10

20
Nhà máy sản 
xuất vữa khô 
trộn sẵn

Các khu công 
nghiệp, cụm công 
nghiệp

2
Sản xuất các loại vữa xây, trát, 
vữa dán gạch… với công suất 
48.000 tấn/năm (48.000 m3/năm)

2

21
Nhà máy sản 
xuất tấm panel 
- 3D

Các khu công 
nghiệp, cụm công 
nghiệp

3 Sản xuất tấm panel - 3D với 
công suất 100.000 m3/năm 5

22
Nhà máy sản 
xuất vải cao cấp, 
vải giả da (simili)

Các khu công 
nghiệp, cụm công 
nghiệp

8

Sản xuất vải cao cấp, vải giả da 
(simili). Công suất 25 triệu m2 
vải/năm (tương đường 12.000 tấn 
vải/năm)

60

23

Nhà máy sản 
xuất các sản 
phẩm thời trang 
cao cấp

Các khu công 
nghiệp, cụm công 
nghiệp

5

Sản xuất các sản phẩm thời 
trang cao cấp như quần áo các 
loại, đồ vest... Công suất 10 triệu 
sản phẩm/năm

20

24

Nhà máy sản 
xuất các sản 
phẩm giày da, 
túi xách

Các khu công 
nghiệp, cụm công 
nghiệp

3

Sản xuất gia công các sản 
phẩm: giày thể thao, túi xách, ba 
lô… Công suất 6 triệu đôi giày/
năm

25

25

Nhà máy sản 
xuất nguyên, 
phụ liệu ngành 
Dệt - May

Các khu công 
nghiệp, cụm công 
nghiệp

2.5

Sản xuất các nguyên, phụ liệu 
ngành Dệt - May như: xơ, sợi, 
vải, chỉ may, cúc, khóa kéo, băng 
chun. Công suất  5.000 tấn sợi/
năm

20

26

Nhà máy chuyên 
sản xuất các loại 
chỉ may thêu cho 
ngành may mặc 
và da giày

Các khu công 
nghiệp, cụm công 
nghiệp

2.5 2.500 tấn chỉ may/năm 30
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19
High-Quality 
Artificial Stone 
Production Plant

Industrial zones, 
industrial clusters 6

Production of high-quality artificial 
stones, including terastone and 
brettonstone, with a capacity of 
3,000,000 m3/year

10

20
Pre-mixed Dry 
Mortar Production 
Plant

Industrial zones, 
industrial clusters 2

Production of various mortars for 
masonry, plastering, tile adhesives, 
etc. Capacity: 48,000 tons/year 
(48,000 m3/year)

2

21 3D Panel 
Production Plant

Industrial zones, 
industrial clusters 3 Production of 3D panels with a 

capacity of 100,000 m3/year 5

22

High-Quality 
Fabric and Faux 
Leather (Simili) 
Production Plant

Industrial zones, 
industrial clusters 8

Production of high-quality fabric 
and faux leather (simili). Capacity: 
25 million m3 of fabric/year 
(equivalent to 12,000 tons of fabric/
year)

60

23
High-End 
Fashion Products 
Production Plant

Industrial zones, 
industrial clusters 5

Manufacture of high-end fashion 
products such as various clothing 
items, suits, etc. Capacity: 10 
million products/year

20

24
Footwear and 
Handbag Products 
Production Plant

Industrial zones, 
industrial clusters 3

Manufacture and processing of 
products such as sports shoes, 
handbags, backpacks, etc. 
Capacity: 6 million pairs of shoes/
year

25

25
Textile and 
Garment Materials 
Production Plant

Industrial zones, 
industrial clusters 2.5

Production of materials for the 
textile and garment industry, such 
as fibers, yarns, fabrics, sewing 
threads, buttons, zippers, elastics, 
etc. Capacity: 5,000 tons of yarn/
year

20

26

Sewing and 
Embroidery 
Thread Production 
Plant for the 
Garment and 
Leather Shoe 
Industries

Industrial zones, 
industrial clusters 2.5 Production of 2,500 tons of sewing 

thread/year 30
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27

Nhà máy sản 
xuất hóa chất 
phục vụ ngành 
chế biến gỗ

Các khu công 
nghiệp, cụm công 
nghiệp

3

Sản xuất các loại hóa chất phục 
vụ ngành chế biến gỗ. Công suất 
250.000 tấn sản phẩm keo dán 
gỗ/năm và 8.500 tấn sản phẩm 
sơn/năm

14

28
Nhà máy sản 
xuất cửa nhựa lõi 
thép

Các khu công 
nghiệp, cụm công 
nghiệp

5
Sản xuất cửa nhựa lõi thép. 
Công suất  50.000 tấn thanh cửa 
nhựa lõi thép/năm

10

29

Các nhà máy 
sản xuất sản 
phẩm nhựa dân 
dụng

Các khu công 
nghiệp, cụm công 
nghiệp

2.5

Sản xuất sản phẩm nhựa dân 
dụng như: thau, rổ, chai nhựa, 
tấm sàn nhựa, ván sàn nhựa, 
rèm treo cửa, linh kiện lắp đồ đạc 
trong nhà... Công suất 25 triệu 
sản phẩm/năm

4

30

Nhà máy sản 
xuất  (Hydrogen 
xanh, Nitogen 
xanh...) từ nguồn 
năng lượng tái 
tạo

Các khu công 
nghiệp, địa phương 180

Sản xuất Hydrogen xanh, 
Amoniac xanh… kết hợp sử dụng 
nguồn năng lượng tái tạo từ điện 
mặt trời, điện gió trên bờ, gần bờ; 
điện gió ngoài khơi,...  Công suất 
200 nghìn tấn hydrogen/năm

2,800

31

Nhà máy sản 
xuất linh kiện 
nhựa phục vụ 
ngành ô tô, công 
nghiệp và dân 
dụng

Khu công nghiệp, 
cụm công nghiệp 3

 Sản xuất các bộ phận bằng 
cao su, nhựa dùng cho ô tô, xe 
máy, thiết bị văn phòng; công 
nghiệp và dân dụng... Công suất 
160.000 bộ sản phẩm/năm.

25

32

Nhà máy sản 
xuất thuốc, hóa 
dược và dược 
phẩm

Khu công nghiệp, 
cụm công nghiệp 3

Sản xuất các sản phẩm như sản 
xuất thuốc viên, thuốc nước, dịch 
truyền, thuốc kháng sinh, tá dược 
cao cấp… Công suất 1 triệu sản 
phẩm thuốc viên/năm; 500 nghìn 
sản phẩm thuốc kháng sinh/năm; 
2 triệu chai dịch truyền/năm.

30

33

Nhà máy sản 
xuất thuốc 
Insulin công 
nghệ cao theo 
tiêu chuẩn GMP 
-EU

Các khu công 
nghiệp, cụm công 
nghiệp

10
 Tùy quy mô dự án (dự kiến 10 
triệu lọ thuốc tiêm Insulin/năm, 
tương đương 120 tấn/năm).

100
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27

Chemical 
Production Plant 
for the Wood 
Processing 
Industry

Industrial zones, 
industrial clusters 3

Production of chemicals for 
the wood processing industry. 
Capacity: 250,000 tons of wood 
adhesive products/year and 8,500 
tons of paint products/year

14

28
Steel Core Plastic 
Door Production 
Plant

Industrial zones, 
industrial clusters 5

Production of steel-core plastic 
doors. Capacity: 50,000 tons of 
steel-core plastic door profiles/year

10

29
Domestic 
Plastic Products 
Production Plants

Industrial zones, 
industrial clusters 2.5

Manufacture of domestic plastic 
products such as basins, baskets, 
plastic bottles, plastic floor tiles, 
plastic flooring, curtain rods, 
furniture components, etc. 
Capacity: 25 million products/year

4

30

Green Hydrogen 
and Nitrogen 
Production Plant 
from Renewable 
Energy Source

Industrial zones, 
localities 180

Production of green hydrogen, 
green ammonia, etc., combined 
with the use of renewable energy 
from solar power, onshore and 
nearshore wind power, offshore 
wind power, etc. Capacity: 200,000 
tons of hydrogen/year

2,800

31

Plastic 
Components 
Production Plant 
for the Automotive, 
Industrial, and 
Household Sectors

Industrial zones, 
industrial clusters 3

Production of rubber and plastic 
components for cars, motorcycles, 
office equipment, industrial, and 
household sectors. Capacity: 
160,000 units/year

25

32

Pharmaceuticals, 
Chemical Drugs, 
and Medicinal 
Products 
Production Plant

Industrial zones, 
industrial clusters 3

Production of products such 
as tablets, liquid medicines, 
intravenous fluids, antibiotics, high-
end excipients, etc. Capacity: 1 
million tablets/year; 500 thousand 
antibiotic products/year; 2 million 
intravenous fluid bottles/year

30

33
GMP-EU High-Tech 
Insulin Production 
Plant

Industrial zones, 
industrial clusters 10

Depending on the scale of the 
project (estimated production: 10 
million vials of insulin injection per 
year, equivalent to 120 tons/year).

100
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34

Nhà máy chế 
biến, sản xuất 
các sản phẩm từ 
dược liệu theo 
công nghệ cao

Các khu công 
nghiệp, cụm công 
nghiệp

2 Công suất 300 tấn nguyên liệu 
tươi/năm 8

35

Nhà máy chế 
biến, sản xuất 
nguyên liệu làm 
thuốc, mỹ phẩm, 
thực phẩm chức 
năng 

Các khu công 
nghiệp, cụm công 
nghiệp

4

Sản xuất nguyên liệu làm thuốc, 
mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. 
Công suất 42.000 tấn sản phẩm/
năm

20

36

Nhà máy sản 
xuất thuốc điều 
trị ung thư, dược 
phẩm theo tiêu 
chuẩn EU-GMP

Khu công nghiệp 
Becamex; các khu, 
cụm công nghiệp

4

Sản xuất thuốc điều trị ung thư 
dạng tiêm, viên… Công suất 8 
triệu sản phẩm thuốc tiêm và 
150 triệu sản phẩm thuốc viên.

40

37

Nhà máy sản 
xuất các thiết bị, 
sản phẩm để xử 
lý khí thải.

Khu kinh tế, khu 
công nghiệp, cụm 
công nghiệp

3

Sản xuất thiết bị, sản phẩm xử 
lý bụi; Thiết bị xử lý các khí thải; 
Thiết bị khử mùi; khử mùi ống 
khói, tách giọt trong ống khói; 
Thiết bị xử lý khí thải động cơ đốt 
trong; Thiết bị xử lý mùi, khí thải 
của trạm xử lý nước thải.... Công 
suất 1 triệu sản phẩm/năm.

28

38

Nhà máy sản 
xuất các thiết bị, 
sản phẩm để xử 
lý nước thải, tái 
sử dụng nước 
thải

Khu kinh tế, khu 
công nghiệp, cụm 
công nghiệp

5

Sản xuất thiết bị xử lý nước thải 
bằng phương pháp hóa lý  Thiết 
bị xử lý nước thải bằng phương 
pháp sinh học; Thiết bị tách rác; 
Thiết bị xử lý nước thải bằng 
màng lọc; Thiết bị ép bùn; Giá 
thể sinh học; đệm vi sinh... Công 
suất 1 triệu - 2 triệu sản phẩm/
năm.

60

39
Nhà máy xử lý và 
cung cấp nước 
sạch

Khu công nghiệp, 
cụm công nghiệp, 
địa phương

3 100.000 m3/ngày đêm 45
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34

High-Tech 
Herbal Product 
Processing and 
Production Plant

Industrial zones, 
industrial clusters 2 Capacity: 300 tons of fresh 

materials/year. 8

35

Raw Material 
Processing 
Plant for 
Pharmaceuticals, 
Cosmetics, and 
Functional Foods 

Industrial zones, 
industrial clusters 4

Production of raw materials for 
pharmaceuticals, cosmetics, and 
functional foods. Capacity: 42,000 
tons of products/year.

20

36

Production 
Plant of Cancer 
Treatment 
Drug and 
Pharmaceuticals 
following EU-GMP 
Standards

Becamex Industrial 
Park; industrial 
zones, industrial 
clusters

4

Production of cancer treatment 
drugs in injectable and tablet 
forms. Capacity: 8 million injectable 
products and 150 million tablets/
year

40

37

Production Plant 
for Equipment 
and Products 
for Emission 
Treatment

Economic zones, 
industrial zones, 
industrial clusters

3

Manufacture of equipment and 
products for dust treatment; 
equipment for gas emission 
treatment; odor elimination 
devices; chimney odor elimination 
and droplet separation devices; 
internal combustion engine exhaust 
treatment devices; odor and gas 
emission treatment devices for 
wastewater treatment plants. 
Capacity: 1 million products/year

28

38

Production Plant 
for Equipment 
and Products 
for Wastewater 
Treatment and 
Reuse

Economic zones, 
industrial zones, 
industrial clusters

5

Manufacture of equipment for 
wastewater treatment using 
chemical-physical methods; 
biological wastewater treatment 
equipment; trash separation 
equipment; membrane filtration 
wastewater treatment equipment; 
sludge press equipment; 
biological carriers; biofilm pads, 
etc. Capacity: 1 million - 2 million 
products/year

60

39
Potable Water 
Treatment and 
Supply Plant

Industrial zones, 
industrial clusters, 
localities

3 100,000 m3/day and night 45
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40

Cụm công 
nghiệp Bùi Thị 
Xuân (phần mở 
rộng)

Phường Bùi Thị 
Xuân, thành phố 
Quy Nhơn

20 Đầu tư xây dựng và kinh doanh 
hạ tầng kỹ thuật chung của CCN 4

41 Cụm công 
nghiệp Qui Hội

Xã Phước An, 
huyện Tuy Phước 53 Đầu tư xây dựng và kinh doanh 

hạ tầng kỹ thuật chung của CCN 12

42
Cụm công 
nghiệp Tây 
Hoàng Giang

Xã Phước Thành, 
huyện Tuy Phước 66 Đầu tư xây dựng và kinh doanh 

hạ tầng kỹ thuật chung của CCN 18

43 Cụm công 
nghiệp An Sơn

Xã Phước An, 
huyện Tuy Phước 30 Đầu tư xây dựng và kinh doanh 

hạ tầng kỹ thuật chung của CCN 12

44 Cụm công 
nghiệp Tân Nghi

Xã Nhơn Mỹ, thị xã 
An Nhơn 65 Đầu tư xây dựng và kinh doanh 

hạ tầng kỹ thuật chung của CCN 20

45 Cụm công 
nghiệp Hóc Bợm

Thôn I, xã Bình 
Nghi, huyện Tây 
Sơn

75 Đầu tư xây dựng và kinh doanh 
hạ tầng kỹ thuật chung của CCN 9

46 Cụm công 
nghiệp Cầu 16

Xã Tây Thuận, 
huyện Tây Sơn 75 Đầu tư xây dựng và kinh doanh 

hạ tầng kỹ thuật chung của CCN 10

47

Cụm công 
nghiệp Tây 
Giang (Gò Giữa 
cũ)

Xã Tây Giang, 
huyện Tây Sơn 75 Đầu tư xây dựng và kinh doanh 

hạ tầng kỹ thuật chung của CCN 15

48
Cụm công 
nghiệp Bình 
Thành

Xã Bình Thành, 
huyện Tây Sơn 75 Đầu tư xây dựng và kinh doanh 

hạ tầng kỹ thuật chung của CCN 15

49
Cụm công 
nghiệp Nam 
Bình Nghi

Xã Bình Nghi, 
huyện Tây Sơn 75 Đầu tư xây dựng và kinh doanh 

hạ tầng kỹ thuật chung của CCN 15
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40
Bui Thi Xuan 
Industrial Cluster 
(Expansion)

Bui Thi Xuan Ward, 
Quy Nhon City 20

Investment in construction and 
business of common technical 
infrastructure for the industrial 
cluster (IC)

4

41 Qui Hoi Industrial 
Cluster

Phuoc An 
Commune, Tuy 
Phuoc District

53

Investment in construction and 
business of common technical 
infrastructure for the industrial 
cluster (IC)

12

42 Tay Hoang Giang 
Industrial Cluster

Phuoc Thanh 
Commune, Tuy 
Phuoc District

66

Investment in construction and 
business of common technical 
infrastructure for the industrial 
cluster (IC)

18

43 An Son Industrial 
Cluster

Phuoc An 
Commune, Tuy 
Phuoc District

30

Investment in construction and 
business of common technical 
infrastructure for the industrial 
cluster (IC)

12

44 Tan Nghi Industrial 
Cluster

Nhon My Commune, 
An Nhon Town 65

Investment in construction and 
business of common technical 
infrastructure for the industrial 
cluster (IC)

20

45 Hoc Bom 
Industrial Cluster

Village I, Binh Nghi 
Commune, Tay Son 
District

75

Investment in construction and 
business of common technical 
infrastructure for the industrial 
cluster (IC)

9

46 Bridge 16 
Industrial Cluster

Tay Thuan 
Commune, Tay Son 
District

75

Investment in construction and 
business of common technical 
infrastructure for the industrial 
cluster (IC)

10

47
Tay Giang 
Industrial Cluster 
(Old Go Giua)

Tay Giang 
Commune, Tay Son 
District

75

Investment in construction and 
business of common technical 
infrastructure for the industrial 
cluster (IC)

15

48 Binh Thanh 
Industrial Cluster

Binh Thanh 
Commune, Tay Son 
District

75

Investment in construction and 
business of common technical 
infrastructure for the industrial 
cluster (IC)

15

49 Nam Binh Nghi 
Industrial Cluster

Binh Nghi 
Commune, Tay Son 
District

75

Investment in construction and 
business of common technical 
infrastructure for the industrial 
cluster (IC)

15
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50
Cụm công 
nghiệp Thủy sản 
Mỹ Thành

Thôn Vĩnh Lợi, xã 
Mỹ Thành, huyện 
Phù Mỹ

26.28 Đầu tư xây dựng và kinh doanh 
hạ tầng kỹ thuật chung của CCN 6

51
Cụm công 
nghiệp Trung 
Hiệp

Xã Mỹ Chánh Tây, 
huyện Phù Mỹ 61 Đầu tư xây dựng và kinh doanh 

hạ tầng kỹ thuật chung của CCN 12

52
Cụm công 
nghiệp Trung 
Thành

Xã Mỹ Quang, 
huyện Phù Mỹ 75 Đầu tư xây dựng và kinh doanh 

hạ tầng kỹ thuật chung của CCN 16

53 Cụm công 
nghiệp Cát Hanh

Xã Cát Hanh, 
huyện Phù Cát 70 Đầu tư xây dựng và kinh doanh 

hạ tầng kỹ thuật chung của CCN 14

54 Cụm công 
nghiệp Cát Tân

Xã Cát Tân, huyện 
Phù Cát 50 Đầu tư xây dựng và kinh doanh 

hạ tầng kỹ thuật chung của CCN 10

55 Cụm công 
nghiệp Cát Lâm

Xã Cát Lâm, huyện 
Phù Cát 40 Đầu tư xây dựng và kinh doanh 

hạ tầng kỹ thuật chung của CCN 8

56
Cụm công 
nghiệp Tường 
Sơn

Thôn Tường Sơn, 
xã Hoài Sơn, thị xã 
Hoài Nhơn

19.9

Đầu tư xây dựng và kinh doanh 
hạ tầng kỹ thuật chung của CCN 
theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã 
được phê duyệt

5

57

Cụm công 
nghiệp Tường 
Sơn (phần mở 
rộng)

Thôn Tường Sơn, 
thị xã Hoài Nhơn 34.1 Đầu tư xây dựng và kinh doanh 

hạ tầng kỹ thuật chung của CCN 10

58

Cụm công 
nghiệp Ngọc 
Sơn - Hoài 
Thanh Tây

Xã Hoài Thanh 
Tây, thị xã Hoài 
Nhơn

47.64

Đầu tư xây dựng và kinh doanh 
hạ tầng kỹ thuật chung của CCN 
theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã 
được phê duyệt

12

59
Cụm công 
nghiệp Bồng 
Sơn

Phường Bồng Sơn, 
thị xã Hoài Nhơn 30.5 Đầu tư xây dựng và kinh doanh 

hạ tầng kỹ thuật chung của CCN 1
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50
My Thanh 
Fisheries 
Industrial Cluster

Vinh Loi Village, My 
Thanh Commune, 
Phu My District

26.28

Investment in construction and 
business of common technical 
infrastructure for the industrial 
cluster (IC)

6

51 Trung Hiep 
Industrial Cluster

My Chanh Tay 
Commune, Phu My 
District

61

Investment in construction and 
business of common technical 
infrastructure for the industrial 
cluster (IC)

12

52 Trung Thanh 
Industrial Cluster

My Quang 
Commune, Phu My 
District

75

Investment in construction and 
business of common technical 
infrastructure for the industrial 
cluster (IC)

16

53 Cat Hanh 
Industrial Cluster

Cat Hanh Commune, 
Phu Cat District 70

Investment in construction and 
business of common technical 
infrastructure for the industrial 
cluster (IC)

14

54 Cat Tan Industrial 
Cluster

Cat Hanh Commune, 
Phu Cat District 50

Investment in construction and 
business of common technical 
infrastructure for the industrial 
cluster (IC)

10

55 Cat Lam Industrial 
Cluster

Cat Lam Commune, 
Phu Cat District 40

Investment in construction and 
business of common technical 
infrastructure for the industrial 
cluster (IC)

8

56 Tuong Son 
Industrial Cluster

Tuong Son Village, 
Hoai Son Commune, 
Hoai Nhon Town

19.9

Investment in construction and 
business of common technical 
infrastructure for the industrial 
cluster (IC) according to the 
approved detailed plan 1/500

5

57
Tuong Son 
Industrial Cluster 
(Expansion)

Tuong Son Village, 
Hoai Nhon Town 34.1

Investment in construction and 
business of common technical 
infrastructure for the industrial 
cluster (IC)

10

58
Ngoc Son - 
Hoai Thanh Tay 
Industrial Cluster

Hoai Thanh Tay 
Commune, Hoai 
Nhon Town

47.64

Investment in construction and 
business of common technical 
infrastructure for the industrial 
cluster (IC) according to the 
approved detailed plan 1/500

12

59 Bong Son 
Industrial Cluster

Bong Son Ward, 
Hoai Nhon Town 30.5

Investment in construction and 
business of common technical 
infrastructure for the industrial 
cluster (IC)

1
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60 Cụm công 
nghiệp Hoài Hảo

Xã Hoài Hảo, thị 
xã Hoài Nhơn 17 Đầu tư xây dựng và kinh doanh 

hạ tầng kỹ thuật chung của CCN 2

61 Cụm công 
nghiệp Hoài Tân

Phường Hoài Tân, 
thị xã Hoài Nhơn 74.5 Đầu tư xây dựng và kinh doanh 

hạ tầng kỹ thuật chung của CCN 7

62
Cụm công 
nghiệp Thiết 
Đính Bắc

Phường Bồng Sơn, 
thị xã Hoài Nhơn 50 Đầu tư xây dựng và kinh doanh 

hạ tầng kỹ thuật chung của CCN 14

63 Cụm công 
nghiệp Mỹ An

Xã Hoài Thanh, thị 
xã Hoài Nhơn 70 Đầu tư xây dựng và kinh doanh 

hạ tầng kỹ thuật chung của CCN 20

64 Cụm công 
nghiệp Cự Lễ

Xã Hoài Phú, thị xã 
Hoài Nhơn 74 Đầu tư xây dựng và kinh doanh 

hạ tầng kỹ thuật chung của CCN 21

65
Cụm công 
nghiệp Thành 
Sơn

Xã Hoài Châu, 
thị xã Hoài Nhơn 65.35 Đầu tư xây dựng và kinh doanh 

hạ tầng kỹ thuật chung của CCN 18

66 Cụm công 
nghiệp Giao Hội

Phường Hoài Tân, 
thị xã Hoài Nhơn 65

Đầu tư xây dựng và kinh doanh 
hạ tầng kỹ thuật chung của CCN 
theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã 
được phê duyệt

18

67
Cụm công 
nghiệp Dốc 
Truông Sỏi

Thị trấn Tăng Bạt 
Hổ, huyện Hoài Ân 19.02

Đầu tư xây dựng và kinh doanh 
hạ tầng kỹ thuật chung của CCN 
theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã 
được phê duyệt

1

68 Cụm công 
nghiệp Du Tự

Thị trấn Tăng Bạt 
Hổ, huyện Hoài Ân 15 Đầu tư xây dựng và kinh doanh 

hạ tầng kỹ thuật chung của CCN 1.5
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60 Hoai Hao Industrial 
Cluster

Hoai Hao Commune, 
Hoai Nhon Town 17

Investment in construction and 
business of common technical 
infrastructure for the industrial 
cluster (IC)

2

61 Hoai Tan Industrial 
Cluster

Hoai Tan Ward, Hoai 
Nhon Town 74.5

Investment in construction and 
business of common technical 
infrastructure for the industrial 
cluster (IC)

7

62 Thiet Dinh Bac 
Industrial Cluster

Bong Son Ward, 
Hoai Nhon Town 50

Investment in construction and 
business of common technical 
infrastructure for the industrial 
cluster (IC)

14

63 My An Industrial 
Cluster

Hoai Thanh 
Commune, Hoai 
Nhon Town

70

Investment in construction and 
business of common technical 
infrastructure for the industrial 
cluster (IC)

20

64 Cu Le Industrial 
Cluster

Hoai Hao Commune, 
Hoai Nhon Town 74

Investment in construction and 
business of common technical 
infrastructure for the industrial 
cluster (IC)

21

65 Thanh Son 
Industrial Cluster

Hoai Chau 
Commune, Hoai 
Nhon Town

65.35

Investment in construction and 
business of common technical 
infrastructure for the industrial 
cluster (IC)

18

66 Giao Hoi Industrial 
Cluster

Hoai Tan Ward, Hoai 
Nhon Town 65

Investment in construction and 
business of common technical 
infrastructure for the industrial 
cluster (IC) according to the 
approved detailed plan 1/500

18

67 Doc Truong Soi 
Industrial Cluster

Tang Bat Ho Town, 
Hoai An District 19.02

Investment in construction and 
business of common technical 
infrastructure for the industrial 
cluster (IC) according to the 
approved detailed plan 1/500

1

68 Du Tu Industrial 
Cluster

Tang Bat Ho Town, 
Hoai An District 15

Investment in construction and 
business of common technical 
infrastructure for the industrial 
cluster (IC)

1.5
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69 Cụm công 
nghiệp Gò Bằng

Xã Ân Mỹ, huyện 
Hoài Ân 10

Đầu tư xây dựng và kinh doanh 
hạ tầng kỹ thuật chung của CCN 
theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã 
được phê duyệt

1.5

70
Cụm công 
nghiệp thị trấn 
Vân Canh

Thị trấn Vân Canh, 
huyện Vân Canh 75 Đầu tư xây dựng và kinh doanh 

hạ tầng kỹ thuật chung của CCN 15

71
Cụm công 
nghiệp Canh 
Hiển

Xã Canh Hiển, 
huyện Vân Canh 75 Đầu tư xây dựng và kinh doanh 

hạ tầng kỹ thuật chung của CCN 16

72
Cụm công 
nghiệp Canh 
Hiệp

Xã Canh Hiệp, 
huyện Vân Canh 75 Đầu tư xây dựng và kinh doanh 

hạ tầng kỹ thuật chung của CCN 16

73
Cụm công 
nghiệp Canh 
Hiệp 1

Xã Canh Hiệp, 
huyện Vân Canh 75 Đầu tư xây dựng và kinh doanh 

hạ tầng kỹ thuật chung của CCN 16

74
Cụm công 
nghiệp Canh 
Vinh 1

Xã Canh Vinh, 
huyện Vân Canh 75 Đầu tư xây dựng và kinh doanh 

hạ tầng kỹ thuật chung của CCN 16

75
Cụm công 
nghiệp Canh 
Vinh 2

Xã Canh Vinh, 
huyện Vân Canh 75 Đầu tư xây dựng và kinh doanh 

hạ tầng kỹ thuật chung của CCN 16

76
Cụm công 
nghiệp Tà Súc 
(giai đoạn 3)

Xã Vĩnh Quang, 
huyện Vĩnh Thạnh 35 Đầu tư xây dựng và kinh doanh 

hạ tầng kỹ thuật chung của CCN 8

77
Cụm công nghiệp 
Gò Cây Duối (giai 
đoạn 2)

Xã An Hòa, huyện 
An Lão 33 Đầu tư xây dựng và kinh doanh 

hạ tầng kỹ thuật chung của CCN 7



NO. PROJECT NAME INVESTMENT 
LOCATION

AREA 
(HECTARES)

OBJECTIVES AND SCOPE OF THE 
PROJECT

MINIMUM 
INVESTMENT

133 HANDBOOK OF BINH DINH PROVINCE’S IMPORT - EXPORT ENTERPRISES

69 Go Bang Industrial 
Cluster

An My Commune, 
Hoai An District 10

Investment in construction and 
business of common technical 
infrastructure for the industrial 
cluster (IC) according to the 
approved detailed plan 1/500

1.5

70 Van Canh Town 
Industrial Cluster

Van Canh Town, Van 
Canh District 75

Investment in construction and 
business of common technical 
infrastructure for the industrial 
cluster (IC)

15

71 Canh Hien 
Industrial Cluster

Canh Hien 
Commune, Van 
Canh District

75

Investment in construction and 
business of common technical 
infrastructure for the industrial 
cluster (IC)

16

72 Canh Hiep 
Industrial Cluster

Canh Hien 
Commune, Van 
Canh District

75

Investment in construction and 
business of common technical 
infrastructure for the industrial 
cluster (IC)

16

73 Canh Hiep 1 
Industrial Cluster

Canh Hien 
Commune, Van 
Canh District

75

Investment in construction and 
business of common technical 
infrastructure for the industrial 
cluster (IC)

16

74 Canh Vinh 1 
Industrial Cluster

Canh Vinh 
Commune, Van 
Canh District

75

Investment in construction and 
business of common technical 
infrastructure for the industrial 
cluster (IC)

16

75 Canh Vinh 2 
Industrial Cluster

Canh Vinh 
Commune, Van 
Canh District

75

Investment in construction and 
business of common technical 
infrastructure for the industrial 
cluster (IC)

16

76 Ta Suc Industrial 
Cluster (phase 3)

Vinh Quang 
Commune, Vinh 
Thanh District

35

Investment in construction and 
business of common technical 
infrastructure for the industrial 
cluster (IC)

8

77
Go Cay Dua 
Industrial Cluster 
(Phase 2)

An Hoa Commune, 
An Lao District 33

Investment in construction and 
business of common technical 
infrastructure for the industrial 
cluster (IC)

7
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78

Khu Dịch vụ 
Thương mại 
thuộc điểm số 
3 Quỹ đất dọc 
đường trục Khu 
kinh tế nối dài

Khu kinh tế Nhơn 
Hội

Tùy 
quy 
mô

Khu dịch vụ, thương mại
Tùy 
quy 
mô

79
Khu Phức hợp 
văn phòng 
thương mại

Khu kinh tế Nhơn 
Hội 20.18 Khu phức hợp văn phòng thương 

mại 500

80
Trung tâm 
thương mại cao 
cấp

Đảo 1A Bắc sông 
Hà Thanh, phường 
Đống Đa, thành 
phố Quy Nhơn

1 Tùy quy mô
Tùy 
quy 
mô

81 Khu thương mại 
dịch vụ (TMDV1)

Phía Đông đường 
Nguyễn Trọng 
Trì, phường Nhơn 
Bình, thành phố 
Quy Nhơn

1 Xây dựng khu trung tâm thương 
mại, dịch vụ

Tùy 
quy 
mô

82 Khu thương mại 
dịch vụ (TMDV2)

Phía Đông đường 
Nguyễn Trọng 
Trì, phường Nhơn 
Bình, thành phố 
Quy Nhơn

1 Xây dựng khu trung tâm thương 
mại dịch vụ

Tùy 
quy 
mô

83
Khu đô thị - 
thương mại dịch 
vụ 

Khu đất tiểu thủ 
công nghiệp, 
phường Quang 
Trung, thành phố 
Quy Nhơn

10
Đất ở, đất thương mại dịch vụ, 
đất công cộng, đất giao thông, 
cây xanh.

2

84

Xây dựng nhà ở 
và thương mại 
dịch vụ tại Khu 
đất Tây Nam cầu 
Long Vân

Phường Trần 
Quang Diệu, thành 
phố Quy Nhơn

9 Xây dựng khu nhà ở và thương 
mại dịch vụ

Tùy 
quy 
mô
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78

Commercial 
Service Area 
under Point No. 3 
Land fund along 
the main road 
of the Extended 
Economic Zone

Nhon Hoi Economic 
Zone

Depending 
on the 
scale

Service and commercial areas
Depending 

on 
the scale

79 Commercial Office 
Complex

Nhon Hoi Economic 
Zone 20.18 Commercial Office Complex 500

80
High-end 
Commercial 
Center

Island 1A North of 
Ha Thanh River, 
Dong Da Ward, Quy 
Nhon City

1 Depending on the scale
Depending 

on 
the scale

81
Commercial and 
Service Area (CSA-
1)

East of Nguyen 
Trong Tri Street, 
Nhon Binh Ward, 
Quy Nhon City

1 Construction of a service and 
commercial center

Depending 
on 

the scale

82
Commercial and 
Service Area (CSA-
2)

East of Nguyen 
Trong Tri Street, 
Nhon Binh Ward, 
Quy Nhon City

1 Construction of a service and 
commercial center

Depending 
on 

the scale

83
Urban - 
Commercial and 
Service Area 

Craft village land, 
Quang Trung Ward, 
Quy Nhon City

10
Residential land, commercial 
service land, public land, traffic 
land, green trees.

2

84

Construction 
of Housing and 
Commercial and 
Service Area in 
the Southwestern 
Land of Long Van 
Bridge

Tran Quang Dieu 
Ward, Quy Nhon City 9 Construction of a housing, 

commercial and service area

Depending 
on 

the scale



TT TÊN DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ
DIỆN 
TÍCH 
(HA)

MỤC TIÊU VÀ QUY MÔ DỰ ÁN

MỨC 
ĐẦU 

TƯ TỐI 
THIỂU

CẨM NANG DOANH NGHIỆP XUẤT- NHẬP KHẨU TỈNH BÌNH ĐỊNH136

85 Xây dựng Trung 
tâm thương mại 

Khu đất DVTM-2 
thuộc công trình 
khu dân cư HH1 
và HH2 thuộc khu 
vực 1 và 9, phường 
Trần Quang Diệu, 
thành phố Quy 
Nhơn

0.15

Xây dựng khu dịch vụ thương 
mại góp phần tạo cảnh quan, 
chỉnh trang đô thị, khai thác hiệu 
quả quỹ đất, kết nối hạ tầng kỹ 
thuật và hạ tầng xã hội của khu 
vực

Tùy 
quy 
mô

86 Xây dựng trung 
tâm thương mại 

Khu đất dịch vụ 
thương mại 3 
thuộc công trình 
Khu dân cư hỗn 
hợp 1 và hỗn hợp 
2 thuộc khu vực 1 
và 9, phường Trần 
Quang Diệu, thành 
phố Quy Nhơn

0.13

Xây dựng khu dịch vụ thương 
mại góp phần tạo cảnh quan, 
chỉnh trang đô thị, khai thác hiệu 
quả quỹ đất, kết nối hạ tầng kỹ 
thuật và hạ tầng xã hội của khu 
vực

Tùy 
quy 
mô

87

Khu đất thương 
mại, dịch vụ 
(Khu A5) thuộc 
Khu dân cư tổ 
5, khu vực Kim 
Châu

Phường Bình Định, 
thị xã An Nhơn 0.2 Đầu tư xây dựng khu thương mại, 

dịch vụ

Tùy 
quy 
mô

88

Khu đất thương 
mại, dịch vụ 
(Khu A7) thuộc 
Khu dân cư tổ 
5, khu vực Kim 
Châu

Phường Bình Định, 
thị xã An Nhơn 0.1 Đầu tư xây dựng khu thương mại, 

dịch vụ

Tùy 
quy 
mô

89

Khu đất thương 
mại, dịch vụ 
(Khu A6) thuộc 
Khu dân cư tổ 
5, khu vực Kim 
Châu

Phường Bình Định, 
thị xã An Nhơn 0.2 Đầu tư xây dựng khu thương mại, 

dịch vụ

Tùy 
quy 
mô

90
Trung tâm 
thương mại dịch 
vụ biển Bãi Con

Xã Hoài Hải, thị xã 
Hoài Nhơn 100 Đầu tư xây dựng khu du lịch sinh 

thái, nghỉ dưỡng

Tùy 
quy 
mô
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85
Construction of 
a Commercial 
Center 

STA-2 Land under 
HH1 and HH2 
residential area in 
Areas 1 and 9, Tran 
Quang Dieu Ward, 
Quy Nhon City

0.15

Construction of a service and 
commercial area contributing 
to landscape improvement, 
urban renovation, effective land 
exploitation, and connecting 
technical and social infrastructure 
of the area

Depending 
on 

the scale

86
Construction of 
a Commercial 
Center 

Commercial and 
Service 3 Land 
under Mixed 
Residential Area 1 
and 2 in Areas 1 and 
9, Tran Quang Dieu 
Ward, Quy Nhon City

0.13

Construction of a service and 
commercial area contributing 
to landscape improvement, 
urban renovation, effective land 
exploitation, and connecting 
technical and social infrastructure 
of the area

Depending 
on 

the scale

87

Commercial and 
Service Land (Area 
A5) in Residential 
Area of Group5, 
Kim Chau Region

Binh Dinh Ward, An 
Nhon Town 0.2 Investment in construction of a 

commercial and service area

Depending 
on 

the scale

88

Commercial and 
Service Land (Area 
A7) in Residential 
Area of Group5, 
Kim Chau Region

Binh Dinh Ward, An 
Nhon Town 0.1 Investment in construction of a 

commercial and service area

Depending 
on 

the scale

89

Commercial and 
Service Land (Area 
A6) in Residential 
Area of Group5, 
Kim Chau Region

Binh Dinh Ward, An 
Nhon Town 0.2 Investment in construction of a 

commercial and service area

Depending 
on 

the scale

90

Bai Con Beach 
Service and 
Commercial 
Center

Hoai Hao Commune, 
Hoai Nhon Town 100 Investment in constructing an 

ecological tourism and resort area

Depending 
on 

the scale
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91

Đô thị thương 
mại dịch vụ và 
dân cư tuyến 
sông Cạn

Thị xã Hoài Nhơn 477 Đầu tư phát triển khu thương mại 
- dịch vụ, đô thị 

Tùy 
quy 
mô

92

Khu dân cư, dịch 
vụ, thương mại 
dọc bờ biển thị 
xã Hoài Nhơn 

Dọc bờ biển thị 
xã Hoài Nhơn (Từ 
phường Tam Quan 
Nam đến Tam 
Quan Bắc) thuộc 
thị xã Hoài Nhơn

38
Đầu tư xây dựng hạ tầng và kinh 
doanh các ngành dịch vụ, thương 
mại du lịch 

Tùy 
quy 
mô

93 Khu thương mại 
dịch vụ 

Phía Đông đường 
Ngô Quyền, khối 3, 
phường Bồng Sơn, 
thị xã Hoài Nhơn

4
Đầu tư xây dựng khu hạ tầng và 
kinh doanh các ngành dịch vụ 
thương mại 

Tùy 
quy 
mô

94

Khu đô thị, 
thương mại dịch 
vụ Đồng Đất 
Chai

Phường Hoài 
Thanh Tây, thị xã 
Hoài Nhơn

35 Đầu tư phát triển khu thương mại 
- dịch vụ, đô thị 

Tùy 
quy 
mô

95

Khu đô thị - 
thương mại 
- dịch vụ Hoài 
Hương

Phường Hoài 
Hương, thị xã Hoài 
Nhơn

69 Đầu tư phát triển khu thương mại 
- dịch vụ, đô thị 

Tùy 
quy 
mô

96
Khu thương mại 
- dịch vụ - đô thị 
Hoài Thanh Tây 

Khu phố Tài Lương 
3, phường Hoài 
Thanh Tây, thị xã 
Hoài Nhơn

35 Đầu tư phát triển khu thương mại 
- dịch vụ, đô thị 

Tùy 
quy 
mô

97

Khu dịch vụ - 
thương mại và 
dân cư Phú Mỹ 
Lộc 

Phường Tam Quan 
Bắc, thị xã Hoài 
Nhơn

6.4
Đầu tư khu thương mại, dịch vụ, 
siêu thị và nhà ở thương mại kết 
hợp

Tùy 
quy 
mô

98

Xây dựng mới 
chợ Tam Quan 
kết hợp nhà ở 
thương mại

Phường Tam 
Quan, thị xã Hoài 
Nhơn

9.75
Đầu tư xây dựng HTKT, kinh 
doanh quản lý khai thác chợ và 
nhà ở thương mại

Tùy 
quy 
mô

99 Khu thương mại 
dịch vụ

Thôn Ngãi An, xã 
Cát Khánh, huyện 
Phù Cát

1

Dự kiến khu trung tâm thương 
mại - dịch vụ nằm trong khu 
trung tâm xã Cát Khánh (phía 
Nam trường Mẫu giáo trung tâm 
xã) 

Tùy 
quy 
mô
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91

Commercial and 
Service Urban 
Area along the 
Can River

Hoai Nhon Town 477 Investment in developing a 
commercial-service urban area. 

Depending 
on 

the scale

92

Residential, 
Service, and 
Commercial Area 
along the Coast of 
Hoai Nhon Town 

Along the coastline 
of Hoai Nhon Town 
(From Tam Quan 
Nam Ward to Tam 
Quan Bac Ward)

38
Investment in building infrastructure 
and operating in tourism services 
and commerce. 

Depending 
on 

the scale

93 Commercial 
Service Area 

East of Ngo Quyen 
Street, Block 3, Bong 
Son Ward, Hoai 
Nhon Town

4
Investment in building 
infrastructure and operating in 
commercial service sectors. 

Depending 
on 

the scale

94
Dong Dat Chai 
Urban, Commerce, 
and Service Area

Hoai Thanh Tay 
Ward, Hoai Nhon 
Town

35 Investment in developing a 
commercial-service urban area. 

Depending 
on 

the scale

95
Hoai Huong Urban, 
Commerce, and 
Service Area

Hoai Huong Ward, 
Hoai Nhon Town 69 Investment in developing a 

commercial-service urban area. 

Depending 
on 

the scale

96

Hoai Thanh Tay 
Commercial-
Service Urban 
Area 

Tai Luong 3 Street, 
Hoai Thanh Tay 
Ward, Hoai Nhon 
Town

35 Investment in developing a 
commercial-service urban area. 

Depending 
on 

the scale

97

Phu My Loc 
Service-
Commercial and 
Residential Area 

Tam Quan Bac 
Ward, Hoai Nhon 
Town

6.4
Investment in a commercial-service 
area, supermarket, and combined 
commercial housing.

Depending 
on 

the scale

98

New Tam Quan 
Market with 
Combined 
Commercial 
Housing

Tam Quan Ward, 
Hoai Nhon Town 9.75

Investment in building 
infrastructure, managing, 
and operating the market and 
commercial housing.

Depending 
on 

the scale

99 Commercial 
Service Area

Ngai An Hamlet, Cat 
Khanh Commune, 
Phu Cat District

1

Expected central commercial-
service area located in the center 
of Cat Khanh Commune (south of 
the central kindergarten). 

Depending 
on 

the scale
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100 Khu thương mại 
dịch vụ

Thôn An Quang 
Tây, xã Cát Khánh, 
huyện Phù Cát

0,2

Khu trung tâm thương mại - dịch 
vụ nằm trong khu trung tâm xã 
Cát Khánh (phía Bắc trường Mẫu 
giáo trung tâm xã) 

Tùy 
quy 
mô

101 Khu thương mại 
dịch vụ 1

Thôn An Quang 
Tây, xã Cát Khánh, 
huyện Phù Cát

0,3
Dự kiến khu trung tâm thương 
mại - dịch vụ nằm (phía Đông 
Cầu Ngòi dốc Gành)

Tùy 
quy 
mô

102 Khu thương mại 
dịch vụ 2

Thôn An Quang 
Tây, xã Cát Khánh, 
huyện Phù Cát

0,4
Dự kiến khu trung tâm thương 
mại - dịch vụ nằm (phía Đông 
Cầu Ngòi dốc Gành) 

Tùy 
quy 
mô

103

Khu thương mại 
dịch vụ thị trấn 
Ngô Mây (công 
ty lương thực cũ)

Khu phố An 
Khương, thị trấn 
Ngô Mây, huyện 
Phù Cát

0,2
Dự kiến khu trung tâm thương 
mại - dịch vụ nằm trong khu vực 
thị trấn Ngô Mây 

Tùy 
quy 
mô

104 Khu thương mại 
dịch vụ

Khu phố An Phú, 
thị trấn Ngô Mây, 
huyện Phù Cát

0,1
Dự kiến xây dựng khối nhà 03 
tầng trở lên để kinh doanh siêu 
thị cỡ vừa

Tùy 
quy 
mô

105
Trung tâm 
thương mại tổng 
hợp Cát Khánh

Thôn An Quang 
Tây, xã Cát Khánh, 
huyện Phù Cát

0.3 Đầu tư xây dựng trung tâm 
thương mại

Tùy 
quy 
mô

106

Trung tâm 
thương mại - 
Dịch vụ xã Cát 
Tường

Thôn Phú Gia, xã 
Cát Tường, huyện 
Phù Cát

Tùy 
quy 
mô

Trung tâm thương mại - Dịch vụ
Tùy 
quy 
mô

107

Trung tâm 
thương mại 
- dịch vụ Trà 
Quang 

Số 291, đường 
Quang Trung, thị 
trấn Phù Mỹ. (Khu 
đất cửa hàng của 
công ty nông sản 
thực phẩm Bình 
Định)

1 Khu thương mại - dịch vụ, trung 
tâm mua sắm 5

108 Khu thương mại, 
dịch vụ 

Khu dân cư phía 
Nam quốc lộ 19, 
thị trấn Phú Phong, 
huyện Tây Sơn 

1 Đầu tư xây dựng trung tâm 
thương mại, dịch vụ 

Tùy 
quy 
mô

109
Trung tâm dịch 
vụ thương mại 
Bình Nghi

Xã Bình Nghi, 
huyện Tây Sơn 1 Showroom giới thiệu ô tô

Tùy 
quy 
mô
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100 Commercial 
Service Area

An Quang Tay 
Village, Cat Khanh 
Commune, Phu Cat 
District

0.2

Central commercial-service area 
located in the center of Cat Khanh 
Commune (north of the central 
kindergarten). 

Depending 
on 

the scale

101 Commercial 
Service Area 1

An Quang Tay 
Village, Cat Khanh 
Commune, Phu Cat 
District

0.3
Expected central commercial-
service area located (east of the 
Ngoi Bridge, Ganh slope).

Depending 
on 

the scale

102 Commercial 
Service Area 2

An Quang Tay 
Village, Cat Khanh 
Commune, Phu Cat 
District

0.4
Expected central commercial-
service area located (east of the 
Ngoi Bridge, Ganh slope). 

Depending 
on 

the scale

103

Ngo May Town 
Commercial 
Service Area 
(Former Food 
Company)

An Khuong Quarter, 
Ngo May Town, Phu 
Cat District

0.2
Expected central commercial-
service area located in the Ngo 
May Town area. 

Depending 
on 

the scale

104 Commercial 
Service Area

An Phu Quarter, Ngo 
May Town, Phu Cat 
District

0.1
Expected construction of a building 
of three floors or more for medium-
sized supermarket operations.

Depending 
on 

the scale

105

Cat Khanh 
Integrated 
Commercial 
Center

An Quang Tay 
Village, Cat Khanh 
Commune, Phu Cat 
District

0.3 Investment in building a 
commercial center.

Depending 
on 

the scale

106

Cat Tuong 
Commune 
Commercial-
Service Center

Phu Gia Hamlet, Cat 
Tuong Commune, 
Phu Cat District

Depending 
on the 
scale

Commercial-service center.
Depending 

on 
the scale

107
Tra Quang 
Commercial-
Service Center 

291 Quang Trung 
Street, Phu My Town 
(Land of the Binh 
Dinh Agricultural 
Products and Food 
Company)

1 Commercial-service area, shopping 
center. 5

108 Commercial 
Service Area 

Southern residential 
area of National 
Highway 19, Phu 
Phong Town, Tay 
Son District 

1 Investment in building a 
commercial-service center. 

Depending 
on 

the scale

109
Binh Nghi 
Commercial 
Service Center

Binh Nghi 
Commune, Tay Son 
District

1 Automobile showroom. Depending 
on the scale
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110

Trung tâm 
thương mại khu 
dân cư phía 
Đông thị trấn 
Phú Phong

Thị trấn Phú 
Phong, huyện Tây 
Sơn

2 Đầu tư Trung tâm thương mại 
mua sắm 

Tùy 
quy 
mô

111

Trung tâm 
thương mại (Siêu 
thị) tại khu phố 
Trung Tín 2, thị 
trấn Tuy Phước

Khu phố Trung 
Tín 2, thị trấn Tuy 
Phước, huyện Tuy 
Phước

1 Hình thành trung tâm thương mại
Tùy 
quy 
mô

112
Khu thương mại, 
dịch vụ ven sông 
Kôn

Thị trấn Vĩnh 
Thạnh, huyện Vĩnh 
Thạnh

1.77 Khu thương mại, dịch vụ
Tùy 
quy 
mô

113 Khu thương mại, 
dịch vụ 

Khu phố Định 
Tân, Thị trấn Vĩnh 
Thạnh, huyện Vĩnh 
Thạnh

1 Khu thương mại, dịch vụ
Tùy 
quy 
mô

114 Trung tâm 
thương mại 

Thị trấn Vân Canh, 
huyện Vân Canh 1 Đầu tư Trung tâm thương mại 

mua sắm 2

115
Chợ Tam Quan 
Bắc kết hợp khu 
dân cư mới

phường Tam Quan 
Bắc, thị xã Hoài 
Nhơn

5.4
Đầu tư xây dựng HTKT, kinh 
doanh quản lý khai thác chợ và 
nhà ở thương mại

Tùy 
quy 
mô

116 Chợ Hoài Sơn
Thôn Hy Văn, xã 
Hoài Sơn, thị xã 
Hoài Nhơn

1
Đầu tư xây dựng mới, quản lý 
và kinh doanh dịch vụ, khai thác 
chợ

Tùy 
quy 
mô

117

Xây dựng mới 
chợ Tam Quan 
kết hợp nhà ở 
thương mại

Phường Tam 
Quan, thị xã Hoài 
Nhơn

9.75
Đầu tư xây dựng HTKT, kinh 
doanh quản lý khai thác chợ và 
nhà ở thương mại

Tùy 
quy 
mô

118
Chợ nông sản 
khu vực phía 
Bắc 

Phường Bồng Sơn, 
thị xã Hoài Nhơn 5

Đầu tư xây dựng mới, quản lý 
và kinh doanh dịch vụ, khai thác 
chợ

Tùy 
quy 
mô
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110

Commercial 
Center in 
the Eastern 
Residential Area of 
Phu Phong Town

Phu Phong Town, 
Tay Son District 2 Investment in a shopping 

commercial center. 

Depending 
on 

the scale

111

Commercial 
Center 
(Supermarket) at 
Trung Tin 2 Block, 
Tuy Phuoc Town

Trung Tin 2 Quarter, 
Tuy Phuoc Town, 
Tuy Phuoc District

1 Formation of a Commercial Center
Depending 

on 
the scale

112
Kon River 
Commercial 
Service Area

Vinh Thanh Town, 
Vinh Thanh District 1,77 Commercial service area Depending 

on the scale

113 Commercial 
Service Area 

Dinh Tan Quarter, 
Vinh Thanh Town, 
Vinh Thanh District

1 Commercial service area
Depending 

on 
the scale

114 Commercial 
Center 

Van Canh Town, Van 
Canh District 1 Investment in a shopping 

commercial center. 2

115

Tam Quan Bac 
Market Combined 
with New 
Residential Area

Tam Quan Bac 
Ward, Hoai Nhon 
Town

5.4

Investment in building 
infrastructure, managing, 
and operating the market and 
commercial housing.

Depending 
on 

the scale

116 Hoai Son Market
Hy Van Hamlet, Hoai 
Son Commune, Hoai 
Nhon Town

1
Investment in new construction, 
management, and operation of 
services, market exploitation.

Depending 
on 

the scale

117

New Tam Quan 
Market with 
Combined 
Commercial 
Housing

Tam Quan Ward, 
Hoai Nhon Town 9.75

Investment in building 
infrastructure, managing, 
and operating the market and 
commercial housing.

Depending 
on 

the scale

118
Agricultural 
Products Market in 
the Northern Area 

Bong Son Ward, 
Hoai Nhon Town 5

Investment in new construction, 
management, and operation of 
services, market exploitation.

Depending 
on 

the scale



TT TÊN DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ
DIỆN 
TÍCH 
(HA)

MỤC TIÊU VÀ QUY MÔ DỰ ÁN

MỨC 
ĐẦU 

TƯ TỐI 
THIỂU

CẨM NANG DOANH NGHIỆP XUẤT- NHẬP KHẨU TỈNH BÌNH ĐỊNH144

119

Trung tâm 
thương mại (Siêu 
thị) tại khu phố 
Trung Tín 2, thị 
trấn Tuy Phước

Khu phố Trung 
Tín 2, thị trấn Tuy 
Phước, huyện Tuy 
Phước

1 Hình thành trung tâm thương mại
Tùy 
quy 
mô

120
Quy hoạch Trung 
tâm logistics 
Canh Vinh

Xã Canh Vinh, 
huyện Vân Canh 150 Trung tâm logistics

Tùy 
quy 
mô

121 Trung tâm 
thương mại 

Thị trấn Vân Canh, 
huyện Vân Canh 1 Đầu tư Trung tâm thương mại 

mua sắm 2

122
Bến Cảng 1,2 
Khu Kinh tế 
Nhơn Hội

Khu kinh tế Nhơn 
Hội 85

02 cầu cảng có chiều dài 500m, 
tiếp nhận tàu trọng tải đến 
50.000 Tấn. Năng lực thông 
qua là 4,0-5,0 triệu T/năm và từ 
150.000 lượt khách đến 200.000 
lượt khách.

3000

123 Trung tâm 
Logistics

Phân khu 7, Khu 
kinh tế Nhơn Hội 150 Đầu tư xây dựng Trung tâm 

Logistics

Tùy 
quy 
mô

124

Cải tạo chỉnh 
trang khu đất 
phía Bắc đường 
Đống Đa

Phường Thị Nại 
đến Cầu Đen, 
phường Thị Nại, 
thành phố Quy 
Nhơn

4
Cải tạo, chỉnh trang, xây dựng để 
khai khác tiềm năng, lợi thế của 
khu vực Cảng Đống Đa.

Tùy 
quy 
mô

125
Khu cảng 
chuyên dùng 
hàng lỏng

Phường Thị Nại, 
thành phố Quy 
Nhơn

8

Hình thành, phát triển khu cảng 
chuyên dùng hàng lỏng phục vụ 
phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương

Tùy 
quy 
mô

126 Khu bến Nhơn 
Hội

Xã Nhơn Hội, 
thành phố Quy 
Nhơn

96

Quy mô: Đầu tư xây dựng các 
bến cảng như sau: Cảng tổng 
hợp khu bến Nhơn Hội: Xây 
dựng bến cảng tổng hợp, có khả 
năng tiếp nhận tàu tổng hợp 
trọng tải đến 70.000 tấn; tàu 
khách tải trọng 10.000GT; Cảng 
hành khách Hải Giang: Xây dựng 
bến cảng với quy mô khoảng 
01 cầu cảng với tổng chiều dài 
bến khoảng 442m, tiếp nhận tàu 
trọng tải 225.000GT và các bến 
du thuyền.

Tùy 
quy 
mô
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119

Commercial 
Center 
(Supermarket) at 
Trung Tin 2 Block, 
Tuy Phuoc Town

Trung Tin 2 Quarter, 
Tuy Phuoc Town, 
Tuy Phuoc District

1 Formation of a Commercial Center
Depending 

on 
the scale

120
Canh Vinh 
Logistics Center 
Planning

Canh Vinh 
Commune, Van 
Canh District

150 Logistics Center
Depending 

on 
the scale

121 Commercial 
Center 

Van Canh Town, Van 
Canh District 1 Investment in a shopping 

commercial center. 2

122
Port 1 and 2 
at Nhon Hoi 
Economic Zone

Nhon Hoi Economic 
Zone 85

Two piers with a length of 500m, 
capable of receiving vessels with 
a tonnage of up to 50,000 tons. 
Throughput capacity is 4.0-5.0 
million tons/year and from 150,000 
to 200,000 visitors.

3000

123 Logistics Center Subdivision 7, Nhon 
Hoi Economic Zone 150 Investment in the construction of a 

Logistics Center.
Depending 
on the scale

124
Renovation of 
Land North of 
Dong Da Street

From Thi Nai Ward 
to Cau Den, Thi Nai 
Ward, Quy Nhon City

4
Renovation and upgrading for the 
potential and advantages of the 
Dong Da Port area.

Depending 
on 

the scale

125 Specialized Port 
for Liquid Cargo

Thi Nai Ward, Quy 
Nhon City 8

Formation and development of a 
specialized port for liquid cargo 
to serve local socio-economic 
development.

Depending 
on 

the scale

126 Nhon Hoi Port 
Area

Nhon Hoi Commune, 
Quy Nhon City 96

Investment in the construction of 
various ports: General port in the 
Nhon Hoi area, with the ability 
to receive vessels up to 70,000 
tons; passenger ships weighing 
10,000 GT; Hai Giang passenger 
port: Construction of a port with 
approximately 1 pier totaling 442m 
in length, capable of receiving 
vessels with a weight of 225,000 
GT and yacht docks.

Depending 
on 

the scale
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127 Khu bến Hoài 
Nhơn

Xã Hoài Mỹ, thị xã 
Hoài Nhơn 44

Hình thành khu bến cảng 
chuyên dùng phục vụ ngành 
Công nghiệp, Quy mô: Đầu 
tư xây dựng bến cảng có khả 
năng tiếp nhận cỡ tàu trọng tải 
đến 250.000 DWT. Gồm 13 cầu 
cảng/3.525m; khu hậu cần cảng 
khoảng 44 ha; chiều dài đê/kè 
chắn sóng khoảng 4.000m, công 
suất từ 30 đến 35 triệu tấn/năm

Tùy 
quy 
mô

128 Khu bến Phù Mỹ
Xã Mỹ An, xã Mỹ 
Thọ, huyện Phù 
Mỹ

257

Xây dựng Bến cảng Đầu tư xây 
dựng bến cảng có khả năng 
tiếp nhận cỡ tàu trọng tải đến 
150.000 DWT hoặc lớn hơn khi 
đủ điều kiện. Gồm 17 bến, tổng 
chiều dài cầu cảng đạt 18.555m, 
năng lực thông qua trên 15 triệu 
tấn.

Tùy 
quy 
mô

129 Cụm Cảng Tuy 
Phước Huyện Tuy Phước 28

Hình thành cụm cảng ICD cho 
nhu cầu phát triển Logistic tại 
tỉnh Bình Định

Tùy 
quy 
mô

130 Cảng cạn Thị 
Nại Huyện Tuy Phước 23

Hình thành cụm cảng ICD cho 
nhu cầu phát triển Logistic tại 
tỉnh Bình Định

Tùy 
quy 
mô

131 Cảng cạn Quy 
Nhơn Huyện Tuy Phước 18

Hình thành cụm cảng ICD cho 
nhu cầu phát triển Logistic tại 
tỉnh Bình Định

Tùy 
quy 
mô
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127 Hoai Nhon Port 
Area

Hoai My Commune, 
Hoai Nhon Town 44

Formation of a specialized 
port area serving the industry 
sector. Scope: Investment in the 
construction of a port capable of 
receiving vessels with a tonnage 
of up to 250,000 DWT, including 
13 piers/3,525m; approximately 44 
ha of port logistics area; 4,000m 
of dyke/wave protection, with a 
capacity of 30 to 35 million tons/
year.

Depending 
on 

the scale

128 Phu My Port Area
My An Commune, 
My Tho Commune, 
Phu My District

257

Construction of a port capable of 
receiving vessels with a tonnage of 
up to 150,000 DWT or larger under 
sufficient conditions. It includes 17 
piers with a total length of 18,555m, 
with a throughput capacity of over 
15 million tons.

Depending 
on 

the scale

129 Tuy Phuoc Port 
Cluster Tuy Phuoc District 28

Formation of an ICD port complex 
for the logistics development in 
Binh Dinh Province

Depending 
on the scale

130 Thi Nai Dry Port Tuy Phuoc District 23
Formation of an ICD port complex 
for the logistics development in 
Binh Dinh Province

Depending 
on the scale

131 Quy Nhon Dry Port Tuy Phuoc District 18
Formation of an ICD port complex 
for the logistics development in 
Binh Dinh Province

Depending 
on the scale
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